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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thanh Hoá,  ngày 08  tháng 03  năm 2016


THÔNG BÁO
Về việc thống kê, niêm yết, cung cấp thông tin thực hiện thủ tục hành chính  
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa 


Thực hiện  Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;  Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015  của Chính phủ Quy định Chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP, ngày 07/4/2010 của Chính  phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý Quy hoạch đô thị;  Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 chủ Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.


Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; 
Căn cứ Thông tư 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn công bố, niêm yết và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ công văn số 208/STP-KSTTHC ngày 25/02/2016 của Sở Tư pháp Thanh Hóa, về việc tham gia ý kiến việc ban hành hướng dẫn tạm thời thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Thanh Hóa;
Trong khi chờ Bộ Xây dựng ban hành Quyết định công bố TTHC, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân, Sở Xây dựng thống kê đầy đủ , chính xác TTHC, trình tự thực hiện, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết….. được quy định tại các văn bản QPPL mới ban hành nêu trên, (có danh mục TTHC, nội dung TTHC kèm theo), niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Xây dựng.
Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở;  Các tổ chức, công dân đến giao dịch công tác tại Sở Xây dựng, thực hiện nghiêm chỉnh nội dung quy định tại các văn bản Quy phạm pháp luật mới ban hành, được thống kê, niêm yết, cung cấp thông tin nêu trên./.
	Nơi nhận: 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu VT,VP T2016
	         KT/ GIÁM ĐỐC

           PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)
                          Lê Ngọc Thanh


Phần I
DANH MỤC 

THỐNG KÊ, NIÊM YẾT, CUNG CẤP THÔNG TIN, THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH THANH HOÁ 
(Kèm theo Thông báo  số   941 /SXD-TB ngày  8  tháng 3  năm 2016 của Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa
	STT
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

	I
	Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị

	1
	Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng (áp dụng đối với đồ án quy hoạch mới hoặc điều chỉnh quy hoạch).

	2
	Thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng (áp dụng đối với đồ án quy hoạch mới hoặc điều chỉnh quy hoạch).

	3
	Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị hoặc khu chức năng đặc thù (áp dụng đối với đồ án quy hoạch mới hoặc điều chỉnh quy hoạch)

	4
	Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung đô thị hoặc khu chức năng đặc thù   (áp dụng đối với đồ án quy hoạch mới hoặc điều chỉnh quy hoạch)

	5
	Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị hoặc khu chức năng đặc thù   (áp dụng đối với đồ án quy hoạch mới hoặc điều chỉnh quy hoạch)

	6
	Thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị hoặc khu chức năng đặc thù (áp dụng đối với đồ án quy hoạch mới hoặc điều chỉnh quy hoạch).

	7
	Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đô thị hoặc khu chức năng đặc thù  (áp dụng đối với đồ án quy hoạch mới hoặc điều chỉnh quy hoạch).

	8
	Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết đô thị hoặc khu chức năng đặc thù   (áp dụng đối với đồ án quy hoạch mới hoặc điều chỉnh quy hoạch).

	9
	Cấp Giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng đối với dự án có quy mô trên 50ha trên địa bàn các đô thị toàn tỉnh.

	10
	Cấp Giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù cấp quốc gia.

	II
	Lĩnh vực: Xây dựng

	1
	Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến cấp I và cấp II.

	2
	Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình theo tuyến trong đô thị 

cấp I và cấp II.

	3
	Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

	4
	Cấp giấy phép xây dựng công trình theo giai đoạn

	5
	Cấp giấy phép xây dựng cho dự án (cho một, nhiều hoặc tất cả các công trình thuộc dự án).

	6
	Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình

	7
	Cấp lại giấy phép xây dựng trường hợp bị rách, nát, hoặc bị mất.

	8
	Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo

	9
	Cấp giấy phép xây dựng Công trình tượng đài, tranh hoành tráng

	10
	Cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng

	11
	Điều chỉnh giấy phép xây dựng.

	12
	Gia hạn giấy phép xây dựng

	13
	Cấp giấy phép di dời công trình.

	14
	Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

	15
	Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình của các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế.

	III
	Lĩnh vực:  Xây dựng (Phần thẩm định dự án đầu tư )

	1
	Thẩm định dự án đầu tư xây dựng

	2
	Thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng

	3
	Thẩm định thiết kế, dự toán triển khai sau thiết kế cơ sở

	4
	Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng

	5
	Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán  xây dựng công trình trong trường hợp thiết kế một bước

	
	Lĩnh vực : Xây dựng (Phần áp dụng cho dự án khai thác mỏ)

	1
	Thẩm định TKCS (hoặc Báo cáo KTKT) của Dự án khai thác, chế biến khoáng sản làm Vật liệu Xây dựng.

	2
	Thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán (triển khai sau thiết kế cơ sở) của Dự án khai thác, chế biến khoáng sản làm Vật liệu Xây dựng.

	
	Lĩnh vực : Xây dựng (Phần Quản lý chất lượng công trình XD)

	1
	Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

	IV
	Lĩnh vực:  Quản lý nhà và thị trường Bất động sản

	1
	Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.








Phần II
NỘI DUNG CỤ THỂ CUNG CẤP THÔNG TIN, THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Có phụ lục chi tiết của từng TTHC kèm theo)

NỘI DUNG CỤ THỂ CUNG CẤP THÔNG TIN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG, TỈNH THANH HOÁ 

1. Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng (áp dụng đối với đồ án quy hoạch mới hoặc điều chỉnh quy hoạch)
	Tên thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng (áp dụng đối với đồ án quy hoạch mới hoặc điều chỉnh quy hoạch)

Số seri của TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia: 

	Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng

	NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:

a) Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa (số 36, Đại Lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa).

c) Thời gian tiếp nhận: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).
c) Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

- Đối với cá nhân, tổ chức: Không.

- Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Tiếp nhận; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn dể chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Bước 3. Xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu, không đúng quy định: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng chuyên môn thông báo những nội dung cần bổ sung (nếu có) cho Chủ đầu tư dự án để thực hiện việc bổ sung hồ sơ (Thời gian bổ sung hồ sơ không tính trong thời gian giải quyết công việc).

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định nhưng chưa đáp ứng được chất lượng chuyên môn, Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ (Thời gian hoàn thiện hồ sơ không tính trong thời gian giải quyết công việc).

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, đáp ứng chất lượng chuyên môn. Sở Xây dựng tiến hành việc thẩm định; trình UBND tỉnh phê duyệt.

- UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt.

Bước 4. Trả kết quả :

a) Địa điểm trả: 

- UBND tỉnh gửi quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng cho Sở Xây dựng, Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan;

b) Thời gian trả kết quả: 
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

	2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp 

	3. Thành phần hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, gồm:
- Tờ trình của Chủ đầu tư đề nghị thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch xây dựng vùng gửi UBND tỉnh và Sở Xây dựng: 01 bản chính;

- Thuyết minh nội dung nhiệm vụ bao gồm các bản vẽ in màu thu nhỏ: 01 bản chính;

- Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ: 01 bản chính;

- Các văn bản pháp lý có liên quan: 01 bản chính; 
(Hồ sơ lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ quy hoạch; Văn bản chủ trương lập quy hoạch, hoặc quyết định kế hoạch phân bổ kinh phí lập quy hoạch xây dựng vùng của UBND tỉnh Thanh Hóa...)
- Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung nhiệm vụ quy hoạch: 01 bản chính;
- Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng: 01 bản chính;
- Phương án và dự toán khảo sát, đo vẽ địa hình, kèm theo bản vẽ sơ đồ vị trí, ranh giới trích trên bản đồ tỉ lệ 1/100.000 – 1/500.000: 01 bản chính;

- Đĩa CD ghi toàn bộ thành phần hồ sơ nêu trên;

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)                    

	4. Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ).

	5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

	6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.

d) Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

	7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.      

	8. Phí, lệ phí: Chi phí thẩm định nhiệm vụ đồ án quy hoạch tính bằng 20% so với chi phí lập nhiệm vụ quy định tại Bảng số 12 – Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng.

	9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

	10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

	11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015  của Chính phủ Quy định Chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;
- Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;  
- Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng;




CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH

Không có

2. Thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng (áp dụng đối với đồ án quy hoạch mới hoặc điều chỉnh quy hoạch).

	Tên thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng (áp dụng đối với đồ án quy hoạch mới hoặc điều chỉnh quy hoạch).

Số seri của TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia: 

	Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng

	NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:

a) Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa (số 36, Đại Lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa).

c) Thời gian tiếp nhận: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).
c) Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

- Đối với cá nhân, tổ chức: Không.

- Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Tiếp nhận; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn dể chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Bước 3. Xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu, không đúng quy định: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng chuyên môn thông báo những nội dung cần bổ sung (nếu có) cho Chủ đầu tư dự án để thực hiện việc bổ sung hồ sơ (Thời gian bổ sung hồ sơ không tính trong thời gian giải quyết công việc).

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định nhưng chưa đáp ứng được chất lượng chuyên môn, Sở Xây dựng có có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ (Thời gian hoàn thiện hồ sơ không tính trong thời gian giải quyết công việc).

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, đáp ứng chất lượng chuyên môn. Sở Xây dựng tiến hành việc thẩm định; trình UBND tỉnh phê duyệt.

- UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt.

Bước 4. Trả kết quả :

a) Địa điểm trả: 

- UBND tỉnh gửi quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng cho Sở Xây dựng, Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan;

b) Thời gian trả kết quả: 
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

	2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp 

	3. Thành phần hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, gồm:

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án: 01 bản chính; 
- Thuyết minh tổng hợp bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ: 01 bản chính; 
- Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt: 01 bản chính; 
- Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án: 01 bản chính; 
- Bản vẽ in màu đúng tỷ lệ quy định: 01 bản chính; 
- Các văn bản pháp lý có liên quan: 01 bản chính; 
(Hồ sơ lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về đồ án quy hoạch; Quyết định phê duyệt nhiệm vụ, dự toán lập quy hoạch xây dựng...)
- Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung đồ án quy hoạch: 01 bản chính; 
- Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng: 01 bản chính;
- Văn bản thông qua đồ án quy hoạch của Hội đồng nhân dân cấp huyện: 01 bản chính;

- Văn bản của Sở Xây dựng về kết quả thẩm định hồ sơ khảo sát địa hình phục vụ lập quy hoạch chi tiết (theo quy định tại Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng - 02 bản) : 01 bản chính;

- Đĩa CD sao lưu toàn bộ nội dung hồ sơ đồ án;b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)                    

	4. Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ).

	5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

	6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.

d) Cơ quan phối hợp: các đơn vị liên quan.

	7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.      

	8. Phí, lệ phí: Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch tính bằng tỷ lệ % quy định tại Bảng số 12- Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng, nộp tại Sở Xây dựng sau khi đồ án quy hoạch xây dựng vùng được phê duyệt.

	9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

	10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

	11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015  của Chính phủ Quy định Chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng 

- Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng;

- Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;  


CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH

Không có

3.Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị hoặc khu chức năng đặc thù (áp dụng đối với đồ án quy hoạch mới hoặc điều chỉnh quy hoạch)

	Tên thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị hoặc khu chức năng đặc thù (áp dụng đối với đồ án quy hoạch mới hoặc điều chỉnh quy hoạch)

Số seri của TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia: 

	Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng

	NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:

a) Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa (số 36, Đại Lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa).

c) Thời gian tiếp nhận: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).
c) Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

- Đối với cá nhân, tổ chức: Không.

- Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Tiếp nhận; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn dể chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Bước 3. Xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu, không đúng quy định: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng chuyên môn thông báo những nội dung cần bổ sung (nếu có) cho Chủ đầu tư dự án để thực hiện việc bổ sung hồ sơ (Thời gian bổ sung hồ sơ không tính trong thời gian giải quyết công việc).

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định nhưng chưa đáp ứng được chất lượng chuyên môn, Sở Xây dựng có có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ (Thời gian hoàn thiện hồ sơ không tính trong thời gian giải quyết công việc).

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, đáp ứng chất lượng chuyên môn. Sở Xây dựng tiến hành việc thẩm định; trình UBND tỉnh phê duyệt.

- UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt.

Bước 4. Trả kết quả :

a) Địa điểm trả: 

- UBND tỉnh gửi quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung cho Sở Xây dựng, Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan;

b) Thời gian trả kết quả: 
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

	2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp 

	3. Thành phần hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, gồm:
- Tờ trình của Chủ đầu tư đề nghị thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch chung gửi UBND tỉnh và Sở Xây dựng: 01 bản chính;

- Thuyết minh nội dung nhiệm vụ bao gồm các bản vẽ in màu thu nhỏ: 01 bản chính;

- Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ; 01 bản chính;

- Các văn bản pháp lý có liên quan: 01 bản chính; 
(Hồ sơ lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ quy hoạch; Văn bản chủ trương lập quy hoạch, hoặc quyết định kế hoạch phân bổ kinh phí lập quy hoạch xây dựng vùng của UBND tỉnh Thanh Hóa...)
- Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung nhiệm vụ quy hoạch: 01 bản chính;
- Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng: 01 bản chính;
- Phương án và dự toán khảo sát, đo vẽ địa hình, kèm theo bản vẽ sơ đồ vị trí, ranh giới trích trên bản đồ tỉ lệ 1/25.000 – 1/100.000: 01 bản chính;

- Đĩa CD ghi toàn bộ thành phần hồ sơ nêu trên;

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)                    

	4. Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ).

	5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

	6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.

d) Cơ quan phối hợp: các đơn vị liên quan.

	7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.      

	8. Phí, lệ phí: Chi phí thẩm định nhiệm vụ đồ án quy hoạch tính bằng 20% so với chi phí lập nhiệm vụ quy định tại Bảng số 12 – Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng).

	9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

	10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

	11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015  của Chính phủ Quy định Chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP, ngày 07/4/2010 của Chính  phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý Quy hoạch đô thị; 

- Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;
- Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;
- Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;  
- Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng;
- Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị; 

- Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.


CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH

Không có
4. Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung đô thị hoặc khu chức năng đặc thù (áp dụng đối với đồ án quy hoạch mới hoặc điều chỉnh quy hoạch).

	Tên thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung đô thị hoặc khu chức năng đặc thù (áp dụng đối với đồ án quy hoạch mới hoặc điều chỉnh quy hoạch).

Số seri của TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia: 

	Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng

	NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:

a) Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa (số 36, Đại Lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa).

c) Thời gian tiếp nhận: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).
c) Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

- Đối với cá nhân, tổ chức: Không.

- Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Tiếp nhận; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn dể chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Bước 3. Xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu, không đúng quy định: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng chuyên môn thông báo những nội dung cần bổ sung (nếu có) cho Chủ đầu tư dự án để thực hiện việc bổ sung hồ sơ (Thời gian bổ sung hồ sơ không tính trong thời gian giải quyết công việc).

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định nhưng chưa đáp ứng được chất lượng chuyên môn, Sở Xây dựng có có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ (Thời gian hoàn thiện hồ sơ không tính trong thời gian giải quyết công việc).

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, đáp ứng chất lượng chuyên môn. Sở Xây dựng tiến hành việc thẩm định; trình UBND tỉnh phê duyệt.

- UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt.

Bước 4. Trả kết quả :

a) Địa điểm trả: 

- UBND tỉnh gửi quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung cho Sở Xây dựng, Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan;

b) Thời gian trả kết quả: 
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

	2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp 

	3. Thành phần hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, gồm:
- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án: 01 bản chính; 
- Thuyết minh tổng hợp bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ: 01 bản chính; 
- Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt: 01 bản chính; 
- Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án: 01 bản chính; 
- Bản vẽ in màu đúng tỷ lệ quy định: 01 bản chính; 
- Hồ sơ Thiết kế đô thị (đối với đồ án quy hoạch đô thị): 01 bản chính;

- Các văn bản pháp lý có liên quan: 01 bản chính; 
(Hồ sơ lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về đồ án quy hoạch; Quyết định phê duyệt nhiệm vụ, dự toán lập quy hoạch xây dựng...)
- Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung đồ án quy hoạch: 01 bản chính; 
- Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng: 01 bản chính;
- Văn bản thông qua đồ án quy hoạch của Hội đồng nhân dân cấp huyện: 01 bản chính;

- Văn bản của Sở Xây dựng về kết quả thẩm định hồ sơ khảo sát địa hình phục vụ lập quy hoạch chi tiết (theo quy định tại Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng - 02 bản) : 01 bản chính;

- Đĩa CD sao lưu toàn bộ nội dung hồ sơ đồ án;
b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)                    

	4. Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ).

	5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

	6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.

d) Cơ quan phối hợp: các đơn vị liên quan.

	7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.      

	8. Phí, lệ phí: Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch tính bằng tỷ lệ % quy định tại Bảng số 12- Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng, nộp tại Sở Xây dựng sau khi đồ án quy hoạch chungđược phê duyệt.

	9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

	10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

	11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015  của Chính phủ Quy định Chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP, ngày 07/4/2010 của Chính  phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý Quy hoạch đô thị; 

- Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;
- Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng;
- Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị; 

- Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.


CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH

Không có
5.Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị hoặc khu chức năng đặc thù (áp dụng đối với đồ án quy hoạch mới hoặc điều chỉnh quy hoạch)

	Tên thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị hoặc khu chức năng đặc thù  (áp dụng đối với đồ án quy hoạch mới hoặc điều chỉnh quy hoạch)

Số seri của TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia: 

	Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng

	NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:

a) Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa (số 36, Đại Lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa).

c) Thời gian tiếp nhận: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).
c) Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

- Đối với cá nhân, tổ chức: Không.

- Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Tiếp nhận; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn dể chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Bước 3. Xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu, không đúng quy định: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng chuyên môn thông báo những nội dung cần bổ sung (nếu có) cho Chủ đầu tư dự án để thực hiện việc bổ sung hồ sơ (Thời gian bổ sung hồ sơ không tính trong thời gian giải quyết công việc).

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định nhưng chưa đáp ứng được chất lượng chuyên môn, Sở Xây dựng có có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ (Thời gian hoàn thiện hồ sơ không tính trong thời gian giải quyết công việc).

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, đáp ứng chất lượng chuyên môn. Sở Xây dựng tiến hành việc thẩm định; trình UBND tỉnh phê duyệt.

- UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt.

Bước 4. Trả kết quả :

a) Địa điểm trả: 

- UBND tỉnh gửi quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu cho Sở Xây dựng, Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan;

b) Thời gian trả kết quả: 
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

	2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp 

	3. Thành phần hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, gồm:

- Tờ trình của Chủ đầu tư đề nghị thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch phân khu gửi UBND tỉnh và Sở Xây dựng: 01 bản chính;

- Thuyết minh nội dung nhiệm vụ bao gồm các bản vẽ in màu thu nhỏ: 01 bản chính;

- Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ; 01 bản chính;

- Các văn bản pháp lý có liên quan: 01 bản chính; 
(Hồ sơ lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ quy hoạch; Văn bản chủ trương lập quy hoạch, hoặc quyết định kế hoạch phân bổ kinh phí lập quy hoạch xây dựng vùng của UBND tỉnh Thanh Hóa...)
- Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung nhiệm vụ quy hoạch: 01 bản chính;
- Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng: 01 bản chính;
- Phương án và dự toán khảo sát, đo vẽ địa hình, kèm theo bản vẽ sơ đồ vị trí, ranh giới trích trên bản đồ tỉ lệ 1/5.000 – 1/10.000: 01 bản chính;

- Đĩa CD ghi toàn bộ thành phần hồ sơ nêu trên;

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)                    

	4. Thời hạn giải quyết: Không quá: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ).

	5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

	6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.

d) Cơ quan phối hợp: các đơn vị liên quan.

	7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.      

	8. Phí, lệ phí: Chi phí thẩm định nhiệm vụ đồ án quy hoạch tính bằng 20% so với chi phí lập nhiệm vụ quy định tại Bảng số 12 – Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng.

	9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

	10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

	11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015  của Chính phủ Quy định Chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP, ngày 07/4/2010 của Chính  phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý Quy hoạch đô thị; 

- Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;

- Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;  

- Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng;

- Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị; 

- Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.


CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH

Không có
6.Thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị hoặc khu chức năng đặc thù (áp dụng đối với đồ án quy hoạch mới hoặc điều chỉnh quy hoạch).

	Tên thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị hoặc khu chức năng đặc thù (áp dụng đối với đồ án quy hoạch mới hoặc điều chỉnh quy hoạch).

Số seri của TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia: 

	Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng

	NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:

a) Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa (số 36, Đại Lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa).

c) Thời gian tiếp nhận: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).
c) Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

- Đối với cá nhân, tổ chức: Không.

- Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Tiếp nhận; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn dể chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Bước 3. Xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu, không đúng quy định: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng chuyên môn thông báo những nội dung cần bổ sung (nếu có) cho Chủ đầu tư dự án để thực hiện việc bổ sung hồ sơ (Thời gian bổ sung hồ sơ không tính trong thời gian giải quyết công việc).

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định nhưng chưa đáp ứng được chất lượng chuyên môn, Sở Xây dựng có có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ (Thời gian hoàn thiện hồ sơ không tính trong thời gian giải quyết công việc).

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, đáp ứng chất lượng chuyên môn. Sở Xây dựng tiến hành việc thẩm định; trình UBND tỉnh phê duyệt.

- UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt.

Bước 4. Trả kết quả :

a) Địa điểm trả: 

- UBND tỉnh gửi quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu cho Sở Xây dựng, Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan;

b) Thời gian trả kết quả: 
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

	2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp 

	3. Thành phần hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, gồm:
- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án: 01 bản chính; 
- Thuyết minh tổng hợp bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ: 01 bản chính; 
- Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt: 01 bản chính; 
- Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án: 01 bản chính; 
- Bản vẽ in màu đúng tỷ lệ quy định: 01 bản chính; 
- Hồ sơ Thiết kế đô thị (đối với đồ án quy hoạch đô thị) : 01 bản chính;

- Các văn bản pháp lý có liên quan: 01 bản chính; 
(Hồ sơ lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về đồ án quy hoạch; Quyết định phê duyệt nhiệm vụ, dự toán lập quy hoạch xây dựng...)
- Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung đồ án quy hoạch: 01 bản chính; 
- Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng: 01 bản chính;
- Văn bản thông qua quy hoạch chi tiết của Hội đồng nhân dân cấp huyện: 01 bản chính;

- Văn bản của Sở Xây dựng về kết quả thẩm định hồ sơ khảo sát địa hình phục vụ lập quy hoạch chi tiết (theo quy định tại Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng - 02 bản) : 01 bản chính;

- Đĩa CD sao lưu toàn bộ nội dung hồ sơ đồ án;
b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)                    

	4. Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ).

	5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

	6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.

d) Cơ quan phối hợp: các đơn vị liên quan.

	7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.      

	8. Phí, lệ phí: Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch tính bằng tỷ lệ % quy định tại Bảng số 12- Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng, nộp tại Sở Xây dựng sau khi đồ án quy hoạch phân khu được phê duyệt.

	9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

	10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

	11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015  của Chính phủ Quy định Chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP, ngày 07/4/2010 của Chính  phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý Quy hoạch đô thị; 

- Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng;

- Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị; 

- Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.


CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH

Không có

7. Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đô thị hoặc khu chức năng đặc thù (áp dụng đối với đồ án quy hoạch mới hoặc điều chỉnh quy hoạch)

	Tên thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đô thị hoặc khu chức năng đặc thù (áp dụng đối với đồ án quy hoạch mới hoặc điều chỉnh quy hoạch)

Số seri của TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia: 

	Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng

	NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:

a) Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa (số 36, Đại Lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa).

c) Thời gian tiếp nhận: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).
c) Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

- Đối với cá nhân, tổ chức: Không.

- Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Tiếp nhận; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn dể chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Bước 3. Xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu, không đúng quy định: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phong chuyên môn thông báo những nội dung cần bổ sung (nếu có) cho Chủ đầu tư dự án để thực hiện việc bổ sung hồ sơ (Thời gian bổ sung hồ sơ không tính trong thời gian giải quyết công việc).

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định nhưng chưa đáp ứng được chất lượng chuyên môn, Sở Xây dựng có có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ (Thời gian hoàn thiện hồ sơ không tính trong thời gian giải quyết công việc).

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, đáp ứng chất lượng chuyên môn. Sở Xây dựng tiến hành việc thẩm định; trình UBND tỉnh phê duyệt.

- UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt.

Bước 4. Trả kết quả :

a) Địa điểm trả: 

- UBND tỉnh gửi quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết cho Sở Xây dựng, Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan;

b) Thời gian trả kết quả: 
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

	2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp 

	3. Thành phần hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, gồm:
- Tờ trình của Chủ đầu tư đề nghị thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch chi tiết gửi UBND tỉnh và Sở Xây dựng: 01 bản chính;

- Thuyết minh nội dung nhiệm vụ bao gồm các bản vẽ in màu thu nhỏ: 01 bản chính;

- Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ; 01 bản chính;

- Các văn bản pháp lý có liên quan: 01 bản chính; 
(Hồ sơ lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ quy hoạch; Văn bản chủ trương lập quy hoạch, hoặc quyết định kế hoạch phân bổ kinh phí lập quy hoạch xây dựng vùng của UBND tỉnh Thanh Hóa...)
- Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung nhiệm vụ quy hoạch: 01 bản chính;
- Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng: 01 bản chính;
- Phương án và dự toán khảo sát, đo vẽ địa hình, kèm theo bản vẽ sơ đồ vị trí, ranh giới trích trên bản đồ tỉ lệ 1/2.000 – 1/5.000: 01 bản chính;
- Đĩa CD ghi toàn bộ thành phần hồ sơ nêu trên;

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)                    

	4. Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ).

	5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

	6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.

d) Cơ quan phối hợp: các đơn vị liên quan.

	7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.      

	8. Phí, lệ phí: Chi phí thẩm định nhiệm vụ đồ án quy hoạch tính bằng 20% so với chi phí lập nhiệm vụ quy định tại Bảng số 12 – Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng.

	9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

	10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

	11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015  của Chính phủ Quy định Chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP, ngày 07/4/2010 của Chính  phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý Quy hoạch đô thị; 

- Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;
- Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;
- Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;  
- Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng;
- Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị; 

- Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.


CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH

Không có

8.Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết đô thị hoặc khu chức năng đặc thù (áp dụng đối với đồ án quy hoạch mới hoặc điều chỉnh quy hoạch).

	Tên thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết đô thị hoặc khu chức năng đặc thù (áp dụng đối với đồ án quy hoạch mới hoặc điều chỉnh quy hoạch).

Số seri của TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia: 

	Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng

	NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:

a) Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa (số 36, Đại Lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa).

c) Thời gian tiếp nhận: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).
c) Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

- Đối với cá nhân, tổ chức: Không.

- Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Tiếp nhận; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn dể chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Bước 3. Xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu, không đúng quy định: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng chuyên môn thông báo những nội dung cần bổ sung (nếu có) cho Chủ đầu tư dự án để thực hiện việc bổ sung hồ sơ (Thời gian bổ sung hồ sơ không tính trong thời gian giải quyết công việc).

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định nhưng chưa đáp ứng được chất lượng chuyên môn, Sở Xây dựng có có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ (Thời gian hoàn thiện hồ sơ không tính trong thời gian giải quyết công việc).

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, đáp ứng chất lượng chuyên môn. Sở Xây dựng tiến hành việc thẩm định; trình UBND tỉnh phê duyệt.

- UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt.

Bước 4. Trả kết quả :

a) Địa điểm trả: 

- UBND tỉnh gửi quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết cho Sở Xây dựng, Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan;

b) Thời gian trả kết quả: 
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

	2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp 

	3. Thành phần hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, gồm:
- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án: 01 bản chính; 
- Thuyết minh tổng hợp bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ: 01 bản chính; 
- Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt: 01 bản chính; 
- Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án: 01 bản chính; 
- Bản vẽ in màu đúng tỷ lệ quy định: 01 bản chính; 
- Hồ sơ Thiết kế đô thị: 01 bản chính;

- Các văn bản pháp lý có liên quan: 01 bản chính; 
(Hồ sơ lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về đồ án quy hoạch; Quyết định phê duyệt nhiệm vụ, dự toán lập quy hoạch xây dựng...)
- Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung đồ án quy hoạch: 01 bản chính; 
- Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng: 01 bản chính;
- Văn bản thông qua quy hoạch chi tiết của Hội đồng nhân dân cấp huyện: 01 bản chính;

- Văn bản của Sở Xây dựng về kết quả thẩm định hồ sơ khảo sát địa hình phục vụ lập quy hoạch chi tiết (theo quy định tại Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng - 02 bản) : 01 bản chính;
- Đĩa CD sao lưu toàn bộ nội dung hồ sơ đồ án;
b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)                    

	4. Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ).

	5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

	6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.

d) Cơ quan phối hợp: các đơn vị liên quan.

	7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.      

	8. Phí, lệ phí: Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch tính bằng tỷ lệ % quy định tại Bảng số 12- Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng, nộp tại Sở Xây dựng sau khi đồ án quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

	9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

	10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

	11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015  của Chính phủ Quy định Chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP, ngày 07/4/2010 của Chính  phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý Quy hoạch đô thị; 

- Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;
- Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng;
- Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị; 

- Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.


CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH

Không có
9. Cấp Giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng đối   với dự án có quy mô trên 50ha trên địa bàn các đô thị toàn tỉnh.
	Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng đối với dự án có quy mô trên 50ha trên địa bàn các đô thị toàn tỉnh.
Số seri của TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia: .........

	Lĩnh vực: Quy hoạch Xây dựng

	NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:

1. Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa (số 36, Đại Lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa).

2. Thời gian tiếp nhận: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày Lễ, Tết theo quy định).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với cá nhân, tổ chức: Không

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp giấy biên nhận cho người nộp

Bước 3. Xử lý hồ sơ:

- Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có trách nhiệm:

+ Xem xét hồ sơ, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan có liên quan;

+ Báo cáo UBND tỉnh về nội dung giấy phép quy hoạch.

- Kể từ ngày nhận được hồ sơ thẩm định cấp giấy phép quy hoạch của Sở Xây dựng, UBND tỉnh xem xét và cấp giấy phép quy hoạch. 

Bước 4. Trả kết quả :

1. Địa điểm trả: Kết quả gửi chủ đầu tư qua đường bưu điện;

2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày Lễ, Tết theo quy định).

	2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Xây dựng Thanh Hoá.

	3. Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (có mẫu): 01 bản chính;

- Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị cấp giấy phép quy hoạch: 01 bản chính;

- Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch: 01 bản chính;

- Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư: 01 bản chính;

- Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án: 01 bản sao công chứng.

b) Số lượng bộ hồ sơ: 3-5 bộ (tuỳ thuộc vào số lượng các đơn vị có liên quan, trong đó có 01 bộ gốc).                        

	4. Thời hạn giải quyết: 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian: Chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ, nếu có). Trong đó:

- Sở Xây dựng: 25 ngày;

- UBND tỉnh Thanh Hóa: 15 ngày.

	5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình.

	6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa

d) Cơ quan phối hợp: các Sở, Ban ngành có liên quan (tùy theo từng dự án); địa phương nơi có dự án.

	7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép quy hoạch.

	8. Lệ phí: 

- Bộ Tài chính quy định chi tiết về mức thu lệ phí cấp giấy phép quy hoạch: 2.000.000đ (Hai triệu đồng)/01 giấy phép (quy định tại Thông tư số 23/2012/TT-BTC ngày 16/02/2012 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép quy hoạch).
- Lệ phí cấp giấy phép quy hoạch thu bằng Đồng Việt Nam (VNĐ).

	9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp giấp phép quy hoạch (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung) (Mẫu số 1-Phụ lục I);
- Đơn đề nghị cấp giấp phép quy hoạch (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ) (Mẫu số 2- Phụ lục I).

	10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

	11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. 
- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12  ngày 17/6/2009.
- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng, có hiệu lực từ ngày 30/6/2015. 
- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;  
- Quyết định số 1373/QĐ-BXD ngày 25/11/2015 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

- Thông tư số 23/2012/TT-BTC ngày 16/02/2012 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép quy hoạch.


[

CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH

Có

Phụ lục I

(Ban hành kèm theo Nghị định số 37/2010/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 4  năm 2010 của Chính phủ)

_________

Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

(Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung)

_________

Kính gửi: ..............................................................

1. Chủ đầu tư: .............................................................................................................

- Người đại diện: .............................................Chức vụ: ........................................

- Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................................

- Số nhà:................ Đường ....................Phường (xã) ............................................

- Tỉnh, thành phố: ......................................................................................................
- Số điện thoại: ...........................................................................................................
2. Vị trí, quy mô khu vực dự kiến đầu tư: ...........................................................
- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) ........................................

- Tỉnh, thành phố: ...................................................................................................... 

- Phạm vi dự kiến đầu tư:.........................................................................................

- Quy mô, diện tích:.......................................................................................... (ha). 

- Hiện trạng sử dụng đất...........................................................................................
3. Nội dung đầu tư: ...................................................................................................
- Chức năng dự kiến: ................................................................................................
- Cơ cấu sử dụng đất dự kiến:.................................................................................
4. Tổng mức đầu tư dự kiến:...................................................................................

5. Cam kết: tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

......... ngày ......... tháng ......... năm .........
Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

(Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ)

_________

Kính gửi: ..............................................................

1. Chủ đầu tư: ...........................................................................................................

- Người đại diện: .............................................Chức vụ: ......................................

- Địa chỉ liên hệ: .......................................................................................................

- Số nhà:................ Đường ....................Phường (xã) ...........................................

- Tỉnh, thành phố: ....................................................................................................
- Số điện thoại: .........................................................................................................
2. Vị trí, quy mô xây dựng công trình: ..............................................................
- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) .......................................

- Tỉnh, thành phố: ................................................................................................... 

- Phạm vi ranh giới:................................................................................................

- Quy mô, diện tích:........................................................................................ (ha). 

- Hiện trạng sử dụng đất:......................................................................................
3. Nội dung đầu tư: ...............................................................................................
- Chức năng công trình:.........................................................................................
- Mật độ xây dựng:…………………%
- Chiều cao công trình: .....................................................................................m.

- Số tầng: ...................................................................................................................

- Hệ số sử dụng đất: ...............................................................................................
- Dự kiến tổng diện tích sàn: ...........................................................................m2.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: ..................................................................................
5. Cam kết: tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

......... ngày ......... tháng ......... năm .........
Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

10. Cấp Giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù cấp quốc gia.
	Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù cấp quốc gia.
Số seri của TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia: 

	Lĩnh vực: Quy hoạch Xây dựng

	NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:
Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:
1. Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa (số 36, Đại Lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa).

2. Thời gian tiếp nhận: 
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày Lễ, Tết theo quy định).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với cá nhân, tổ chức: Không
b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp giấy biên nhận cho người nộp
Bước 3. Xử lý hồ sơ:
- Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có trách nhiệm:

+ Xem xét hồ sơ, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan có liên quan;

+ Báo cáo UBND tỉnh về nội dung giấy phép quy hoạch.

- Kể từ ngày nhận được hồ sơ thẩm định cấp giấy phép quy hoạch của Sở Xây dựng, UBND tỉnh xem xét và cấp giấy phép quy hoạch. 
Bước 4. Trả kết quả :

1. Địa điểm trả: Kết quả gửi chủ đầu tư qua đường bưu điện;
2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày Lễ, Tết theo quy định).

	2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Xây dựng Thanh Hoá.

	3. Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (có mẫu): 01 bản chính;

- Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị cấp giấy phép quy hoạch: 01 bản chính;

- Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch: 01 bản chính;

- Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư: 01 bản chính;

- Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án: 01 bản sao công chứng.

b) Số lượng bộ hồ sơ: 3-5 bộ (tuỳ thuộc vào số lượng các đơn vị có liên quan, trong đó có 01 bộ gốc).                        

	4. Thời hạn giải quyết: 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian: Chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ, nếu có). Trong đó:

- Sở Xây dựng: 25 ngày;

- UBND tỉnh Thanh Hóa: 15 ngày.

	5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình.

	6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa

d) Cơ quan phối hợp: các Sở, Ban ngành có liên quan (tùy theo từng dự án); địa phương nơi có dự án.

	7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép quy hoạch.

	8. Lệ phí:  Truy thu khi có hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài Chính.

	9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp giấp phép quy hoạch (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung) (Mẫu số 1-Phụ lục I);
- Đơn đề nghị cấp giấp phép quy hoạch (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ) (Mẫu số 2- Phụ lục I).

	10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

	11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng, có hiệu lực từ ngày 30/6/2015. 
- Quyết định số 1373/QĐ-BXD ngày 25/11/2015 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

- Thông tư số 23/2012/TT-BTC ngày 16/02/2012 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép quy hoạch.


[
CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH

Có
Phụ lục I

(Ban hành kèm theo Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng)

Mẫu số 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

(Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung)

Kính gửi: ..............................................................

1. Chủ đầu tư: .........................................................................................................
- Người đại diện: .............................................Chức vụ: ........................................
- Địa chỉ liên hệ: ......................................................................................................
- Số nhà:................ Đường ....................Phường (xã) .............................................
- Tỉnh, thành phố: ....................................................................................................
- Số điện thoại: ........................................................................................................
2. Vị trí, quy mô khu vực dự kiến đầu tư: ...............................................................
- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) ..........................................
- Tỉnh, thành phố: ........................................................................................……….
- Phạm vi dự kiến đầu tư:..........................................................................................
- Quy mô, diện tích:........................................................................................... (ha). 

- Hiện trạng sử dụng đất.............................................................................................
3. Nội dung đầu tư: ....................................................................................................
- Chức năng dự kiến: .................................................................................................
- Cơ cấu sử dụng đất dự kiến:.....................................................................................
4. Tổng mức đầu tư dự kiến:.......................................................................................
5. Cam kết: tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

                                                               ......... ngày ......... tháng ......... năm .........
                                                                Người làm đơn

                                                                (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

(Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ)

Kính gửi: ..............................................................

1. Chủ đầu tư: .........................................................................................................
- Người đại diện: .............................................Chức vụ: ........................................
- Địa chỉ liên hệ: ......................................................................................................
- Số nhà:................ Đường ....................Phường (xã) .............................................
- Tỉnh, thành phố: ....................................................................................................
- Số điện thoại: ........................................................................................................
2. Vị trí, quy mô khu vực dự kiến đầu tư: ...............................................................
- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) ..........................................
- Tỉnh, thành phố: ........................................................................................……….
- Phạm vi dự kiến đầu tư:..........................................................................................
- Quy mô, diện tích:........................................................................................... (ha). 

- Hiện trạng sử dụng đất.............................................................................................
3. Nội dung đầu tư: ....................................................................................................
- Chức năng dự kiến: .................................................................................................

- Mật độ xây dựng:……………….……%.

- Chiều cao công trình:…………….…..m.

- Số tầng:…………………………............

- Hệ số sử dụng đất:……………………....

- Dự kiến tổng diện tích sàn:………….m2.
- Cơ cấu sử dụng đất dự kiến:.....................................................................................
4. Tổng mức đầu tư dự kiến:.......................................................................................
5. Cam kết: tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

                                                               ......... ngày ......... tháng ......... năm .........
                                                                Người làm đơn

                                                                (Ký, ghi rõ họ tên)

	NỘI DUNG CUNG CẤP THÔNG TIN THÀNH PHẦN HỒ SƠ THỰC HIỆN THỦ TỤC VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 

(Kèm theo Thông báo số 941/SXD-TB ngày 8/3/2016 của Sở Xây dựng Thanh Hóa)
       1.Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến cấp I và cấp II.



	Tên thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến cấp I và cấp II.

	Lĩnh vực: Xây dựng

	NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC 

	1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: 

Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật. 

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ: 

a) Địa điểm tiếp nhận: 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa (số 36 Đại Lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa).
b) Thời gian tiếp nhận: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

c) Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

- Đối với tổ chức, cá nhân: Nộp lệ phí theo quy định khi nộp hồ sơ.
- Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Tiếp nhận; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.
Bước 3. Xử lý hồ sơ: 
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đ​ược hồ sơ, Sở Xây dựng có trách nhiệm xem xét hồ sơ, kiểm tra thực địa. Khi xem xét hồ sơ, Sở Xây dựng phải xác định các tài liệu còn thiếu, các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ;

Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì trong thời hạn 05 ngày làm việc Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. Trường hợp bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các nội dung theo thông báo thì trong thời hạn 03 ngày làm việc Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo đến Chủ đầu tư về lý do không cấp phép;

- Căn cứ quy mô, tính chất, loại công trình và địa đểm xây dựng công trình có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, Sở Xây dựng có trách nhiệm đối chiếu với các điều kiện theo quy định về cấp phép để gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;
- Trong thời gian 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan quản lý nhà nước được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn trên, nếu các cơ quan này không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; Sở Xây dựng căn cứ các quy định hiện hành để quyết định việc cấp giấy phép xây dựng.

Bước 4. Trả kết quả: 
a) Địa điểm trả: 

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình giấy biên nhận hồ sơ và nhận kết quả.

b) Thời gian kết quả: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

	2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

	3. Thành phần hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, gồm: 

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (có mẫu); 

2. Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (bản sao công chứng);

3. Bản vẽ thiết kế xây dựng đã được thẩm định theo quy định;

4. Quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư (bản sao công chứng);

5. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng (có mẫu): 01 bản chính; kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

6. Tuỳ thuộc địa điểm xây dựng công trình, quy mô công trình, tính chất công trình, đối chiếu với các quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành và các quy định của pháp luật liên quan, hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng còn phải bổ sung các tài liệu sau:

- Bản vẽ hệ thống phòng cháy chống cháy (PCCC) tỷ lệ 1/50 - 1/200, được đóng dấu thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng cháy chống cháy theo quy định của pháp luật về PCCC (bản sao công chứng);
- Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư theo quy định: Mỗi loại 01 bản sao công chứng;

- Văn bản phê duyệt biện pháp thi công của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận, đối với công trình xây chen có tầng hầm: 01 bản sao công chứng.
b) Số lượng: 02 bộ.

	4. Thời hạn giải quyết: 

- Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý:

Trường hợp đến hạn trả kết quả theo quy định, nhưng cần phải xem xét thêm thì Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn trả kết quả theo quy định.

	5. Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức, cá nhân.

	6. Cơ quan thực hiện thủ tục:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Xây dựng Thanh Hóa.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục : Sở Xây dựng Thanh Hóa.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Đối với từng vị trí, chức năng công trình cụ thể mà phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về lĩnh vực có liên quan.

	7. Kết quả thực hiện thủ tục:

 Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Sở Xây dựng hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng.

	8. Lệ phí: 100.000 đ/01 giấy phép.

	9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng sử dụng cho công trình không theo tuyến (Phụ lục số 10);

- Bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức thiết kế (Phụ lục số 9).

	10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

- Công trình được cấp giấy phép xây dựng phải bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;
- Hồ sơ thiết kế xây dựng phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện; thiết kế phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định; 

- Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định;
-  Đối với công trình trong đô thị phải:

+ Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

+ Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

- Đối với công trình xây dựng ngoài đô thị: Phải phù hợp với vị trí và tổng mặt bằng của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.

	11. Căn cứ pháp lý của thủ tục: 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

- Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Nghị định 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí.

- Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Quyết định số 2429/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh Quy định các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh, có hiệu lực ngày 01/10/2007.

- Quyết định số 1350/2013/QĐ-UBND ngày 25/4/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI:

(Có)

Phụ lục số 10

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD

ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THEO GIAI ĐOẠN

(Sử dụng cho công trình không theo tuyến)

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư: ........................................................................................

- Người đại diện: .............................................Chức vụ: .................................

- Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................

 Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ......................................

 Tỉnh, thành phố: .............................................................................................

 Số điện thoại: .................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: .......................................................................................

- Lô đất số:..........................................Diện tích ............m2. 

- Tại: ........................................... . ................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) .....................................

- Tỉnh, thành phố: .......................................................................................... 

3. Nội dung đề nghị cấp phép: ..........................................................................

+ Giai đoạn 1:

- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: ....................... 

- Diện tích xây dựng: .........m2.

- Cốt xây dựng:...........m 

- Chiều sâu công trình:........m (tính từ cốt xây dựng)

+ Giai đoạn 2:

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng:......(ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ....................................................

- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. Cấp ngày: .....................

- Địa chỉ: .................................................................................................

- Điện thoại: …………………..........................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày .....................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -                                                                 ......... ngày ......... tháng ......... năm .........
2 - 



Người làm đơn

     (Ký ghi rõ họ tên)

Phụ lục số 9
(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD ngày 20/ 12/ 2012 của 
Bộ Xây dựng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ

1. Tổ chức thiết kế:

1.1. Tên:

1.2. Địa chỉ:

1.3. Số điện thoại:

1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh:

2. Kinh nghiệm thiết kế:

2.1. Kê 3 công trình đã thiết kế tương tự như công trình đề nghị cấp phép:


a)


b) 


c)

2.2. Tổ chức trực tiếp thiết kế:


a) Số lượng:


Trong đó:


- KTS:


- KS các loại:


b) Chủ nhiệm thiết kế:


- Họ và tên:


- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): 


- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):


c) Chủ trì thiết kế các bộ môn (kê khai đối với tất cả các bộ môn):


- Họ và tên:


- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): 


- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):



                                                     ...... ..,   Ngày ..... tháng .... năm ....







       Đại diện đơn vị thiết kế
2.Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình theo tuyến trong đô thị 
cấp I và cấp II.

	Tên thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình theo tuyến trong đô thị cấp I và cấp II.



	Lĩnh vực: Xây dựng

	NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC 

	1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: 

Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật. 

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ 

a) Địa điểm tiếp nhận: 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa (số 36 Đại Lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa).
b) Thời gian tiếp nhận: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

c) Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

- Đối với tổ chức, cá nhân: Nộp lệ phí theo quy định khi nộp hồ sơ.
- Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Tiếp nhận; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.
Bước 3. Xử lý hồ sơ: 
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đ​ược hồ sơ, Sở Xây dựng có trách nhiệm xem xét hồ sơ, kiểm tra thực địa. Khi xem xét hồ sơ, Sở Xây dựng phải xác định các tài liệu còn thiếu, các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ;

Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì trong thời hạn 05 ngày làm việc Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. Trường hợp bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các nội dung theo thông báo thì trong thời hạn 03 ngày làm việc Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo đến Chủ đầu tư về lý do không cấp phép;

- Căn cứ quy mô, tính chất, loại công trình và địa đểm xây dựng công trình có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, Sở Xây dựng có trách nhiệm đối chiếu với các điều kiện theo quy định về cấp phép để gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;
- Trong thời gian 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan quản lý nhà nước được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn trên, nếu các cơ quan này không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; Sở Xây dựng căn cứ các quy định hiện hành để quyết định việc cấp giấy phép xây dựng.

Bước 4. Trả kết quả: 
a) Địa điểm trả: 

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình giấy biên nhận hồ sơ và nhận kết quả.

b) Thời gian kết quả: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

	2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

	3. Thành phần hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, gồm: 

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (có mẫu);

2. Bản vẽ thiết kế xây dựng đã được thẩm định theo quy định;

3. Quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư (bản sao công chứng);

4. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng (có mẫu): 01 bản chính; kèm theo bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế. 

5. Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về sự phù hợp với vị trí và phương án tuyến công trình;

6. Quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai.

7. Tuỳ thuộc địa điểm xây dựng công trình, quy mô công trình, tính chất công trình, đối chiếu với các quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành và các quy định của pháp luật liên quan, hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng còn phải bổ sung các tài liệu sau:
- Bản vẽ hệ thống phòng cháy chống cháy (PCCC) tỷ lệ 1/50 - 1/200, được đóng dấu thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng cháy chống cháy theo quy định của pháp luật về PCCC (bản sao công chứng);
- Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư theo quy định: Mỗi loại 01 bản sao công chứng;

- Văn bản phê duyệt biện pháp thi công của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận, đối với công trình xây chen có tầng hầm: 01 bản sao công chứng.
b) Số lượng: 02 bộ.

	4. Thời hạn giải quyết: 

- Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý:

Trường hợp đến hạn trả kết quả theo quy định, nhưng cần phải xem xét thêm thì Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn trả kết quả theo quy định.

	5. Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức, cá nhân.

	6. Cơ quan thực hiện thủ tục:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Xây dựng Thanh Hóa.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục : Sở Xây dựng Thanh Hóa.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Đối với từng vị trí, chức năng công trình cụ thể mà phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về lĩnh vực có liên quan.

	7. Kết quả thực hiện thủ tục:

Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Sở Xây dựng hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng.

	8. Lệ phí: 100.000 đ/01 giấy phép.

	9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng sử dụng cho công trình theo tuyến trong đô thị (Phụ lục 6);

- Bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức thiết kế (Phụ lục 9).

	10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

- Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;

- Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt;

- Công trình được cấp giấy phép xây dựng phải bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;
- Hồ sơ thiết kế xây dựng phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện; thiết kế phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định; 

- Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

	11. Căn cứ pháp lý của thủ tục: 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

- Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung  của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung  của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Quyết định số 2429/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh Quy định các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh, có hiệu lực ngày 01/10/2007.

- Quyết định số 1350/2013/QĐ-UBND ngày 25/4/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI 

(Có)
Phụ lục 6
(Mẫu 2)

 (Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của 
Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình theo tuyến)

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư: ........................................................................................

- Người đại diện: .............................................Chức vụ: .................................

- Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................

- Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ......................................

- Tỉnh, thành phố: .............................................................................................

- Số điện thoại: .................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: .......................................................................................

- Tuyến công trình:...........m. 

- Đi qua các địa điểm: ........................................... . ................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) .....................................

- Tỉnh, thành phố: .......................................................................................... 

3. Nội dung đề nghị cấp phép: ..........................................................................

- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: ....................... 

- Tổng chiều dài công trình:………..m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố).

- Cốt của công trình: ........m (ghi rõ cốt qua từng khu vực)

- Chiều cao tĩnh không của tuyến: .....m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực).

- Độ sâu công trình: .............m (ghi rõ độ sâu qua từng khu vực) 

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ....................................................

- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. Cấp ngày: .....................

- Địa chỉ: .................................................................................................

- Điện thoại: …………………..........................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày .....................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -                                                         ......... ngày ......... tháng ......... năm .........
Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

Phụ lục 9

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của 
Bộ Xây dựng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ

1. Tổ chức thiết kế:

1.1. Tên:

1.2. Địa chỉ:

1.3. Số điện thoại:

1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh:

2. Kinh nghiệm thiết kế:

2.1. Kê 3 công trình đã thiết kế tương tự như công trình đề nghị cấp phép:


a)


b) 


c)

2.2. Tổ chức trực tiếp thiết kế:


a) Số lượng:


Trong đó:


- KTS:


- KS các loại:


b) Chủ nhiệm thiết kế:


- Họ và tên:


- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): 


- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):


c) Chủ trì thiết kế các bộ môn (kê khai đối với tất cả các bộ môn):


- Họ và tên:


- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): 


- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):



                                                     ...... ..,   Ngày ..... tháng .... năm ....







       Đại diện đơn vị thiết kế
3. Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

	Tên thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo



	Lĩnh vực: Xây dựng

	NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC 

	1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: 

Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật. 

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ 

a) Địa điểm tiếp nhận: 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa (số 36 Đại Lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa).
b) Thời gian tiếp nhận: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

c) Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

- Đối với tổ chức, cá nhân: Nộp lệ phí theo quy định khi nộp hồ sơ.
- Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Tiếp nhận; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.
Bước 3. Xử lý hồ sơ: 
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đ​ược hồ sơ, Sở Xây dựng có trách nhiệm xem xét hồ sơ, kiểm tra thực địa. Khi xem xét hồ sơ, Sở Xây dựng phải xác định các tài liệu còn thiếu, các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ;

Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì trong thời hạn 05 ngày làm việc Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. Trường hợp bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các nội dung theo thông báo thì trong thời hạn 03 ngày làm việc Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo đến Chủ đầu tư về lý do không cấp phép;

- Căn cứ quy mô, tính chất, loại công trình và địa đểm xây dựng công trình có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, Sở Xây dựng có trách nhiệm đối chiếu với các điều kiện theo quy định về cấp phép để gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;
- Trong thời gian 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan quản lý nhà nước được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn trên, nếu các cơ quan này không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; Sở Xây dựng căn cứ các quy định hiện hành để quyết định việc cấp giấy phép xây dựng.

Bước 4. Trả kết quả: 
a) Địa điểm trả: 

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình giấy biên nhận hồ sơ và nhận kết quả.

b) Thời gian kết quả: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

	2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

	3. Thành phần hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, gồm.

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (có mẫu);

2. Một trong những giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (bản sao công chứng);

Trường hợp thuê đất hoặc công trình để thực hiện quảng cáo, thì phải có hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng thuê công trình (bản sao công chứng);  

3. Giấy phép hoặc văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về quảng cáo (bản sao công chứng);

4. Bản vẽ thiết kế xây dựng đã được thẩm định theo quy định;

5. Quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư (bản sao công chứng);

6. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng (có mẫu): 01 bản chính; kèm theo bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.
7. Tuỳ thuộc địa điểm xây dựng công trình, quy mô công trình, tính chất công trình, đối chiếu với các quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành và các quy định của pháp luật liên quan, hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng còn phải bổ sung các tài liệu sau:
- Bản vẽ hệ thống phòng cháy chống cháy (PCCC) tỷ lệ 1/50 - 1/200, được đóng dấu thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng cháy chống cháy theo quy định của pháp luật về PCCC (bản sao công chứng);
- Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư theo quy định: Mỗi loại 01 bản sao công chứng;

- Văn bản phê duyệt biện pháp thi công của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận, đối với công trình xây chen có tầng hầm: 01 bản sao công chứng.
b) Số lượng: 02 bộ.

	4. Thời hạn giải quyết: 
- Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý:

Trường hợp đến hạn trả kết quả theo quy định, nhưng cần phải xem xét thêm thì Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn trả kết quả theo quy định.

	5. Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức, cá nhân.

	6. Cơ quan thực hiện thủ tục:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Xây dựng Thanh Hóa.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục : Sở Xây dựng Thanh Hóa.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Đối với từng vị trí, chức năng công trình cụ thể mà phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về lĩnh vực có liên quan.

	7. Kết quả thực hiện thủ tục: 
Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Sở Xây dựng hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng.

	8. Lệ phí: 100.000 đ/01 giấy phép.

	9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghi cấp giấy phép xây dựng sử dụng cho công trình quảng cáo (Phụ lục 8);

- Bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức thiết kế (Phụ lục 9).

	10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

- Công trình được cấp giấy phép xây dựng phải bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;
- Hồ sơ thiết kế xây dựng phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện; thiết kế phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định; 

- Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định;
-  Đối với công trình trong đô thị phải:

+ Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;

+ Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt;

- Đối với công trình xây dựng ngoài đô thị: Phải phù hợp với vị trí và tổng mặt bằng của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.

	11. Căn cứ pháp lý của thủ tục: 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

- Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Thông tư số 03/2001/TT-BTC ngày 11/01/2001 Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng. 

- Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung  của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Quyết định số 2429/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh Quy định các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh, có hiệu lực ngày 01/10/2007.

- Quyết định số 1350/2013/QĐ-UBND ngày 25/4/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI 

(Có)
Phụ lục 8

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình quảng cáo)

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư: ........................................................................................

- Người đại diện: .............................................Chức vụ: .................................

- Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................

 Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ......................................

- Tỉnh, thành phố: .............................................................................................

- Số điện thoại: .................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: .......................................................................................

- Lô đất số:..........................................Diện tích ............m2. 

- Tại: ........................................... . ................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) .....................................

- Tỉnh, thành phố: .......................................................................................... 

3. Nội dung đề nghị cấp phép: ..........................................................................

- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: ....................... 

- Diện tích xây dựng: .........m2.

- Cốt xây dựng:...........m

- Chiều cao công trình: .....m 

- Nội dung quảng cáo:..........................

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ....................................................

- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. Cấp ngày: .....................

- Địa chỉ: .................................................................................................

- Điện thoại: …………………..........................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày .....................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -                                                         ......... ngày ......... tháng ......... năm .........
Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

Phụ lục 9

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ

1. Tổ chức thiết kế:

1.1. Tên:

1.2. Địa chỉ:

1.3. Số điện thoại:

1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh:

2. Kinh nghiệm thiết kế:

2.1. Kê 3 công trình đã thiết kế tương tự như công trình đề nghị cấp phép:


a)


b) 


c)

2.2. Tổ chức trực tiếp thiết kế:


a) Số lượng:


Trong đó:


- KTS:


- KS các loại:


b) Chủ nhiệm thiết kế:


- Họ và tên:


- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): 


- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):


c) Chủ trì thiết kế các bộ môn (kê khai đối với tất cả các bộ môn):


- Họ và tên:


- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): 


- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):



                                                     ...... ..,   Ngày ..... tháng .... năm ...

                                                        Đại diện đơn vị thiết kế
4. Cấp giấy phép xây dựng công trình theo giai đoạn.

	Tên thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng công trình theo giai đoạn.



	Lĩnh vực: Xây dựng

	NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC 

	1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: 

Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật. 

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ 

a) Địa điểm tiếp nhận: 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa (số 36 Đại Lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa).
b) Thời gian tiếp nhận: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

c) Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

- Đối với tổ chức, cá nhân: Nộp lệ phí theo quy định khi nộp hồ sơ.
- Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Tiếp nhận; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.
Bước 3. Xử lý hồ sơ: 

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đ​ược hồ sơ, Sở Xây dựng có trách nhiệm xem xét hồ sơ, kiểm tra thực địa (nếu cần thiết). Khi xem xét hồ sơ, Sở Xây dựng phải xác định các tài liệu còn thiếu, các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ;

Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì trong thời hạn 05 ngày làm việc Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. Trường hợp bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các nội dung theo thông báo thì trong thời hạn 03 ngày làm việc Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo đến Chủ đầu tư về lý do không cấp phép;

- Căn cứ quy mô, tính chất, loại công trình và địa đểm xây dựng công trình có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, Sở Xây dựng có trách nhiệm đối chiếu với các điều kiện cấp phép để gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;
- Trong thời gian 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan quản lý nhà nước được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn trên, nếu các cơ quan này không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; Sở Xây dựng căn cứ các quy định hiện hành để quyết định việc cấp giấy phép xây dựng.

Bước 4. Trả kết quả: 
a) Địa điểm trả: 

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình giấy biên nhận hồ sơ và nhận kết quả.

b) Thời gian kết quả: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

	2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

	3. Thành phần hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, gồm: 

1. Đối với công trình không theo tuyến:

Đối với công trình cấp cấp I nếu chủ đầu tư có nhu cầu thì có thể đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo hai giai đoạn, giai đoạn 1 cho phần móng và giai đoạn 2 cho phần thân. Hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (có mẫu);

b) Một trong những giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (bản sao);

c) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư (bản sao);
d) Hồ sơ bản vẽ thiết kế được phê duyệt theo quy định, mỗi bộ gồm:

- Giai đoạn 1:

+ Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

+ Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc tỷ lệ 1/100 - 1/200.

- Giai đoạn 2:

+ Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200; 

đ) Văn bản thẩm định thiết kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo từng giai đoạn (nếu có): 01 bản sao được công chứng hoặc chứng thực;

e) Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đối với công trình quy định phải lập dự án: 01 bản sao được công chứng hoặc chứng thực.
2. Đối với công trình theo tuyến trong đô thị:

Việc phân chia công trình theo giai đoạn thực hiện do chủ đầu tư xác định. Hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (có mẫu);

b) Một trong những giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc văn bản chấp thuận về hướng tuyến của cấp có thẩm quyền (bản sao công chứng);
c) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư (bản sao công chứng);
d) Hai bộ bản vẽ thiết kế được phê duyệt theo quy định, mỗi bộ gồm:

- Sơ đồ vị trí tuyến công trình tỷ lệ 1/100 - 1/500;

- Bản vẽ mặt bằng tổng thể của công trình tỷ lệ  1/100 - 1/1000;

- Các bản vẽ theo từng giai đoạn:

+ Bản vẽ các mặt cắt ngang chủ yếu của tuyến công trình theo giai đoạn, tỷ lệ 1/50 - 1/200; 

+ Đối với công trình ngầm yêu cầu phải có bản vẽ các mặt cắt ngang, các mặt cắt dọc thể hiện chiều sâu công trình theo từng giai đoạn, tỷ lệ 1/50 - 1/200;

+ Sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo từng giai đoạn, tỷ lệ 1/100- 1/500.

đ) Văn bản thẩm định thiết kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo từng giai đoạn (nếu có): 01 bản sao công chứng;

e) Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đối với công trình quy định phải lập dự án (bản sao công chứng);
3. Tuỳ thuộc địa điểm xây dựng công trình, quy mô công trình, tính chất công trình, đối chiếu với các quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành và các quy định của pháp luật liên quan, hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng còn phải bổ sung các tài liệu sau:

- Bản vẽ hệ thống phòng cháy chống cháy (PCCC) tỷ lệ 1/50 - 1/200, được đóng dấu thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng cháy chống cháy theo quy định của pháp luật về PCCC (bản sao công chứng);
- Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư theo quy định: Mỗi loại 01 bản sao công chứng;

- Văn bản phê duyệt biện pháp thi công của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận, đối với công trình xây chen có tầng hầm (bản sao công chứng);
- Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế (có mẫu): 01 bản chính; kèm theo bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế. 

b) Số lượng: 02 bộ

	4. Thời hạn giải quyết: 

- Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lưu ý:

Trường hợp đến hạn trả kết quả theo quy định, nhưng cần phải xem xét thêm thì Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn trả kết quả theo quy định.

	5. Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức, cá nhân.

	6. Cơ quan thực hiện thủ tục:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Xây dựng Thanh Hóa.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục : Sở Xây dựng Thanh Hóa.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Đối với từng vị trí, chức năng công trình cụ thể mà phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về lĩnh vực có liên quan.

	7. Kết quả thực hiện thủ tục:

- Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Sở Xây dựng hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng.

	8. Lệ phí: 100.000 đ/01 giấy phép.

	9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn:

+ Đối với công trình không theo tuyến: Phụ lục 10;

+ Đối với công trình theo tuyến: Phụ lục 11.

- Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế (Phụ lục 9). 

	10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

- Công trình được cấp giấy phép xây dựng phải bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;
- Hồ sơ thiết kế xây dựng phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện; thiết kế phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định; 

- Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định;
- Đối với công trình trong đô thị phải:

+ Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

+ Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt - Đối với công trình xây dựng ngoài đô thị: 

+ Đối với công trình xây dựng không theo tuyến: Phải phù hợp với vị trí và tổng mặt bằng của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản;  

+ Đối với công trình xây dựng theo tuyến: Phải phù hợp với vị trí và phương án tuyến đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.

	11. Căn cứ pháp lý của thủ tục: 
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

- Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Thông tư số 03/2001/TT-BTC ngày 11/01/2001 Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng. 

- Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung  của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Quyết định số 2429/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh Quy định các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh, có hiệu lực ngày 01/10/2007.

- Quyết định số 1350/2013/QĐ-UBND ngày 25/4/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI 

(Có)
Phụ lục 10
(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD ngày 20 /12 / 2012 của 
Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THEO GIAI ĐOẠN

(Sử dụng cho công trình không theo tuyến)

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư: ........................................................................................

- Người đại diện: .............................................Chức vụ: .................................

- Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................

 Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ......................................

 Tỉnh, thành phố: .............................................................................................

 Số điện thoại: .................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: .......................................................................................

- Lô đất số:..........................................Diện tích ............m2. 

- Tại: ........................................... . ................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) .....................................

- Tỉnh, thành phố: .......................................................................................... 

3. Nội dung đề nghị cấp phép: ..........................................................................

+ Giai đoạn 1:

- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: ....................... 

- Diện tích xây dựng: .........m2.

- Cốt xây dựng:...........m 

- Chiều sâu công trình:........m (tính từ cốt xây dựng)

+ Giai đoạn 2:

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng:......(ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ....................................................

- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. Cấp ngày: .....................

- Địa chỉ: .................................................................................................

- Điện thoại: …………………..........................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày .....................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -                                                                 ......... ngày ......... tháng ......... năm .........
2 - 



Người làm đơn

     (Ký ghi rõ họ tên)

Phụ lục 11

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THEO GIAI ĐOẠN

(Sử dụng cho công trình theo tuyến)

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư: ........................................................................................

- Người đại diện: .............................................Chức vụ: .................................

- Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................

 Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ......................................

 Tỉnh, thành phố: .............................................................................................

 Số điện thoại: .................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: .......................................................................................

- Tuyến công trình:...........m. 

- Đi qua các địa điểm: ........................................... . ................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) .....................................

- Tỉnh, thành phố: .......................................................................................... 

3. Nội dung đề nghị cấp phép: ..........................................................................

- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: ....................... 

- Tổng chiều dài công trình:………..m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố).

- Cốt của công trình: ........m (qua các khu vực theo từng giai đoạn)

- Chiều cao tĩnh không của tuyến: .....m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực theo từng giai đoạn).

- Độ sâu công trình: ...........m (ghi rõ độ sâu qua các khu vực theo từng giai đoạn) 

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ....................................................

- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. Cấp ngày: .....................

- Địa chỉ: .................................................................................................

- Điện thoại: …………………..........................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày .....................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -                                                         ......... ngày ......... tháng ......... năm .........
Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

Phụ lục 9

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ

1. Tổ chức thiết kế:

1.1. Tên:

1.2. Địa chỉ:

1.3. Số điện thoại:

1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh:

2. Kinh nghiệm thiết kế:

2.1. Kê 3 công trình đã thiết kế tương tự như công trình đề nghị cấp phép:


a)


b) 


c)

2.2. Tổ chức trực tiếp thiết kế:


a) Số lượng:


Trong đó:


- KTS:


- KS các loại:


b) Chủ nhiệm thiết kế:


- Họ và tên:


- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): 


- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):


c) Chủ trì thiết kế các bộ môn (kê khai đối với tất cả các bộ môn):


- Họ và tên:


- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): 


- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):



                                                     ...... ..,   Ngày ..... tháng .... năm ....







       Đại diện đơn vị thiết kế
5.Cấp giấy phép xây dựng cho dự án (cho một, nhiều hoặc tất cả các công trình thuộc dự án).

	Tên thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng cho dự án (cho một, nhiều hoặc tất cả các công trình thuộc dự án).



	Lĩnh vực: Xây dựng

	NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC 

	1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: 

Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật. 

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ 

a) Địa điểm tiếp nhận: 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa (số 36 Đại Lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa).
b) Thời gian tiếp nhận: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

c) Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

- Đối với tổ chức, cá nhân: Nộp lệ phí theo quy định khi nộp hồ sơ.
- Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Tiếp nhận; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.
Bước 3. Xử lý hồ sơ: 
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đ​ược hồ sơ, Sở Xây dựng có trách nhiệm xem xét hồ sơ, kiểm tra thực địa (nếu cần thiết). Khi xem xét hồ sơ, Sở Xây dựng phải xác định các tài liệu còn thiếu, các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ;

Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì trong thời hạn 05 ngày làm việc Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. Trường hợp bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các nội dung theo thông báo thì trong thời hạn 03 ngày làm việc Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo đến Chủ đầu tư về lý do không cấp phép;

- Căn cứ quy mô, tính chất, loại công trình và địa đểm xây dựng công trình có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, Sở Xây dựng có trách nhiệm đối chiếu với các điều kiện cấp phép để gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;
- Trong thời gian 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan quản lý nhà nước được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn trên, nếu các cơ quan này không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; Sở Xây dựng căn cứ các quy định hiện hành để quyết định việc cấp giấy phép xây dựng.

Bước 4. Trả kết quả: 
a) Địa điểm trả: 

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình giấy biên nhận hồ sơ và nhận kết quả.

b) Thời gian kết quả: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

	2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

	3. Thành phần hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, gồm:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (có mẫu);

2. Một trong những giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (bản sao);

3. Quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư (bản sao công chứng);

4. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng (có mẫu): 01 bản chính; kèm theo bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế. 

5. Bản vẽ thiết kế xây dựng đã được thẩm định theo quy định;

6. Tuỳ thuộc địa điểm xây dựng công trình, quy mô công trình, tính chất công trình, đối chiếu với các quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành và các quy định của pháp luật liên quan, hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng còn phải bổ sung các tài liệu sau:

- Bản vẽ hệ thống phòng cháy chống cháy (PCCC) tỷ lệ 1/50 - 1/200, được đóng dấu thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng cháy chống cháy theo quy định của pháp luật về PCCC (bản sao công chứng);
- Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư theo quy định: Mỗi loại 01 bản sao công chứng;

- Văn bản phê duyệt biện pháp thi công của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận, đối với công trình xây chen có tầng hầm: 01 bản sao công chứng.
b) Số lượng: 02 bộ.

	4. Thời hạn giải quyết: 

- Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý:

Trường hợp đến hạn trả kết quả theo quy định, nhưng cần phải xem xét thêm thì Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn trả kết quả theo quy định.

	5. Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức, cá nhân.

	6. Cơ quan thực hiện thủ tục:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Xây dựng Thanh Hóa.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục : Sở Xây dựng Thanh Hóa.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Đối với từng vị trí, chức năng công trình cụ thể mà phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về lĩnh vực có liên quan.

	7. Kết quả thực hiện thủ tục: 

Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Sở Xây dựng hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng.

	8. Lệ phí: 100.000 đ/01 giấy phép.

	9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án (Phụ lục 12);

- Bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức thiết kế (Phụ lục 9).

	10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:
- Công trình được cấp giấy phép xây dựng phải bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;
- Hồ sơ thiết kế xây dựng phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện; thiết kế phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định; 

- Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định;
-  Đối với công trình trong đô thị phải:

+ Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

+ Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

- Đối với công trình xây dựng ngoài đô thị: Phải phù hợp với vị trí và tổng mặt bằng của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.

	11. Căn cứ pháp lý của thủ tục: 
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

- Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Thông tư số 03/2001/TT-BTC ngày 11/01/2001 Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng. 

- Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung  của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Quyết định số 2429/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh Quy định các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh, có hiệu lực ngày 01/10/2007.

- Quyết định số 1350/2013/QĐ-UBND ngày 25/4/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI:

(Có)
Phụ lục 12

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/ 2012 của 
Bộ Xây dựng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CHO DỰ ÁN
 cho công trình thuộc dự án ..................
Kính gửi: ... . (cơ quan cấp GPXD). . . . . . . . . . . .. . . . . .

1. Tên chủ đầu tư​:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .......

- Ngư​ời đại diện  . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . .. 

- Địa chỉ liên hệ: . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .  . . . . . . . .  . ......

 Số nhà:  . . . . . . . .Đư​ờng. .   .. .. . . . . . . Phư​ờng (xã). . .. .  . . . . ..

 Tỉnh, thành phố: . . . . . .. . .  . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Số điện thoại: . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Địa điểm xây dựng: . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Lô đất số  . . . . . . . . . . .... . . . . . . . .Diện tích . . . . . .. . . ... . .m2. 

- Tại: . . . . . . . . . . .  . . . . . .. . . . . . Đư​ờng: . . .. . . . . . . . .. . . .. . .

- Phư​ờng (xã) . . . . . . . . . . . . . . . . . Quận (huyện). .......... . . . . .  . .   

- Tỉnh, thành phố. . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 

3. Nội dung đề nghị cấp phép: . . . .. ...... . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . .

- Tên dự án:........................................................

- Đã được: ..............phê duyệt, theo Quyết định số: ............... ngày............

- Gồm: (n) công trình

  Trong đó:

+ Công trình số (1-n):   (tên công trình) 


- Loại công trình: ....................................Cấp công trình: ....................... 


- Diện tích xây dựng tầng 1: .........m2.


- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).


- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).


- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

- Nội dung khác:................................................

4. Tổ chức t​ư vấn thiết kế: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ Công trình số (1-n): ........................

- Địa chỉ . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  

- Điện thoại . . . . . . . . . . .  . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Số chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm thiết kế: ..........cấp ngày:.........

5. Dự kiến thời gian hoàn thành dự án: .  ............... tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép đ​ược cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -                                                         ...... ..,   Ngày ..... tháng .... năm ....
2 -                                                                       Ngư​ời làm đơn (Ký ghi rõ họ tên)

Phụ lục 9

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ

1. Tổ chức thiết kế:

1.1. Tên:

1.2. Địa chỉ:

1.3. Số điện thoại:

1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh:

2. Kinh nghiệm thiết kế:

2.1. Kê 3 công trình đã thiết kế tương tự như công trình đề nghị cấp phép:


a)


b) 


c)

2.2. Tổ chức trực tiếp thiết kế:


a) Số lượng:


Trong đó:


- KTS:


- KS các loại:


b) Chủ nhiệm thiết kế:


- Họ và tên:


- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): 


- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):


c) Chủ trì thiết kế các bộ môn (kê khai đối với tất cả các bộ môn):


- Họ và tên:


- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): 


- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):



                                                     ...... ..,   Ngày ..... tháng .... năm ....







       Đại diện đơn vị thiết kế
6. Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình

	Tên thủ tục: Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình 



	Lĩnh vực: Xây dựng

	NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC 

	1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: 

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật. 

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ 

a) Địa điểm tiếp nhận: 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa (số 36 Đại Lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa).
b) Thời gian tiếp nhận: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

c) Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

- Đối với tổ chức, cá nhân: Nộp lệ phí theo quy định khi nộp hồ sơ.
- Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Tiếp nhận; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.
Bước 3. Xử lý hồ sơ:
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đ​ược hồ sơ, Sở Xây dựng có trách nhiệm xem xét hồ sơ, kiểm tra thực địa (nếu cần thiết). Khi xem xét hồ sơ, Sở Xây dựng phải xác định các tài liệu còn thiếu, các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ;

Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì trong thời hạn 05 ngày làm việc Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. Trường hợp bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các nội dung theo thông báo thì trong thời hạn 03 ngày làm việc Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo đến Chủ đầu tư về lý do không cấp phép;

- Căn cứ quy mô, tính chất, loại công trình và địa đểm xây dựng công trình có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, Sở Xây dựng có trách nhiệm đối chiếu với các điều kiện cấp phép để gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;
- Trong thời gian 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan quản lý nhà nước được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn trên, nếu các cơ quan này không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; Sở Xây dựng căn cứ các quy định hiện hành để quyết định việc cấp giấy phép xây dựng.

Bước 4. Trả kết quả: 
a) Địa điểm trả: 

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình giấy biên nhận hồ sơ và nhận kết quả.

b) Thời gian kết quả: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

	2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

	3. Thành phần hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, gồm:

1. Đơn đề nghị cấp giấy sửa chữa, cải tạo công trình (có mẫu);

2. Một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công trình theo quy định của pháp luật (bản sao công chứng);

3. Các bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình được cải tạo đã được phê duyệt theo quy định có tỷ lệ tư​ơng ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo và ảnh chụp (10x15 cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo;
4. Đối với công trình di tích lịch sử - văn hóa và danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng, công trình hạ tầng kỹ thuật thì phải có văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa (bản sao công chứng);
5. Tuỳ thuộc địa điểm xây dựng công trình, quy mô công trình, tính chất công trình, đối chiếu với các quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành và các quy định của pháp luật liên quan, hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng còn phải bổ sung các tài liệu sau:

- Bản vẽ hệ thống phòng cháy chống cháy (PCCC) tỷ lệ 1/50 - 1/200, được đóng dấu thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng cháy chống cháy theo quy định của pháp luật về PCCC (bản sao công chứng);
- Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư theo quy định: Mỗi loại 01 bản sao công chứng;

- Văn bản phê duyệt biện pháp thi công của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận, đối với công trình xây chen có tầng hầm: 01 bản sao công chứng.
- Quyết định phê duyệt dự án kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, văn bản tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở (nếu có) của cơ quan quản lý nhà nước về công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định (bản sao công chứng);
- Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế (có mẫu): 01 bản chính; kèm theo bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế. 

b) Số lượng: 02 bộ

	4. Thời hạn giải quyết: 
- Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

Lưu ý:

Trường hợp đến hạn trả kết quả theo quy định, nhưng cần phải xem xét thêm thì Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn trả kết quả theo quy định.

	5. Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức, cá nhân.

	6. Cơ quan thực hiện thủ tục:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Xây dựng Thanh Hóa.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục : Sở Xây dựng Thanh Hóa.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Đối với từng vị trí, chức năng công trình cụ thể mà phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về lĩnh vực có liên quan.

	7. Kết quả thực hiện thủ tục: 

Giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Sở Xây dựng hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình.

	8. Lệ phí: 100.000 đ/01 giấy phép.

	9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng sử dụng cho trường hợp sửa chữa, cải tạo (Phụ lục 16);

- Bản kê khai  kinh nghiệm của tổ chức thiết kế (Phụ lục 9).

	10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

- Công trình được cấp giấy phép xây dựng phải bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;
- Hồ sơ thiết kế xây dựng phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện; thiết kế phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định; 

- Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định;
- Đối với công trình trong đô thị phải:

+ Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

+ Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt - Đối với công trình xây dựng ngoài đô thị: 

+ Đối với công trình xây dựng không theo tuyến: Phải phù hợp với vị trí và tổng mặt bằng của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản;  

+ Đối với công trình xây dựng theo tuyến: Phải phù hợp với vị trí và phương án tuyến đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.

	11. Căn cứ pháp lý của thủ tục: 
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

- Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Thông tư số 03/2001/TT-BTC ngày 11/01/2001 Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng. 

- Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Quyết định số 2429/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh Quy định các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh, có hiệu lực ngày 01/10/2007.

- Quyết định số 1350/2013/QĐ-UBND ngày 25/4/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI 

(Có)
Phụ lục 16

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD ngày 20 /12/ 2012 của
 Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 

Cải tạo/sửa chữa ……..................

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư: ........................................................................................

- Người đại diện: .............................................Chức vụ: .................................

- Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................

 Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ......................................

 Tỉnh, thành phố: .............................................................................................

 Số điện thoại: .................................................................................................

2. Hiện trạng công trình: ......................................................................

- Lô đất số:..........................................Diện tích ............m2. 

- Tại: ........................................... . ................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) .....................................

- Tỉnh, thành phố: .......................................................................................... 

- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: ....................... 

- Diện tích xây dựng tầng 1: .........m2.

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)
3. Nội dung đề nghị cấp phép: ..........................................................................

- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: ....................... 

- Diện tích xây dựng tầng 1: .........m2.

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ....................................................

- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. Cấp ngày: .....................

- Địa chỉ: .................................................................................................

- Điện thoại: …………………..........................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày .....................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -                                                                        ......... ngày ......... tháng ......... năm .........
2 - 






           Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)
Phụ lục 9

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ

1. Tổ chức thiết kế:

1.1. Tên:

1.2. Địa chỉ:

1.3. Số điện thoại:

1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh:

2. Kinh nghiệm thiết kế:

2.1. Kê 3 công trình đã thiết kế tương tự như công trình đề nghị cấp phép:


a)


b) 


c)

2.2. Tổ chức trực tiếp thiết kế:


a) Số lượng:


Trong đó:


- KTS:


- KS các loại:


b) Chủ nhiệm thiết kế:


- Họ và tên:


- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): 


- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):


c) Chủ trì thiết kế các bộ môn (kê khai đối với tất cả các bộ môn):


- Họ và tên:


- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): 


- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):



                                                     ...... ..,   Ngày ..... tháng .... năm ....

Đại diện đơn vị thiết kế
7.Cấp lại giấy phép xây dựng trường hợp bị rách, nát, hoặc bị mất.

	Tên thủ tục: Cấp lại giấy phép xây dựng trường hợp bị rách, nát, hoặc bị mất.



	Lĩnh vực: Xây dựng

	NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC 

	1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: 

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật. 

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ 

a) Địa điểm tiếp nhận: 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa (số 36 Đại Lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa).
b) Thời gian tiếp nhận: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

c) Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

- Đối với tổ chức, cá nhân: Không.
- Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Tiếp nhận; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.
Bước 3. Xử lý hồ sơ: 

Sở Xây dựng có trách nhiệm xem xét hồ sơ. Khi xem xét hồ sơ, Sở Xây dựng phải xác định các tài liệu còn thiếu, các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. 

Bước 4. Trả kết quả: 
a) Địa điểm trả: 

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả- Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình giấy biên nhận hồ sơ và nhận kết quả.

b) Thời gian kết quả: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

	2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

	3. Thành phần hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, gồm.

1. Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do đề nghị cấp lại: 01 bản chính;

2. Bản chính Giấy phép xây dựng đã được cấp (đối với trường hợp bị rách, nát): 01 bản chính.

b) số lượng: 01 bộ.

	4. Thời hạn giải quyết: 

- 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

	5. Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức, cá nhân.

	6. Cơ quan thực hiện thủ tục:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Xây dựng Thanh Hóa.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục : Sở Xây dựng Thanh Hóa.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Đối với từng vị trí, chức năng công trình cụ thể mà phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về lĩnh vực có liên quan.

	7. Kết quả thực hiện thủ tục: 

- Giấy phép xây dựng (bản sao).

	8. Lệ phí: Không.

	9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

	10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Không

	11. Căn cứ pháp lý của thủ tục: 
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

- Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Quyết định số 1350/2013/QĐ-UBND ngày 25/4/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI:

(Không)

8.Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo.

	Tên thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo.



	Lĩnh vực: Xây dựng

	NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC 

	1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: 

Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật. 

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ 

a) Địa điểm tiếp nhận: 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa (số 36 Đại Lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa).
b) Thời gian tiếp nhận: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

c) Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

- Đối với tổ chức, cá nhân: Nộp lệ phí theo quy định khi nộp hồ sơ.
- Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Tiếp nhận; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.
Bước 3. Xử lý hồ sơ: 
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Xây dựng có trách nhiệm xem xét hồ sơ, kiểm tra thực địa. Khi xem xét hồ sơ, Sở Xây dựng phải xác định các tài liệu còn thiếu, các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. 

Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo văn bản thông báo. Sau hai lần bổ sung, hồ sơ vẫn không đáp ứng được các điều kiện theo quy định thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo đến chủ đầu tư về lý do không cấp giấy phép.
- Căn cứ quy mô, tính chất, loại công trình và địa điểm xây dựng công trình có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng Sở Xây dựng có trách nhiệm đối chiếu với các điều kiện theo quy định để gửi văn bản lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng.
- Trong thời gian 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn trên, nếu không có ý kiến coi như các cơ quan này đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; Sở Xây dựng căn cứ các quy định hiện hành và các điều kiện theo quy định để quyết định việc cấp giấy phép xây dựng.

Bước 4. Trả kết quả: 
a) Địa điểm trả: 

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình giấy biên nhận hồ sơ và nhận kết quả.

b) Thời gian kết quả: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

	2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

	3. Thành phần hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, gồm.

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (có mẫu);

2. Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (bản sao công chứng);

3. Bản vẽ thiết kế xây dựng đã được thẩm định theo quy định;

4. Văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của Ban tôn giáo - Sở Nội vụ Thanh Hóa (bản sao công chứng);

5. Ngoài các tài liệu quy định đối với mỗi loại công trình, hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng đối với một số trường hợp còn phải bổ sung các tài liệu sau:
- Bản vẽ hệ thống phòng cháy chống cháy (PCCC) tỷ lệ 1/50 - 1/200, được đóng dấu thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng cháy chống cháy theo quy định của pháp luật về PCCC (bản sao công chứng);

- Bản sao báo cáo thẩm định thiêt kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với công trình theo quy định phải được thẩm định thiết kế.

- Văn bản phê duyệt biện pháp thi công của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận đối với công trình xây chen có tầng hầm. 
- Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế theo mẫu tại phụ lục số 9, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, đối với công trình chưa được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế. 

b) Số lượng: 02 (bộ).

	4. Thời hạn giải quyết: 

- Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý:

Trường hợp đến hạn trả kết quả theo quy định, nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn trả kết quả theo quy định. 

	5. Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức, cá nhân.

	6. Cơ quan thực hiện thủ tục:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Xây dựng Thanh Hóa.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục : Sở Xây dựng Thanh Hóa.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Đối với từng vị trí, chức năng công trình cụ thể mà phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về lĩnh vực có liên quan.

	7. Kết quả thực hiện thủ tục: 
- Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Sở Xây dựng hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng.

	8. Lệ phí: 100.000 đ/01 giấy phép.

	9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (Phụ lục số 6) 

	10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

Điều kiện cấp giấy phép đối với công trình:

- Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh.
- Thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định.

- Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng phù hợp với từng loại giấy phép theo quy định.

- Đối với công trình trong đô thị:
+ Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

+ Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

định.

- Đối với công trình không theo tuyến ngoài đô thị: Phù hợp với vị trí và tổng mặt bằng của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.

- Phù hợp với yêu cầu tại văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo.

	11. Căn cứ pháp lý của thủ tục: 
- Luật Xây dựng ngày 16 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015;

- Thông tư số 03/2001/TT-BTC ngày 11/01/2001 Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng. 

- Quyết định số 2429/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh Quy định các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh, có hiệu lực ngày 01/10/2007.
- Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Quyết định số 1350/2013/QĐ-UBND ngày 25/4/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI 
(Có)
Phụ lục 6
(Mẫu 1)

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình không theo tuyến)

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư: ........................................................................................

- Người đại diện: .............................................Chức vụ: .................................

- Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................

- Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ......................................

- Tỉnh, thành phố: .............................................................................................

- Số điện thoại: .................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: .......................................................................................

- Lô đất số:..........................................Diện tích ............m2. 

- Tại: ........................................... . ................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) .....................................

- Tỉnh, thành phố: .......................................................................................... 

3. Nội dung đề nghị cấp phép: ..........................................................................

- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: ....................... 

- Diện tích xây dựng tầng 1: .........m2.

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ....................................................

- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. Cấp ngày: .....................

- Địa chỉ: .................................................................................................

- Điện thoại: …………………..........................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày .....................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -                                                         ......... ngày ......... tháng ......... năm .........
Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

Phụ lục 9

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ

1. Tổ chức thiết kế:

1.1. Tên:

1.2. Địa chỉ:

1.3. Số điện thoại:

1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh:

2. Kinh nghiệm thiết kế:

2.1. Kê 3 công trình đã thiết kế tương tự như công trình đề nghị cấp phép:


a)


b) 


c)

2.2. Tổ chức trực tiếp thiết kế:


a) Số lượng:


Trong đó:


- KTS:


- KS các loại:


b) Chủ nhiệm thiết kế:


- Họ và tên:


- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): 


- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):


c) Chủ trì thiết kế các bộ môn (kê khai đối với tất cả các bộ môn):


- Họ và tên:


- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): 


- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):



                                                     ...... ..,   Ngày ..... tháng .... năm ....

Đại diện đơn vị thiết kế
9.Cấp giấy phép xây dựng Công trình tượng đài, tranh hoành tráng

	Tên thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng Công trình tượng đài, tranh hoành tráng



	Lĩnh vực: Xây dựng

	NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC 

	1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: 

Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật. 

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ 

a) Địa điểm tiếp nhận: 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa (số 36 Đại Lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa).
b) Thời gian tiếp nhận: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

c) Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

- Đối với tổ chức, cá nhân: Nộp lệ phí theo quy định khi nộp hồ sơ.
- Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Tiếp nhận; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.
Bước 3. Xử lý hồ sơ: 
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Xây dựng có trách nhiệm xem xét hồ sơ, kiểm tra thực địa. Khi xem xét hồ sơ, Sở Xây dựng phải xác định các tài liệu còn thiếu, các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. 

Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo văn bản thông báo. Sau hai lần bổ sung, hồ sơ vẫn không đáp ứng được các điều kiện theo quy định thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo đến chủ đầu tư về lý do không cấp giấy phép.
- Căn cứ quy mô, tính chất, loại công trình và địa điểm xây dựng công trình có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng Sở Xây dựng có trách nhiệm đối chiếu với các điều kiện theo quy định để gửi văn bản lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng.
- Trong thời gian 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn trên, nếu không có ý kiến coi như các cơ quan này đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; Sở Xây dựng căn cứ các quy định hiện hành và các điều kiện theo quy định để quyết định việc cấp giấy phép xây dựng.

Bước 4. Trả kết quả: 
a) Địa điểm trả: 

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình giấy biên nhận hồ sơ và nhận kết quả.

b) Thời gian kết quả: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

	2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp

	3. Thành phần hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, gồm.

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (có mẫu);

2. Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (bản sao công chứng);

3. Bản sao giấy phép  hoặc văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của Sở Văn Hóa Thể thao và Du lịch (bản sao công chứng);

4. Quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư (bản sao công chứng);

5. Bản vẽ thiết kế xây dựng đã được thẩm định theo quy định;

6. Ngoài các tài liệu quy định đối với mỗi loại công trình, hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng đối với một số trường hợp còn phải bổ sung các tài liệu sau:
- Bản vẽ hệ thống phòng cháy chống cháy (PCCC) tỷ lệ 1/50 - 1/200, được đóng dấu thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng cháy chống cháy theo quy định của pháp luật về PCCC (bản sao công chứng);
- Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư theo quy định: Mỗi loại 01 bản sao công chứng;

- Văn bản phê duyệt biện pháp thi công của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận, đối với công trình xây chen có tầng hầm: 01 bản sao công chứng.
- Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế theo mẫu tại phụ lục số 9, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, đối với công trình chưa được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế. 

b) Số lượng: 01 bộ.

	4. Thời hạn giải quyết: 
- Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý:

Trường hợp đến hạn trả kết quả theo quy định, nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn trả kết quả theo quy định. 

	5. Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức, cá nhân.

	6. Cơ quan thực hiện thủ tục:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Xây dựng Thanh Hóa.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục : Sở Xây dựng Thanh Hóa.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Đối với từng vị trí, chức năng công trình cụ thể mà phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về lĩnh vực có liên quan.

	7. Kết quả thực hiện thủ tục: 
- Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Sở Xây dựng hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng.

	8. Lệ phí: 100.000 đ/01 giấy phép.

	9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng sử dụng cho công trình tượng đài, tranh hoành tráng (Phụ lục số 7);

- Bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức thiết kế (Phụ lục số 9).

	10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

Điều kiện cấp giấy phép đối với công trình:

- Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh.
- Thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định.

- Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng phù hợp với từng loại giấy phép theo quy định.

- Đối với công trình trong đô thị:
+ Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

+ Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.
- Đối với công trình không theo tuyến ngoài đô thị: Phù hợp với vị trí và tổng mặt bằng của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.

	11. Căn cứ pháp lý của thủ tục: 
- Luật Xây dựng ngày 16 tháng 6 năm 2014.
- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015.
- Thông tư số 03/2001/TT-BTC ngày 11/01/2001 Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng. 

- Quyết định số 2429/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh Quy định các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh, có hiệu lực ngày 01/10/2007.
- Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Quyết định số 1350/2013/QĐ-UBND ngày 25/4/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI 
(Có)
Phụ lục 7

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình tượng đài, tranh hoành tráng)

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư: ........................................................................................

- Người đại diện: .............................................Chức vụ: .................................

- Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................

- Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ......................................

- Tỉnh, thành phố: .............................................................................................

- Số điện thoại: .................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: .......................................................................................

- Lô đất số:..........................................Diện tích ............m2. 

- Tại: ........................................... . ................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) .....................................

- Tỉnh, thành phố: .......................................................................................... 

3. Nội dung đề nghị cấp phép: ..........................................................................

- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: ....................... 

- Diện tích xây dựng: .........m2.

- Cốt xây dựng:...........m

- Chiều cao công trình: .....m 

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ....................................................

- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. Cấp ngày: .....................

- Địa chỉ: .................................................................................................

- Điện thoại: …………………..........................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày .....................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -                                                         ......... ngày ......... tháng ......... năm .........
Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

Phụ lục 9
(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ

1. Tổ chức thiết kế:

1.1. Tên:

1.2. Địa chỉ:

1.3. Số điện thoại:

1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh:

2. Kinh nghiệm thiết kế:

2.1. Kê 3 công trình đã thiết kế tương tự như công trình đề nghị cấp phép:


a)


b) 


c)

2.2. Tổ chức trực tiếp thiết kế:


a) Số lượng:


Trong đó:


- KTS:


- KS các loại:


b) Chủ nhiệm thiết kế:


- Họ và tên:


- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): 


- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):


c) Chủ trì thiết kế các bộ môn (kê khai đối với tất cả các bộ môn):


- Họ và tên:


- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): 


- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):



                                                     ...... ..,   Ngày ..... tháng .... năm ....







       Đại diện đơn vị thiết kế 

10.Cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng

	Tên thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng.



	

	Lĩnh vực: Xây dựng

	NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC 

	1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: 

Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật. 

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ 

a) Địa điểm tiếp nhận: 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa (số 36 Đại Lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa).
b) Thời gian tiếp nhận: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

c) Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

- Đối với tổ chức, cá nhân: Nộp lệ phí theo quy định khi nộp hồ sơ.
- Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.
Bước 3. Xử lý hồ sơ: 
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Xây dựng có trách nhiệm xem xét hồ sơ, kiểm tra thực địa. Khi xem xét hồ sơ, Sở Xây dựng phải xác định các tài liệu còn thiếu, các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. 

Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo văn bản thông báo. Sau hai lần bổ sung, hồ sơ vẫn không đáp ứng được các điều kiện theo quy định thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo đến chủ đầu tư về lý do không cấp giấy phép.
- Căn cứ quy mô, tính chất, loại công trình và địa điểm xây dựng công trình có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng Sở Xây dựng có trách nhiệm đối chiếu với các điều kiện theo quy định để gửi văn bản lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng.
- Trong thời gian 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn trên, nếu không có ý kiến coi như các cơ quan này đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; Sở Xây dựng căn cứ các quy định hiện hành và các điều kiện theo quy định để quyết định việc cấp giấy phép xây dựng.

Bước 4. Trả kết quả: 
a) Địa điểm trả: 

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình giấy biên nhận hồ sơ và nhận kết quả.

b) Thời gian kết quả: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

	2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

	3. Thành phần hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, gồm.

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (có mẫu);

2. Một trong những giấy chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (bản sao công chứng);

3. Bản vẽ thiết kế xây dựng đã được thẩm định theo quy định;

4. Ngoài các tài liệu quy định đối với mỗi loại công trình, hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng đối với một số trường hợp còn phải bổ sung các tài liệu sau:
- Bản vẽ hệ thống phòng cháy chống cháy (PCCC) tỷ lệ 1/50 - 1/200, được đóng dấu thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng cháy chống cháy theo quy định của pháp luật về PCCC (bản sao công chứng);
- Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư theo quy định: Mỗi loại 01 bản sao công chứng;

- Văn bản phê duyệt biện pháp thi công của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận, đối với công trình xây chen có tầng hầm: 01 bản sao công chứng.
- Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế theo mẫu tại phụ lục số 9, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, đối với công trình chưa được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế. 
b) Số lượng: 02 bộ. 

	4. Thời hạn giải quyết: 

- Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Lưu ý: Trường hợp đến hạn trả kết quả theo quy định, nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn trả kết quả theo quy định. 

	5. Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức, cá nhân.

	6. Cơ quan thực hiện thủ tục:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Xây dựng Thanh Hóa.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục : Sở Xây dựng Thanh Hóa.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Đối với từng vị trí, chức năng công trình cụ thể mà phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về lĩnh vực có liên quan.

	7. Kết quả thực hiện thủ tục: 
Giấy phép xây dựng kèm theo 01 bộ hồ sơ thiết kế có đóng dấu của cơ quan cấp giấy phép xây dựng hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng công trình.

	8. Lệ phí: 100.000 đ/01 giấy phép.

	9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (Phụ lục 6);

- Bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức thiết kế (Phụ lục 9).

	10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

Điều kiện cấp giấy phép đối với công trình:

- Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh.
- Thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định.

- Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng phù hợp với từng loại giấy phép theo quy định.

- Đối với công trình trong đô thị:
+ Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

+ Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

định.

- Đối với công trình không theo tuyến ngoài đô thị: Phù hợp với vị trí và tổng mặt bằng của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.

	11. Căn cứ pháp lý của thủ tục: 
- Luật Xây dựng ngày 16 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015.
- Thông tư số 03/2001/TT-BTC ngày 11/01/2001 Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng. 

- Quyết định số 2429/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh Quy định các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh, có hiệu lực ngày 01/10/2007.
- Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Quyết định số 1350/2013/QĐ-UBND ngày 25/4/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI 

(Có)
Phụ lục 6 

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình không theo tuyến)

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư: ........................................................................................

- Người đại diện: .............................................Chức vụ: .................................

- Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................

- Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ......................................

- Tỉnh, thành phố: .............................................................................................

- Số điện thoại: .................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: .......................................................................................

- Lô đất số:..........................................Diện tích ............m2. 

- Tại: ........................................... . ................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) .....................................

- Tỉnh, thành phố: .......................................................................................... 

3. Nội dung đề nghị cấp phép: ..........................................................................

- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: ....................... 

- Diện tích xây dựng tầng 1: .........m2.

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ....................................................

- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. Cấp ngày: .....................

- Địa chỉ: .................................................................................................

- Điện thoại: …………………..........................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày .....................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -                                                         ......... ngày ......... tháng ......... năm .........
Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

Phụ lục 9

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ

1. Tổ chức thiết kế:

1.1. Tên:

1.2. Địa chỉ:

1.3. Số điện thoại:

1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh:

2. Kinh nghiệm thiết kế:

2.1. Kê 3 công trình đã thiết kế tương tự như công trình đề nghị cấp phép:


a)


b) 


c)

2.2. Tổ chức trực tiếp thiết kế:


a) Số lượng:


Trong đó:


- KTS:


- KS các loại:


b) Chủ nhiệm thiết kế:


- Họ và tên:


- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): 


- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):


c) Chủ trì thiết kế các bộ môn (kê khai đối với tất cả các bộ môn):


- Họ và tên:


- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): 


- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):



                                                     ...... ..,   Ngày ..... tháng .... năm ....







       Đại diện đơn vị thiết kế
11.Điều chỉnh giấy phép xây dựng.
	Tên thủ tục: Điều chỉnh giấy phép xây dựng.



	Lĩnh vực: Xây dựng

	NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC 

	1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: 

Trong quá trình xây dựng, trường hợp có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung dưới đây so với thiết kế đã được cấp giấy phép xây dựng, chủ đầu tư phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng trước khi xây dựng theo nội dung điều chỉnh:

- Thay đổi hình thức kiến trúc mặt ngoài của công trình đối với công trình trong đô thị thuộc khu vực có yêu cầu về quản lý kiến trúc;

- Thay đổi một trong các yếu tố về vị trí, diện tích xây dựng; quy mô, chiều cao, số tầng của công trình và các yếu tố khác ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính;

- Khi điều chỉnh thiết kế bên trong công trình làm thay đổi công năng sử dụng làm ảnh hưởng đến an toàn, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ 

a) Địa điểm tiếp nhận: 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa (số 36 Đại Lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa).
b) Thời gian tiếp nhận: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

c) Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

- Đối với tổ chức, cá nhân: Không
- Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Tiếp nhận; kiểm tra; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.
Bước 3. Xử lý hồ sơ: 
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Xây dựng có trách nhiệm xem xét hồ sơ, kiểm tra thực địa. Khi xem xét hồ sơ, Sở Xây dựng phải xác định các tài liệu còn thiếu, các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. 

Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo văn bản thông báo. Sau hai lần bổ sung, hồ sơ vẫn không đáp ứng được các điều kiện theo quy định thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo đến chủ đầu tư về lý do không cấp giấy phép.
- Căn cứ quy mô, tính chất, loại công trình và địa điểm xây dựng công trình có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng Sở Xây dựng có trách nhiệm đối chiếu với các điều kiện theo quy định để gửi văn bản lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng.
- Trong thời gian 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn trên, nếu không có ý kiến coi như các cơ quan này đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; Sở Xây dựng căn cứ các quy định hiện hành và các điều kiện theo quy định để quyết định việc cấp giấy phép xây dựng.

Bước 4. Trả kết quả: 
a) Địa điểm trả: 

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình giấy biên nhận hồ sơ và nhận kết quả.

b) Thời gian kết quả: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

	2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

	3. Thành phần hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, gồm.

- Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng (có mẫu);
- Bản chính Giấy phép xây dựng đã được cấp; 

- Các bản vẽ thiết kế liên quan đến phần điều chỉnh so với thiết kế đã được cấp giấy phép xây dựng;

- Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế điều chỉnh của chủ đầu tư, trong đó có nội dung đảm bảo an toàn chịu lực; an toàn phòng chống cháy; bảo đảm môi tr​ường;

- Đối với công trình đã khởi công xây dựng, phải được cơ quan có thẩm quyền về quản lý xây dựng xác nhận bằng văn bản việc chủ đầu tư xây dựng đúng theo giấy phép xây dựng tại thời điểm xin điều chỉnh giấy phép xây dựng;

b) Số lượng: 02 bộ.

	4. Thời hạn giải quyết: 

- Không quá 20 ngày làm việc đối với công trình;  

- Lưu ý:

Trường hợp đến hạn trả kết quả theo quy định, nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn trả kết quả theo quy định. 

	5. Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức, cá nhân.

	6. Cơ quan thực hiện thủ tục:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Xây dựng Thanh Hóa.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục : Sở Xây dựng Thanh Hóa.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Đối với từng vị trí, chức năng công trình cụ thể mà phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về lĩnh vực có liên quan.

	7. Kết quả thực hiện thủ tục: 
Giấy phép xây dựng có nội dung điều chỉnh được ghi trực tiếp vào giấy phép xây dựng đã được cấp hoặc ghi thành phụ lục riêng.

	8. Lệ phí: Không.

	9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình (Phụ lục số 17);

	10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Không

	11. Căn cứ pháp lý của thủ tục: 
- Luật Xây dựng ngày 16 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015;

- Thông tư số 03/2001/TT-BTC ngày 11/01/2001 Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng. 

- Quyết định số 2429/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh Quy định các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh, có hiệu lực ngày 01/10/2007.
- Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Quyết định số 1350/2013/QĐ-UBND ngày 25/4/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI 
(Có)

Phụ lục 17

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình)

Kính gửi: .............................................................

1. Tên chủ đầu tư: ......................................................................................................

- Người đại diện: ..............................................Chức vụ: .......................................

- Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................................

 Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ..........................................

 Tỉnh, thành phố: ......................................................................................................

 Số điện thoại: ...........................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: .............................................................................................

- Lô đất số:...............................................Diện tích .......................................... m2. 

- Tại: ......................................................... Đường: ................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) .....................................

- Tỉnh, thành phố: .................................................................................................. 

3. Giấy phép xây dựng đã được cấp: (số, ngày, cơ quan cấp)
Nội dung Giấy phép :

-

-

4. Nội dung đề nghị điều chỉnh so với Giấy phép đã được cấp:

-

-

5. Đơn vị hoặc người thiết kế điều chỉnh: ...........................................................................

- Chứng chỉ hành nghề số: .......................... Cấp ngày: .....................

- Địa chỉ: ..................................................................................................................

- Điện thoại: …………………..........................

- Địa chỉ: .......................................................... Điện thoại: .....................................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày .....................

6. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình theo thiết kế điều chỉnh: ....... tháng.

7. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép điều chỉnh được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -                                                             ........ ngày ......... tháng ......... năm .........
Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)
12.Gia hạn giấy phép xây dựng.

	Tên thủ tục: Gia hạn giấy phép xây dựng.



	Lĩnh vực: Xây dựng

	NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC 

	1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: 

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật. 

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ 

a) Địa điểm tiếp nhận: 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa (số 36 Đại Lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa).
b) Thời gian tiếp nhận: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

c) Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

- Đối với tổ chức, cá nhân: Nộp lệ phí theo quy định khi nộp hồ sơ.
- Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Tiếp nhận; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.
Bước 3. Xử lý hồ sơ: 

Trong thời gian 05 ngày làm việc, Sở Xây dựng có trách nhiệm xem xét hồ sơ. Khi xem xét hồ sơ, Sở Xây dựng phải xác định các tài liệu còn thiếu, các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. 
Bước 4. Trả kết quả: 
a) Địa điểm trả: 

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình giấy biên nhận hồ sơ và nhận kết quả.

b) Thời gian kết quả: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

	2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

	3. Thành phần hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, gồm.

1. Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do chưa khởi công xây dựng: 01 bản chính;

2. Giấy phép xây dựng đã được cấp: 01 bản chính.

b) Số lượng: 02 bộ.

	4. Thời hạn giải quyết: 

- 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

	5. Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức, cá nhân.

	6. Cơ quan thực hiện thủ tục:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Xây dựng Thanh Hóa.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục : Sở Xây dựng Thanh Hóa.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Đối với từng vị trí, chức năng công trình cụ thể mà phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về lĩnh vực có liên quan.

	7. Kết quả thực hiện thủ tục: 

- Thời gian gia hạn được ghi vào Giấy phép xây dựng đã được cấp đối với giấy phép xây dựng hết thời hạn theo quy định. 

- Gia hạn thời gian tồn tại đối với giấy phép xây dựng tạm đã được cấp cho đến khi Nhà nước thực hiện quy hoạch.

	8. Lệ phí: 10.000 đồng/01 giấy phép.

	9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

	10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: không

	11. Căn cứ pháp lý của thủ tục: 
- Luật Xây dựng ngày 16 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015.
- Thông tư số 03/2001/TT-BTC ngày 11/01/2001 Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng. 

- Quyết định số 2429/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh Quy định các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh, có hiệu lực ngày 01/10/2007.
- Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Quyết định số 1350/2013/QĐ-UBND ngày 25/4/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI:
 (Không)
13.Cấp giấy phép di dời công trình.
	Tên thủ tục: Cấp giấy phép di dời công trình 



	Lĩnh vực: Xây dựng

	NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC 

	1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: 

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật. 

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ 

a) Địa điểm tiếp nhận: 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa (số 36 Đại Lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa).
b) Thời gian tiếp nhận: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

c) Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

- Đối với tổ chức, cá nhân: Nộp lệ phí theo quy định khi nộp hồ sơ.
- Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Tiếp nhận; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.
Bước 3. Xử lý hồ sơ: 
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Xây dựng có trách nhiệm xem xét hồ sơ, kiểm tra thực địa. Khi xem xét hồ sơ, Sở Xây dựng phải xác định các tài liệu còn thiếu, các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. 

Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo văn bản thông báo. Sau hai lần bổ sung, hồ sơ vẫn không đáp ứng được các điều kiện theo quy định thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo đến chủ đầu tư về lý do không cấp giấy phép.
- Căn cứ quy mô, tính chất, loại công trình và địa điểm xây dựng công trình có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng Sở Xây dựng có trách nhiệm đối chiếu với các điều kiện theo quy định để gửi văn bản lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng.
- Trong thời gian 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn trên, nếu không có ý kiến coi như các cơ quan này đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; Sở Xây dựng căn cứ các quy định hiện hành và các điều kiện theo quy định để quyết định việc cấp giấy phép xây dựng.

Bước 4. Trả kết quả: 
a) Địa điểm trả: 

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình giấy biên nhận hồ sơ và nhận kết quả.

b) Thời gian kết quả: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

	2. Cách thức thực hiện: - Trực tiếp.

	3. Thành phần hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, gồm:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép di dời công trình (có mẫu);

2. Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất nơi công trình sẽ di dời đến và giấy tờ hợp pháp về sở hữu công trình theo quy định của pháp luật (bản sao công chứng);

3. Bản vẽ hoàn công công trình (nếu có) hoặc bản vẽ thiết kế mô tả thực trạng công trình được di dời, bao gồm mặt bằng, mặt cắt móng và bản vẽ kết cấu chịu lực chính: 01 bản công chứng;

4. Bản vẽ tổng mặt bằng địa điểm công trình sẽ được di dời đến: 01 bản chính;

5. Bản vẽ mặt bằng, mặt cắt móng tại địa điểm công trình sẽ di dời đến: 01 bản chính;

6. Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá chất lượng hiện trạng của công trình do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện: 01 bản chính

7. Phương án di dời do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện: 01 bản chính, gồm:

a) Phần thuyết minh: Nêu được hiện trạng công trình và hiện trạng khu vực công trình sẽ được di dời tới; các giải pháp di dời, phương án bố trí sử dụng xe máy, thiết bị, nhân lực; các giải pháp bảo đảm an toàn cho công trình, người, máy móc, thiết bị và các công trình lân cận; bảo đảm vệ sinh môi trường; tiến độ di dời. Phương án di dời phải do đơn vị, cá nhân có điều kiện năng lực thực hiện;

b) Phần bản vẽ biện pháp thi công di dời công trình.

b) Số lượng: 02 bộ.

	4. Thời hạn giải quyết: 

- Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý:

Trường hợp đến hạn trả kết quả theo quy định, nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn trả kết quả theo quy định.

	5. Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức, cá nhân.

	6. Cơ quan thực hiện thủ tục:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Xây dựng Thanh Hóa.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục : Sở Xây dựng Thanh Hóa.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Đối với từng vị trí, chức năng công trình cụ thể mà phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về lĩnh vực có liên quan.

	7. Kết quả thực hiện thủ tục: 

- Giấy phép di dời công trình kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Sở Xây dựng hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép di dời công trình.

	8. Lệ phí: 

- Đối với công trình: 100.000 đồng.

	9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép di dời công trình (Phụ lục 20).

	10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

Điều kiện cấp giấy phép đối với công trình:

- Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh.
- Thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định.

- Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng phù hợp với từng loại giấy phép theo quy định.

- Đối với công trình trong đô thị:
+ Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

+ Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

định.

- Đối với công trình không theo tuyến ngoài đô thị: Phù hợp với vị trí và tổng mặt bằng của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.

- Phù hợp với yêu cầu tại văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo..

	11. Căn cứ pháp lý của thủ tục: 
- Luật Xây dựng ngày 16 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015;

- Thông tư số 03/2001/TT-BTC ngày 11/01/2001 Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng. 

- Quyết định số 2429/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh Quy định các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh, có hiệu lực ngày 01/10/2007.
- Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Quyết định số 1350/2013/QĐ-UBND ngày 25/4/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI 

(Có)
Phụ lục 20

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của 
Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP DI DỜI CÔNG TRÌNH

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ  sở  hữu công trình di dời.......................................................................

- Người đại diện: ..............................................Chức vụ: .......................................

- Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................................

- Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ..........................................

- Tỉnh, thành phố: ......................................................................................................

- Số điện thoại: ...........................................................................................................

2. Công trình cần di dời:

+ Loại công trình: .................................................Cấp công trình: ....................... 

+ Diện tích xây dựng tầng 1: .............................................................................m2.

+ Tổng diện tích sàn: ..........................................................................................m2.

+ Chiều cao công trình: ......................................................................................m.

3. Địa điểm công trình cần di dời ; ……………… ...................................................

- Lô đất số:...............................................Diện tích .......................................... m2. 

- Tại: ......................................................... Đường: ................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) .....................................

- Tỉnh, thành phố: .................................................................................................. 

4. Địa điểm công trình di dời đến: ……………………………………………….

- Lô đất số:...............................................Diện tích .......................................... m2. 

- Tại: ......................................................... Đường: ................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) .....................................

- Tỉnh, thành phố: .................................................................................................. 

+ Số tầng: ..................................................................................................................

5. Đơn vị hoặc người thiết kế biện pháp di dời: .......................................................

- Địa chỉ: ..................................................................................................................

- Điện thoại: …………………..........................

- Địa chỉ: .......................................................... Điện thoại: .....................................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày .....................

6. Dự kiến thời gian hoàn thành di dời công trình: .........................

7. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép di dời, biện pháp di dời đã được duyệt, đảm bảo an toàn, vệ sinh, nếu xảy ra sự cố gì tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -                                                             ......... ngày ......... tháng ......... năm .........
Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

14.Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn
	Tên thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn



	Lĩnh vực: Xây dựng

	NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC 

	1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: 

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật. 

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ 

a) Địa điểm tiếp nhận: 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa (số 36 Đại Lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa).
b) Thời gian tiếp nhận: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

c) Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

- Đối với tổ chức, cá nhân: Nộp lệ phí theo quy định khi nộp hồ sơ.
- Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Tiếp nhận; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để cá nhân hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.
Bước 3. Xử lý hồ sơ: 
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Xây dựng có trách nhiệm xem xét hồ sơ, kiểm tra thực địa. Khi xem xét hồ sơ, Sở Xây dựng phải xác định các tài liệu còn thiếu, các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. 

Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo văn bản thông báo. Sau hai lần bổ sung, hồ sơ vẫn không đáp ứng được các điều kiện theo quy định thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo đến chủ đầu tư về lý do không cấp giấy phép.
- Căn cứ quy mô, tính chất, loại công trình và địa điểm xây dựng công trình có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng Sở Xây dựng có trách nhiệm đối chiếu với các điều kiện theo quy định để gửi văn bản lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng.
- Trong thời gian 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn trên, nếu không có ý kiến coi như các cơ quan này đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; Sở Xây dựng căn cứ các quy định hiện hành và các điều kiện theo quy định để quyết định việc cấp giấy phép xây dựng.

Bước 4. Trả kết quả: 
a) Địa điểm trả: 

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình giấy biên nhận hồ sơ và nhận kết quả.

b) Thời gian kết quả: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

	2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

	3. Thành phần hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, gồm.

1. Đối với công trình:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn (có mẫu);

- Một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (bản sao công chứng);  

- Bản vẽ thiết kế xây dựng đã được thẩm định theo quy định;

2. Đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn (có mẫu);

- Một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (bản sao công chứng);  

- Các bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình được cải tạo có tỷ lệ tư​ơng ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo và ảnh chụp (10x15 cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo;

Lưu ý: Tuỳ thuộc địa điểm xây dựng công trình, quy mô công trình, tính chất công trình, đối chiếu với các quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành và các quy định của pháp luật liên quan, hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng còn phải bổ sung các tài liệu sau:

- Bản vẽ hệ thống phòng cháy chống cháy (PCCC) tỷ lệ 1/50 - 1/200, được đóng dấu thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng cháy chống cháy theo quy định của pháp luật về PCCC (bản sao công chứng);
- Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư theo quy định: Mỗi loại 01 bản sao;

- Văn bản phê duyệt biện pháp thi công của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận, đối với công trình xây chen có tầng hầm: 01 bản sao.

- Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về sự phù hợp với vị trí và phương án tuyến công trình; Quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai (đối với công trình theo tuyến trong đô thị);

- Giấy phép hoặc văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về quảng cáo: 01 bản sao được công chứng hoặc chứng thực (đối với công trình quảng cáo);

- Văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của Ban tôn giáo - Sở Nội vụ Thanh Hóa (đối với công trình tôn giáo);

- Giấy phép  hoặc văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của Sở Văn Hóa Thể thao và Du lịch (đối với công trình tượng đài tranh hoành tráng);
- Đối với các công trình di tích lịch sử, văn hoá và danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng, công trình hạ tầng kỹ thuật thì phải có văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa; 

- Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế (có mẫu): 01 bản chính; kèm theo bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

b) Số lượng: 02 bộ

	4. Thời hạn giải quyết: 
- Đối với công trình: Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Lưu ý:

Trường hợp đến hạn trả kết quả theo quy định, nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn trả kết quả theo quy định. 

	5. Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức, cá nhân.

	6. Cơ quan thực hiện thủ tục:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Xây dựng Thanh Hóa.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục : Sở Xây dựng Thanh Hóa.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Đối với từng vị trí, chức năng công trình cụ thể mà phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về lĩnh vực có liên quan.

	7. Kết quả thực hiện thủ tục: 

- Giấy phép xây dựng tạm kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Sở Xây dựng hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng.

	8. Lệ phí: 

- Đối với công trình: 100.000 đ/01 giấy phép.

- Đối với nhà ở riêng lẻ: 50.000 đ/01 giấy phép.

	9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng tạm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn sử dụng cho công trình: Phụ lục 6;

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn sử dụng cho trường hợp sửa chữa, cải tạo: Phụ lục 16.

- Bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức thiết kế. (Phụ lục 9).

	10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

- Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Phù hợp với quy mô công trình do UBND tỉnh quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng đã được phê duyệt;

- Chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình khi hết thời hạn tồn tại được ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn, nếu không tự phá dợ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc cưỡng chế phá dỡ;

- Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;

- Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;

- Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt;

- Thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định;

- Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng phù hợp với từng loại giấy phép theo quy định.

	11. Căn cứ pháp lý của thủ tục: 
- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003.

- Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Thông tư số 03/2001/TT-BTC ngày 11/01/2001 Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng. 

- Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung  của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Quyết định số 2429/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh Quy định các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh, có hiệu lực ngày 01/10/2007.

- Quyết định số 1350/2013/QĐ-UBND ngày 25/4/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI 

(Có)
Phụ lục 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN

(Sử dụng cho công trình )

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư: ........................................................................................

- Người đại diện: .............................................Chức vụ: .................................

- Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................

- Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ......................................

- Tỉnh, thành phố: .............................................................................................

- Số điện thoại: .................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: .......................................................................................

- Lô đất số:..........................................Diện tích ............m2. 

- Tại: ........................................... . ................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) .....................................

- Tỉnh, thành phố: .......................................................................................... 

3. Nội dung đề nghị cấp phép: ..........................................................................

- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: ....................... 

- Diện tích xây dựng tầng 1: .........m2.

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ....................................................

- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. Cấp ngày: .....................

- Địa chỉ: .................................................................................................

- Điện thoại: …………………..........................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày .....................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -                                                         ......... ngày ......... tháng ......... năm .........
Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

Phụ lục 16

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN

Cải tạo/sửa chữa ……..................

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư: ........................................................................................

- Người đại diện: .............................................Chức vụ: .................................

- Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................

 Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ......................................

 Tỉnh, thành phố: .............................................................................................

 Số điện thoại: .................................................................................................

2. Hiện trạng công trình: ......................................................................

- Lô đất số:..........................................Diện tích ............m2. 

- Tại: ........................................... . ................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) .....................................

- Tỉnh, thành phố: .......................................................................................... 

- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: ....................... 

- Diện tích xây dựng tầng 1: .........m2.

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)
3. Nội dung đề nghị cấp phép: ..........................................................................

- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: ....................... 

- Diện tích xây dựng tầng 1: .........m2.

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ....................................................

- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. Cấp ngày: .....................

- Địa chỉ: .................................................................................................

- Điện thoại: …………………..........................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày .....................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -                                                                        ......... ngày ......... tháng ......... năm .........
2 - 






           Người làm đơn
                                                                                            (Ký ghi rõ họ tên)

Phụ lục 9

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ

1. Tổ chức thiết kế:

1.1. Tên:

1.2. Địa chỉ:

1.3. Số điện thoại:

1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh:

2. Kinh nghiệm thiết kế:

2.1. Kê 3 công trình đã thiết kế tương tự như công trình đề nghị cấp phép:


a)


b) 


c)

2.2. Tổ chức trực tiếp thiết kế:


a) Số lượng:


Trong đó:


- KTS:


- KS các loại:


b) Chủ nhiệm thiết kế:


- Họ và tên:


- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): 


- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):


c) Chủ trì thiết kế các bộ môn (kê khai đối với tất cả các bộ môn):


- Họ và tên:


- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): 


- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):



                                                     ...... ..,   Ngày ..... tháng .... năm ....







       Đại diện đơn vị thiết kế
15. Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình của các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế.

	Tên thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình của các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế.



	Lĩnh vực: Xây dựng

	NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC 

	1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: 

Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật. 

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ 

a) Địa điểm tiếp nhận: 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa (số 36 Đại Lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa).
b) Thời gian tiếp nhận: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

c) Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

- Đối với tổ chức, cá nhân: Nộp lệ phí theo quy định khi nộp hồ sơ.
- Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Tiếp nhận; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.
Bước 3. Xử lý hồ sơ: 
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đ​ược hồ sơ, Sở Xây dựng có trách nhiệm xem xét hồ sơ, kiểm tra thực địa. Khi xem xét hồ sơ, Sở Xây dựng phải xác định các tài liệu còn thiếu, các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ;

Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì trong thời hạn 05 ngày làm việc Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. Trường hợp bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các nội dung theo thông báo thì trong thời hạn 03 ngày làm việc Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo đến Chủ đầu tư về lý do không cấp phép;

- Căn cứ quy mô, tính chất, loại công trình và địa đểm xây dựng công trình có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, Sở Xây dựng có trách nhiệm đối chiếu với các điều kiện theo quy định về cấp phép để gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;
- Trong thời gian 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan quản lý nhà nước được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn trên, nếu các cơ quan này không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; Sở Xây dựng căn cứ các quy định hiện hành để quyết định việc cấp giấy phép xây dựng.

Bước 4. Trả kết quả: 
a) Địa điểm trả: 

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình giấy biên nhận hồ sơ và nhận kết quả.

b) Thời gian kết quả: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

	2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

	3. Thành phần hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, gồm: 

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (có mẫu);

2. Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (bản sao);

3. Bản vẽ thiết kế xây dựng đã được thẩm định theo quy định;

4. Các tài liệu khác theo quy định của hiệp định hoặc điều ước quốc tế đã được ký kết với chính phủ Việt Nam.
5. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng (có mẫu): 01 bản chính; kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

6. Tuỳ thuộc địa điểm xây dựng công trình, quy mô công trình, tính chất công trình, đối chiếu với các quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành và các quy định của pháp luật liên quan, hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng còn phải bổ sung các tài liệu sau:

- Bản vẽ hệ thống phòng cháy chống cháy (PCCC) tỷ lệ 1/50 - 1/200, được đóng dấu thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng cháy chống cháy theo quy định của pháp luật về PCCC (bản sao);
- Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư theo quy định: Mỗi loại 01 bản sao;

- Văn bản phê duyệt biện pháp thi công của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận, đối với công trình xây chen có tầng hầm: 01 bản sao.
b) Số lượng: 02 bộ.

	4. Thời hạn giải quyết: 

- Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý:

Trường hợp đến hạn trả kết quả theo quy định, nhưng cần phải xem xét thêm thì Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn trả kết quả theo quy định.

	5. Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức, cá nhân.

	6. Cơ quan thực hiện thủ tục:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Xây dựng Thanh Hóa.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục: Sở Xây dựng Thanh Hóa.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Đối với từng vị trí, chức năng công trình cụ thể mà phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về lĩnh vực có liên quan.

	7. Kết quả thực hiện thủ tục:

 Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Sở Xây dựng hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng.

	8. Lệ phí: 100.000 đ/01 giấy phép.

	9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng sử dụng cho công trình không theo tuyến (Phụ lục số 1);

- Bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức thiết kế (Phụ lục số 2).

	10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

- Công trình được cấp giấy phép xây dựng phải bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;
- Hồ sơ thiết kế xây dựng phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện; thiết kế phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định; 

- Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định;
-  Đối với công trình trong đô thị phải:

+ Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

+ Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

- Đối với công trình xây dựng ngoài đô thị: Phải phù hợp với vị trí và tổng mặt bằng của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.

	11. Căn cứ pháp lý của thủ tục: 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

- Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Nghị định 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí.

- Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Quyết định số 2429/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh Quy định các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh, có hiệu lực ngày 01/10/2007.

- Quyết định số 1350/2013/QĐ-UBND ngày 25/4/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI:

Có

Phụ lục số 6

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của 
Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình của các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế)

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư: ........................................................................................

- Người đại diện: .............................................Chức vụ: .................................

- Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................

- Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ......................................

- Tỉnh, thành phố: .............................................................................................

- Số điện thoại: .................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: .......................................................................................

- Lô đất số:..........................................Diện tích ............m2. 

- Tại: ........................................... . ................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) .....................................

- Tỉnh, thành phố: .......................................................................................... 

3. Nội dung đề nghị cấp phép: ..........................................................................

- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: ....................... 

- Diện tích xây dựng tầng 1: .........m2.

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ....................................................

- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. Cấp ngày: .....................

- Địa chỉ: .................................................................................................

- Điện thoại: …………………..........................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày .....................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -                                                         ......... ngày ......... tháng ......... năm .........
Người làm đơn



(Ký ghi rõ họ tên)
Phụ lục số 9
(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD ngày 20/ 12/ 2012 của 
Bộ Xây dựng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ

1. Tổ chức thiết kế:

1.1. Tên:

1.2. Địa chỉ:

1.3. Số điện thoại:

1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh:

2. Kinh nghiệm thiết kế:

2.1. Kê 3 công trình đã thiết kế tương tự như công trình đề nghị cấp phép:


a)


b) 


c)

2.2. Tổ chức trực tiếp thiết kế:


a) Số lượng:


Trong đó:


- KTS:


- KS các loại:


b) Chủ nhiệm thiết kế:


- Họ và tên:


- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): 


- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):


c) Chủ trì thiết kế các bộ môn (kê khai đối với tất cả các bộ môn):


- Họ và tên:


- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): 


- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):



                                                     ...... ..,   Ngày ..... tháng .... năm ....







       Đại diện đơn vị thiết kế
Hướng dẫn tạm thời thủ tục thẩm định Dự án đầu tư xây dựng; 

thiết kế cơ sở; thiết kế, dự toán xây dựng công trình thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Xây dựng theo quy định của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP 
ngày 18/6/2015 của Chính phủ


1. Thẩm định dự án đầu tư xây dựng
Đối tượng: Các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách (nếu được Chủ tịch UBND tỉnh giao) các công trình dân dụng, công trình công nghiệp nhẹ, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình giao thông trong đô thị (trừ công trình đường sắt đô thị, cầu vượt sông, đường quốc lộ qua đô thị) có quy mô từ nhóm B trở xuống được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, theo thẩm quyền được quy định tại Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP.

	1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ 

1. Địa điểm tiếp nhận: 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa (số 36 Đại Lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa).

2. Thời gian tiếp nhận: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày Lễ, Tết theo quy định).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

- Đối với cá nhân, tổ chức: Không.

- Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp.  

Bước 3: Xử lý hồ sơ

-Trong thời gian 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án, Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản kèm theo trích lục hồ sơ có liên quan đến các cơ quan, tổ chức có liên quan để lấy ý kiến về nội dung thiết kế cơ sở; phòng chống cháy, nổ; bảo vệ môi trường; sử dụng đất đai, tài nguyên, kết nối hạ tầng kỹ thuật và các nội dung cần thiết khác. Trường hợp hồ sơ không đúng, không đủ theo quy định thì thông báo và hướng dẫn một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

-Thời hạn có văn bản trả lời của cơ quan, tổ chức có liên quan đến dự án: Không quá 15 (mười lăm) ngày đối với dự án nhóm B và 10 (mười) ngày đối với dự án nhóm C. Nếu quá thời hạn, các cơ quan, tổ chức liên quan không có văn bản trả lời thì được xem như đã chấp thuận về nội dung xin ý kiến về thiết kế cơ sở và chịu trách nhiệm về lĩnh vực quản lý của mình.

- Trường hợp Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị tư vấn thẩm tra, trong thời gian 5 (năm) ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có văn bản thông báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn và ký kết hợp đồng với tư vấn thẩm tra; thời gian thực hiện thẩm tra không vượt quá 15 (mười lăm) ngày đối với dự án nhóm B và 10 (mười) ngày đối với dự án nhóm C. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi kết quả thẩm tra cho Sở Xây dựng để làm cơ sở thẩm định dự án.

Bước 4: Trả kết quả
1. Địa điểm trả: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.
2. Thời gian kết quả: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

	2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp 

	3. Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình thẩm định dự án theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP (bản chính); 

- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng;

- Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển hoặc tuyển chọn theo quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có);

- Quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án;

- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (quy hoạch 1/2000 đối với khu công nghiệp quy mô trên 20 ha) được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc giấy phép quy hoạch của dự án;

- Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

- Văn bản thỏa thuận độ cao tĩnh không (nếu có);

- Các văn bản thông tin, số liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị;

- Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án;

- Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm cả tổng mức đầu tư hoặc dự toán);

- Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh;
- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, thiết kế cơ sở;

- Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế;
- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có);
- Đĩa CD ghi file bản vẽ, thuyết minh thiết kế và dự toán.

 b) Số lượng hồ sơ: 05 bộ.

	4. Thời hạn giải quyết: 

- Không quá 20 (hai mươi) ngày đối với dự án nhóm B kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định. 
- Không quá 15 (mười lăm) ngày đối với dự án nhóm C kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định.
Trường hợp cần gia hạn thời gian thẩm định thì cơ quan, tổ chức thẩm định phải báo cáo cơ quan cấp trên xem xét, quyết định việc gia hạn; thời gian gia hạn không quá thời gian thẩm định tương ứng được quy định nêu trên.

	5. Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức, cá nhân có liên quan.

	6. Kết quả thực hiện thủ tục: Kết quả thẩm định dự án đầu tư xây dựng.  

	7. Lệ phí: 

Mức phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

	8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Tờ trình thẩm định dự án (Phụ lục 1).

	9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Không

	10. Căn cứ pháp lý của thủ tục: 
- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình;

- Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

- Căn cứ Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ xây dựng Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;

- Căn cứ chi phí kiểm toán và thanh quyết toán công trình theo Thông tư số 19/2011/TT- BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính;

- Căn cứ Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;

- Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
- Các quy định pháp luật khác có liên quan.


2. Thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng
Đối tượng: 

- Vốn nhà nước ngoài ngân sách, dự án PPP: Các công trình dân dụng, công trình công nghiệp nhẹ, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình giao thông trong đô thị (trừ công trình đường sắt đô thị, cầu vượt sông, đường quốc lộ qua đô thị) của dự án có quy mô từ nhóm B trở xuống được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, theo thẩm quyền được quy định tại Điều 10, Nghị định 59/2015/NĐ-CP.

- Vốn khác: Các công trình dân dụng, công trình công nghiệp nhẹ, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình giao thông trong đô thị (trừ công trình đường sắt đô thị, cầu vượt sông, đường quốc lộ qua đô thị) là các công trình công cộng (được quy định tại Phụ lục I của Nghị định 46/2015/NĐ-CP), công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường (được quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Điều 2, Nghị định 59/2015/NĐ-CP) và an toàn của cộng đồng cộng (được quy định tại Phụ lục II của Nghị định 46/2015/NĐ-CP) đối với công trình từ cấp II trở xuống được xây dựng trên địa bàn tỉnh, theo thẩm quyền được quy định tại Điều 10, Nghị định 59/2015/NĐ-CP.

	1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ 

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ 

1. Địa điểm tiếp nhận: 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa (số 36 Đại Lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa).

2. Thời gian tiếp nhận: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày Lễ, Tết theo quy định).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

- Đối với cá nhân, tổ chức: Không.

- Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp.  

Bước 3: Xử lý hồ sơ
- Trong thời gian 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ dự án, Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản kèm theo hồ sơ đến các cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy để lấy ý kiến về nội dung thiết kế cơ sở; phòng chống cháy, nổ; bảo vệ môi trường; sử dụng đất đai, tài nguyên, kết nối hạ tầng kỹ thuật và các nội dung cần thiết khác liên quan đến thiết kế cơ sở của dự án.
- Thời hạn có văn bản trả lời của cơ quan, tổ chức có liên quan đến dự án: Không quá 15 (mười lăm) ngày đối với dự án nhóm B và 10 (mười) ngày đối với dự án nhóm C. Nếu quá thời hạn, các cơ quan, tổ chức liên quan không có văn bản trả lời thì được xem như đã chấp thuận về nội dung xin ý kiến về thiết kế cơ sở và chịu trách nhiệm về lĩnh vực quản lý của mình.
- Trường hợp Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị tư vấn thẩm tra theo quy định tại Điểm b Khoản 7 Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP, trong thời gian 5 (năm) ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về xây dựng có văn bản thông báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn và ký kết hợp đồng với tư vấn thẩm tra; thời gian thực hiện thẩm tra không vượt quá 15 (mười lăm) ngày đối với dự án nhóm B và 10 (mười) ngày đối với dự án nhóm C. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi kết quả thẩm tra cho cơ quan chuyên môn về xây dựng để làm cơ sở thẩm định dự án.
Bước 4: Trả kết quả
1. Địa điểm trả: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.
2. Thời gian kết quả: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

	2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp 

	3. Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP (bản chính); 

- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng;

- Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển hoặc tuyển chọn theo quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có);

- Quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án;

- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (quy hoạch 1/2000 đối với khu công nghiệp quy mô trên 20 ha) được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc giấy phép quy hoạch của dự án;

- Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

- Văn bản thỏa thuận độ cao tĩnh không (nếu có);

- Các văn bản thông tin, số liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị;

- Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án;

- Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm tổng mức đầu tư hoặc dự toán);

- Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh;
- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, thiết kế cơ sở;

- Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế; 
- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có);
- Đĩa CD ghi file bản vẽ, thuyết minh thiết kế và dự toán.

 b) Số lượng hồ sơ: 05 bộ.

	4. Thời hạn giải quyết: 

- Không quá 20 (hai mươi) ngày đối với thiết kế cơ sở của dự án nhóm B kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định.
- Không quá 15 (mười lăm) ngày đối với thiết kế cơ sở của dự án nhóm C kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định.
Trường hợp cần gia hạn thời gian thẩm định thì cơ quan, tổ chức thẩm định phải báo cáo cơ quan cấp trên xem xét, quyết định việc gia hạn; thời gian gia hạn không quá thời gian thẩm định tương ứng được quy định nêu trên.

	5. Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức, cá nhân có liên quan.

	6. Kết quả thực hiện thủ tục: Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng  

	8. Lệ phí: 

Mức phí thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng vận dụng theo quy định của Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ và Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính.

	9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Tờ trình thẩm định dự án (Phụ lục 1);

	10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Không

	11. Căn cứ pháp lý của thủ tục: 
- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình;

- Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

- Căn cứ Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ xây dựng Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;

- Căn cứ chi phí kiểm toán và thanh quyết toán công trình theo Thông tư số 19/2011/TT- BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính;

- Căn cứ Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;

- Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Các quy định pháp luật khác có liên quan.


3. Thẩm định thiết kế, dự toán triển khai sau thiết kế cơ sở
Đối tượng: 

- Vốn ngân sách nhà nước: Thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế ba bước) và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế hai bước) các công trình dân dụng, công trình công nghiệp nhẹ, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình giao thông trong đô thị (trừ công trình đường sắt đô thị, cầu vượt sông, đường quốc lộ qua đô thị) từ cấp II trở xuống được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, theo thẩm quyền quy định tại Điều 24, Nghị định 59/2015/NĐ-CP.

- Vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án PPP: Thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế ba bước) và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế hai bước) các công trình dân dụng, công trình công nghiệp nhẹ, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình giao thông trong đô thị (trừ công trình đường sắt đô thị, cầu vượt sông, đường quốc lộ qua đô thị) từ cấp III trở lên được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, theo thẩm quyền quy định tại Điều 25, Nghị định 59/2015/NĐ-CP.

- Vốn khác: Thiết kế kỹ thuật (trường hợp thiết kế ba bước); thiết kế bản vẽ thi công (trường hợp thiết kế hai bước) các công trình dân dụng, công trình công nghiệp nhẹ, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình giao thông trong đô thị (trừ công trình đường sắt đô thị, cầu vượt sông, đường quốc lộ qua đô thị) là các công trình công cộng (được quy định tại Phụ lục I của Nghị định 46/2015/NĐ-CP) từ cấp III trở lên, công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường (được quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Điều 2, Nghị định 59/2015/NĐ-CP) và an toàn của cộng đồng cộng (được quy định tại Phụ lục II của Nghị định 46/2015/NĐ-CP) được xây dựng trên địa bàn tỉnh, theo thẩm quyền quy định tại Điều 26, Nghị định 59/2015/NĐ-CP.

	1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ 

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ 

1. Địa điểm tiếp nhận: 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa (số 36 Đại Lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa).

2. Thời gian tiếp nhận: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày Lễ, Tết theo quy định).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

- Đối với cá nhân, tổ chức: Không.

- Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp.  

Bước 3: Xử lý hồ sơ

- Sau khi nhận được hồ sơ, Sở Xây dựng chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng (đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án PPP) theo các nội dung quy định tại Điều 27 Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
- Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức thẩm định các nội dung của thiết kế, dự toán xây dựng công trình (đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án PPP). Trong quá trình thẩm định, Sở Xây dựng được mời tổ chức, cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp tham gia thẩm định từng phần thiết kế, dự toán xây dựng công trình (đối với vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án PPP) để phục vụ công tác thẩm định của mình.
- Trong quá trình thẩm định thiết kế xây dựng, Sở Xây dựng có trách nhiệm yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định về môi trường, phòng, chống cháy, nổ và nội dung khác theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị tư vấn thẩm tra, trong thời gian 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có văn bản thông báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn, ký hợp đồng với tư vấn thẩm tra; thời gian thực hiện thẩm tra không vượt quá 15 (mười lăm) ngày đối với công trình cấp II và cấp III; 10 (mười) ngày đối với các công trình còn lại. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi kết quả thẩm tra cho Sở Xây dựng để làm cơ sở thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình (đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án PPP).
-  Đối với các công trình bí mật nhà nước, công trình theo lệnh khẩn cấp và công trình tạm thì việc thẩm định được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù.

Bước 4: Trả kết quả
1. Địa điểm trả: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.
2. Thời gian kết quả: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

	2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp 

	3. Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình thẩm định thiết kế theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP;
- Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình kèm theo hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt hoặc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình, trừ công trình nhà ở riêng lẻ;
- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so với quy định hợp đồng;
- Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có);

- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

- Hồ sơ khảo sát xây dựng;

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ;

- Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án PPP.

- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình;

- Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có);

- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế (bản sao có chứng thực);
- Các văn bản khác có liên quan;
- Đĩa CD ghi file bản vẽ, thuyết minh thiết kế và dự toán.

 b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (nếu cần thiết có thể yêu cầu thêm số lượng hồ sơ).

	4. Thời hạn giải quyết: 

- Không quá 30 (ba mươi) ngày đối với công trình cấp II và cấp III tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Không quá 20 (hai mươi) ngày đối với các công trình còn lại tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	5. Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức, cá nhân có liên quan.

	6. Kết quả thực hiện thủ tục: Kết quả thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình  

	8. Lệ phí: 

Mức phí thẩm định thiết kế, dự toán công trình vận dụng theo quy định tại Thông tư 75/2014/TT-BTC ngày 12/06/2014 của Bộ Tài chính.

	9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Tờ trình thẩm định dự án (Phụ lục 2);

	10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Không

	11. Căn cứ pháp lý của thủ tục: 
- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình;

- Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

- Căn cứ Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ xây dựng Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;

- Căn cứ chi phí kiểm toán và thanh quyết toán công trình theo Thông tư số 19/2011/TT- BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính;

- Căn cứ Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/06/2014 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng ;

- Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;

- Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Các quy định pháp luật khác có liên quan.


4. Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuât đầu tư xây dựng
Đối tượng: Các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách (nếu được Chủ tịch UBND tỉnh giao) chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng theo quy định tại khoản 2, điều 5 Nghị định 59/2015/NĐ-CP đối với các công trình dân dụng, công trình công nghiệp nhẹ, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình giao thông trong đô thị (trừ công trình đường sắt đô thị, cầu vượt sông, đường quốc lộ qua đô thị) có quy mô từ nhóm B trở xuống được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, theo thẩm quyền được quy định tại Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP.

	1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ 

1. Địa điểm tiếp nhận: 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa (số 36 Đại Lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa).

2. Thời gian tiếp nhận: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày Lễ, Tết theo quy định).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

- Đối với cá nhân, tổ chức: Không.

- Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp.  

Bước 3: Xử lý hồ sơ

- Trong thời gian 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản kèm theo trích lục hồ sơ có liên quan đến các cơ quan, tổ chức có liên quan để lấy ý kiến về nội dung Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng. Trường hợp hồ sơ không đúng, không đủ theo quy định thì thông báo và hướng dẫn một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

- Thời hạn có văn bản trả lời của cơ quan, tổ chức có liên quan đến dự án: Không quá 15 (mười lăm) ngày đối với dự án nhóm B và 10 (mười) ngày đối với dự án nhóm C. Nếu quá thời hạn, các cơ quan, tổ chức liên quan không có văn bản trả lời thì được xem như đã chấp thuận về nội dung xin ý kiến về Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và chịu trách nhiệm về lĩnh vực quản lý của mình.

- Trường hợp Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị tư vấn thẩm tra, trong thời gian 5 (năm) ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có văn bản thông báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn và ký kết hợp đồng với tư vấn thẩm tra; thời gian thực hiện thẩm tra không vượt quá 15 (mười lăm) ngày đối với dự án nhóm B và 10 (mười) ngày đối với dự án nhóm C. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi kết quả thẩm tra cho Sở Xây dựng để làm cơ sở thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Bước 4: Trả kết quả
1. Địa điểm trả: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.
2. Thời gian kết quả: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

	2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp 

	3. Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình theo Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP (có mẫu): bản chính; 

- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình;

- Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có);

- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư sự phù hợp của thiết kế bản vẽ thi công so với nhiệm vụ thiết kế được phê duyệt;

- Hồ sơ khảo sát xây dựng;

- Hồ sơ thiết kế thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ;

- Dự toán công trình; 

- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình;

- Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có);

- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế (bản sao có chứng thực);

- Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển hoặc tuyển chọn theo quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có);

- Quyết định lựa chọn nhà thầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình;

- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (quy hoạch 1/2000 đối với khu công nghiệp quy mô trên 20 ha) được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc giấy phép quy hoạch của dự án;

- Văn bản thỏa thuận độ cao tĩnh không (nếu có);

- Các văn bản thông tin, số liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị;

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có);
- Đĩa CD ghi file bản vẽ, thuyết minh thiết kế và dự toán.

 b) Số lượng hồ sơ: 05 bộ.

	4. Thời hạn giải quyết: 

 - Không quá 20 (hai mươi) ngày đối với dự án nhóm B kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định.
 - Không quá 15 (mười lăm) ngày đối với dự án nhóm C kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định.
Trường hợp cần gia hạn thời gian thẩm định thì cơ quan, tổ chức thẩm định phải báo cáo cơ quan cấp trên xem xét, quyết định việc gia hạn; thời gian gia hạn không quá thời gian thẩm định tương ứng được quy định nêu trên.

	5. Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức, cá nhân có liên quan.

	6. Kết quả thực hiện thủ tục: Kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng.

	7. Lệ phí: 

Mức phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại: Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 và vận dụng Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/06/2014 của Bộ Tài chính. 

	8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng (Phụ lục 3);

	9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Không

	10. Căn cứ pháp lý của thủ tục: 
- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình;

- Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

- Căn cứ Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ xây dựng Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;

- Căn cứ chi phí kiểm toán và thanh quyết toán công trình theo Thông tư số 19/2011/TT- BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính;

- Căn cứ Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/06/2014 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng ;

- Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;

- Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Các quy định pháp luật khác có liên quan.


5. Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình trong trường hợp thiết kế một bước
Đối tượng: 
- Vốn nhà nước ngoài ngân sách: Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình (sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách) thuộc dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Nghị định 59/2015/NĐ-CP đối với các công trình dân dụng, công trình công nghiệp nhẹ, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình giao thông trong đô thị (trừ công trình đường sắt đô thị, cầu vượt sông, đường quốc lộ qua đô thị) từ cấp III trở lên được đầu tư trên địa bàn tỉnh, theo thẩm quyền được quy định tại Điều 25, Nghị định 59/2015/NĐ-CP.

- Vốn khác: Thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình thuộc dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Nghị định 59/2015/NĐ-CP đối với các công trình dân dụng, công trình công nghiệp nhẹ, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình giao thông trong đô thị (trừ công trình đường sắt đô thị, cầu vượt sông, đường quốc lộ qua đô thị) là công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường (được quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Điều 2, Nghị định 59/2015/NĐ-CP) và an toàn của cộng đồng cộng (được quy định tại Phụ lục II của Nghị định 46/2015/NĐ-CP) được xây dựng trên địa bàn tỉnh, theo thẩm quyền được quy định tại Điều 26, Nghị định 59/2015/NĐ-CP.

	1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ 

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ 

1. Địa điểm tiếp nhận: 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa (số 36 Đại Lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa).

2. Thời gian tiếp nhận: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày Lễ, Tết theo quy định).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

- Đối với cá nhân, tổ chức: Không.

- Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp.  

Bước 3: Xử lý hồ sơ

- Sau khi nhận được hồ sơ, Sở Xây dựng chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán (đối với vốn nhà nước ngoài ngân sách) công trình theo các nội dung quy định tại Điều 27 Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

- Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức thẩm định các nội dung của thiết kế, dự toán xây dựng (đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách). Trong quá trình thẩm định, Sở Xây dựng được mời tổ chức, cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp tham gia thẩm định từng phần thiết kế, dự toán xây dựng (đối với vốn nhà nước ngoài ngân sách) công trình để phục vụ công tác thẩm định của mình.

 - Trong quá trình thẩm định thiết kế xây dựng, Sở xây dựng có trách nhiệm yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định về môi trường, phòng, chống cháy, nổ và nội dung khác theo quy định của pháp luật.

  - Trường hợp Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị tư vấn thẩm tra, trong thời gian 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có văn bản thông báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn, ký hợp đồng với tư vấn thẩm tra; thời gian thực hiện thẩm tra không vượt quá 15 (mười lăm) ngày đối với công trình cấp II và cấp III; 10 (mười) ngày đối với các công trình còn lại. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi kết quả thẩm tra cho Sở Xây dựng để làm cơ sở thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình (đối với vốn nhà nước ngoài ngân sách).

-  Đối với các công trình bí mật nhà nước, công trình theo lệnh khẩn cấp và công trình tạm thì việc thẩm định được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù.

Bước 4: Trả kết quả
1. Địa điểm trả: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.
2. Thời gian kết quả: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

	2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp 

	3. Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình thẩm định thiết kế theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP.

- Bản sao chủ trương đầu tư xây dựng công trình, trừ công trình nhà ở riêng lẻ;

- Nhiệm vụ thiết kế được phê duyệt;

- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

- Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách.

- Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có);

- Hồ sơ khảo sát xây dựng;

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ;

- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình;

- Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có);

- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế (bản sao có chứng thực);

- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư;

- Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển hoặc tuyển chọn theo quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có);

- Quyết định lựa chọn nhà thầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình;

- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (quy hoạch 1/2000 đối với khu công nghiệp quy mô trên 20 ha) được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc giấy phép quy hoạch của dự án;

- Văn bản thỏa thuận độ cao tĩnh không (nếu có);

- Các văn bản thông tin, số liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị;

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có);
- Đĩa CD ghi file bản vẽ, thuyết minh thiết kế và dự toán.

 b) Số lượng hồ sơ: 05 bộ.

	4. Thời hạn giải quyết: 

- Không quá 20 (hai mươi) ngày đối với công trình cấp II và cấp III tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Không quá 15 (mươi lăm) ngày đối với các công trình còn lại tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	5. Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức, cá nhân có liên quan.

	6. Kết quả thực hiện thủ tục: Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán (đối với vốn nhà nước ngoài ngân sách) trong trường hợp thiết kế một bước.

	7. Lệ phí: 
Mức phí thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán vận dụng  theo Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 và Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/06/2014 của Bộ Tài chính. 

	8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Tờ trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (Phụ lục 2);

	9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Không

	10. Căn cứ pháp lý của thủ tục: 
- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình;

- Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

- Căn cứ Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ xây dựng Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;

- Căn cứ chi phí kiểm toán và thanh quyết toán công trình theo Thông tư số 19/2011/TT- BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính;

- Căn cứ Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/06/2014 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng ;

- Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;

- Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Các quy định pháp luật khác có liên quan.


PHỤ LỤC 1

	TÊN TỔ CHỨC
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ………….
	…………., ngày ….. tháng ….. năm …..


 

TỜ TRÌNH
Thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sở
Kính gửi: (Cơ quan chủ trì thẩm định)

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan........................................................................................ 

(Tên tổ chức) trình (Cơ quan chủ trì thẩm định) thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Tên dự án) với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN (CÔNG TRÌNH)
1. Tên dự án: ................................................................................................................... 

2. Nhóm dự án: ............................................................................................................... 

3. Loại và cấp công trình: ................................................................................................ 

4. Người quyết định đầu tư: ............................................................................................ 

5. Tên chủ đầu tư (nếu có) và các thông tin để liên hệ (địa chỉ, điện thoại,...): ............... 

6. Địa điểm xây dựng: ...................................................................................................... 

7. Giá trị tổng mức đầu tư: ............................................................................................... 

8. Nguồn vốn đầu tư: ....................................................................................................... 

9. Thời gian thực hiện: ...................................................................................................... 

10. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: ................................................................................. 

11. Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi: .................................................................. 

12. Các thông tin khác (nếu có): ........................................................................................ 

II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BÁO CÁO
1. Văn bản pháp lý:

- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công) hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án sử dụng vốn khác);

- Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển hoặc tuyển chọn theo quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có);

- Quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án;

- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (quy hoạch 1/2000 đối với khu công nghiệp quy mô trên 20 ha) được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc giấy phép quy hoạch của dự án;

- Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

- Văn bản thỏa thuận độ cao tĩnh không (nếu có);

- Các văn bản thông tin, số liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị;

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có).

2. Tài liệu khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư (dự toán):

- Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án;

- Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm tổng mức đầu tư hoặc dự toán);

- Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh.

3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:

- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, thiết kế cơ sở;

- Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế.

(Tên tổ chức) trình (Cơ quan chủ trì thẩm định) thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Tên dự án) với các nội dung nêu trên./.

 

	 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.
	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


Tên người đại diện


PHỤ LỤC 2

	TÊN TỔ CHỨC
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ………..
	………, ngày … tháng …. năm ……..


 

TỜ TRÌNH
Thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình
Kính gửi: (Cơ quan thẩm định)

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan.

(Tên chủ đầu tư) trình (Cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế (thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công) và dự toán xây dựng công trình

I. THÔNG TIN CHUNG CÔNG TRÌNH
1. Tên công trình: ............................................................................................................. 

2. Cấp công trình: ............................................................................................................ 

3. Thuộc dự án: Theo quyết định đầu tư được phê duyệt .............................................. 

4. Tên chủ đầu tư và các thông tin để liên lạc (điện thoại, địa chỉ,...): ............................ 

5. Địa điểm xây dựng: ...................................................................................................... 

6. Giá trị dự toán xây dựng công trình: ............................................................................ 

7. Nguồn vốn đầu tư: ....................................................................................................... 

8. Nhà thầu lập thiết kế và dự toán xây dựng: ................................................................. 

9. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: .................................................................................. 

10. Các thông tin khác có liên quan: ................................................................................ 

II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BAO GỒM
1. Văn bản pháp lý:

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt cùng dự án đầu tư xây dựng;

- Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có);

- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư;

- Các văn bản khác có liên quan.

2. Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế, dự toán:

- Hồ sơ khảo sát xây dựng;

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ;

- Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách.

3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:

- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình;

- Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có);

- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế.

(Tên tổ chức) trình (Cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình.... với các nội dung nêu trên./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:
	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)




Tên người đại diện


PHỤ LỤC 3

	TÊN TỔ CHỨC
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ………..
	………, ngày ….. tháng ….. năm …. 


 

TỜ TRÌNH
Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng
Kính gửi: (Cơ quan thẩm định)

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan.

(Tên chủ đầu tư) trình (Cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế (thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công) và dự toán xây dựng công trình

I. THÔNG TIN CHUNG CÔNG TRÌNH
1. Tên công trình: ............................................................................................................. 

2. Loại, cấp, quy mô công trình: ....................................................................................... 

3. Tên chủ đầu tư và các thông tin để liên lạc (điện thoại, địa chỉ,….): ............................ 

4. Địa điểm xây dựng: ...................................................................................................... 

5. Giá trị dự toán xây dựng công trình: ............................................................................. 

6. Nguồn vốn đầu tư: ........................................................................................................ 

7. Nhà thầu lập thiết kế và dự toán xây dựng: .................................................................. 

8. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: ................................................................................... 

9. Các thông tin khác có liên quan: ................................................................................... 

II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BAO GỒM
1. Văn bản pháp lý:

- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công);

- Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có);

- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư;

- Và các văn bản khác có liên quan.

2. Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế, dự toán:

- Hồ sơ khảo sát xây dựng;

- Hồ sơ thiết kế thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ;

- Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách.

3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:

- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình;

- Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có);

- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế (bản sao có chứng thực);

(Tên tổ chức) trình (Cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình…. với các nội dung nêu trên./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:
	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)




Tên người đại diện


 

THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ KỸ THUẬT VÀ DỰ TOÁN XÂY DỰNG (TRIỂN KHAI SAU THIẾT KẾ CƠ SỞ) DỰ ÁN KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG

1. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

1.1. Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật hiện hành.

1.2. Tiếp nhận hồ sơ: 

- Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa (số 36 Đại Lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa).

- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày Lễ, Tết theo quy định).

- Bộ phận một cửa chịu trách nhiệm nhận hồ sơ thẩm định, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ, lập phiếu tiếp nhận hồ sơ.

1.3. Xử lý hồ sơ:

- Bộ phận một cửa sau khi nhận Hồ sơ xin thẩm định chuyển cho phòng quản lý vật liệu xây dựng thẩm định, có biên bản giao nhân 
- Trưởng phòng giao, phân công cho các cán bộ trong phòng thẩm định theo quy định.

- Cán bộ thẩm định kiểm tra số lượng hồ sơ và thẩm định theo quy định của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; Thông tư số: 33/2012/TT-BCT và các quy định hiện hành khác của pháp luật; 
1.4. Trả kết quả:

Kết quả thẩm định Thẩm định Thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác khoáng sản làm VLXD và nguyên liệu sản xuất xi măng gửi qua bộ phận một cửa và gửi trả cho Chủ đầu tư.
2. CÁCH THỨC THỰC HIỆN: Trực tiếp

3. THÀNH PHẦN VÀ SỐ LƯỢNG HỒ SƠ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:
- Văn bản đề nghị thẩm định Thiết kế kỹ thuật, dự toán: 01 bản chính;

- Thiết kế cơ sở đã được Thẩm định và phê duyệt theo quy định;

- Giấy phép khai thác mỏ.
- Biên bản nghiệm thu hồ sơ dự án: 01 bản chính;

- Hợp đồng thuê tư vấn lập Thiết kế kỹ thuật, dự toán: 01 bản sao công chứng;

- Hồ sơ năng lực của nhà thầu Thiết kế kỹ thuật, dự toán: 01 bản sao công chứng;

- Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế: 01 bản sao công chứng;

b) Số lượng hồ sơ : 02 (bộ)

4. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT:

- Không quá 30 (ba mươi) ngày đối với công trình cấp II và cấp III tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Không quá 20 (hai mươi) ngày đối với các công trình còn lại tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN: Tổ chức và cá nhân có liên quan.

6. CƠ QUAN THỰC HIỆN: Sở Xây dựng Thanh Hóa.

7. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: Văn bản thẩm định Thiết kế cơ sở (Báo cáo kinh tế kỹ thuật) của dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác khoáng sản làm VLXD và nguyên liệu sản xuất xi măng gửi qua bộ phận một cửa và gửi trả cho Chủ đầu tư.
8. LỆ PHÍ: Mức phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.
9. TÊN MẪU ĐƠN TỜ KHAI: Theo quy định của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Tờ trình theo Mẫu số 06.

- Kết quả thẩm định theo Mẫu số 07.

10. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC: Không

11. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; ngày 18 tháng 6 năm 2014;
- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH 12; ngày 17/11/2010;

- Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình;

- Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Nghị định số: 15/2012/NĐ-CP ngày 09/03/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản; có hiệu lực thi hành ngày 25/4/2012;

- Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng;

- Thông tư số: 33/2012/TT-BCT ngày 14/11/2012 của Bộ Công thương Quy định về lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế mỏ, dự án đầu tư xây dựng mỏ khoáng sản rắn; có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2013.

- Thiết kế cơ sở đã được Thẩm định và phê duyệt theo quy định; Giấy phép khai thác mỏ.


Mẫu số 06
	TÊN TỔ CHỨC
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ………..
	………, ngày … tháng …. năm ……..


 

TỜ TRÌNH
Thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình
Kính gửi: (Cơ quan thẩm định)

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan...................................................................
(Tên chủ đầu tư) trình (Cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế (thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công) và dự toán xây dựng công trình

I. THÔNG TIN CHUNG CÔNG TRÌNH
1. Tên công trình: ............................................................................................................. 
2. Cấp công trình: ............................................................................................................ 
3. Thuộc dự án: Theo quyết định đầu tư được phê duyệt ................................... 
4. Tên chủ đầu tư và các thông tin để liên lạc (điện thoại, địa chỉ,...): ..........
5. Địa điểm xây dựng: ...................................................................................................... 
6. Giá trị dự toán xây dựng công trình: .................................................................... 
7. Nguồn vốn đầu tư: ....................................................................................................... 
8. Nhà thầu lập thiết kế và dự toán xây dựng: ...................................................... 
9. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: ............................................................................. 
10. Các thông tin khác có liên quan: ......................................................................... 
II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BAO GỒM
1. Văn bản pháp lý:

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt cùng dự án đầu tư xây dựng;

- Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có);

- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư;

- Các văn bản khác có liên quan.

2. Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế, dự toán:

- Hồ sơ khảo sát xây dựng;

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ;

- Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách.

3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:

- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình;

- Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có);

- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế.

(Tên tổ chức) trình (Cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình.... với các nội dung nêu trên./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:
	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)




Tên người đại diện



Mẫu số 07
	CƠ QUAN THẨM ĐỊNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: …………..
V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình
	………, ngày …. tháng …. năm …..


 

Kính gửi: ……………………………..

(Cơ quan thẩm định) đã nhận Tờ trình số .... ngày …. của ………. đề nghị thẩm định thiết kế xây dựng (TKKT/TKBVTC) và dự toán xây dựng (nếu có) công trình …….. thuộc dự án đầu tư ....................................................... 
Căn cứ hồ sơ trình thẩm định gửi kèm tờ trình thẩm định;

Căn cứ Kết quả thẩm tra thiết kế (TKKT/TKBVTC) và dự toán xây dựng (nếu có) của tổ chức tư vấn, cá nhân được (cơ quan thẩm định) giao (nếu có);

Các căn cứ khác có liên quan ...................................................................................... 
Sau khi xem xét, (cơ quan thẩm định) thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH
- Tên công trình …………..………….. Loại, cấp công trình .......................................... 
- Thuộc dự án đầu tư: ................................................................................................... 

- Chủ đầu tư: ................................................................................................................. 
- Giá trị dự toán xây dựng công trình: ........................................................................... 
- Nguồn vốn: ................................................................................................................. 
- Địa điểm xây dựng: .................................................................................................... 
- Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, lập dự toán xây dựng (nếu có)

- Nhà thầu khảo sát xây dựng ...................................................................................... 
II. NỘI DUNG HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH
1. Danh mục hồ sơ trình thẩm định.

2. Các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng.

3. Giải pháp thiết kế chủ yếu về: Kiến trúc, nền, móng, kết cấu, hệ thống kỹ thuật công trình, phòng chống cháy, nổ và các nội dung khác (nếu có).

4. Phương pháp lập dự toán được lựa chọn và các cơ sở để xác định các khoản mục chi phí trong dự toán xây dựng trình thẩm định (nếu có).
III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ XÂY DỰNG
1. Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, thiết kế; lập dự toán xây dựng (nếu có). Năng lực cá nhân thực hiện thẩm tra thiết kế và thẩm tra dự toán xây dựng (nếu có).

2. Sự phù hợp của thiết kế xây dựng bước sau so với thiết kế xây dựng bước trước (thiết kế kỹ thuật so với thiết kế cơ sở; thiết kế bản vẽ thi công so với thiết kế kỹ thuật trong trường hợp thiết kế ba bước, so với thiết kế cơ sở trong trường hợp thiết kế hai bước hoặc so với nhiệm vụ thiết kế trong trường hợp thiết kế một bước).

3. Sự hợp lý của các giải pháp thiết kế xây dựng công trình;

4. Sự tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng cho công trình.

5. Sự phù hợp của các giải pháp thiết kế công trình với công năng sử dụng của công trình, mức độ an toàn công trình và đảm bảo an toàn của công trình lân cận.

6. Sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ đối với thiết kế công trình có yêu cầu về công nghệ (nếu có).

7. Sự tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ.

8. Yêu cầu sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện thiết kế (nếu có).

IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH DỰ TOÁN (NẾU CÓ YÊU CẦU)
1. Sự phù hợp giữa khối lượng chủ yếu của dự toán với khối lượng thiết kế.

2. Tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng định mức, đơn giá xây dựng công trình.

3. Giá trị dự toán xây dựng là: …… (giá trị dự toán ghi bằng chữ), trong đó:

- Chi phí xây dựng: ............................................................................................................ 
- Chi phí thiết bị (nếu có): .............................................................................................. 
- Chi phí quản lý dự án: ................................................................................................. 
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: ................................................................................. 
- Chi phí khác: ....................................................................................................................... 
- Chi phí dự phòng: ....................................................................................................... 
4. Nội dung khác (nếu có) ............................................................................................. 
V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
- Đủ điều kiện hay chưa đủ điều kiện để trình phê duyệt.

- Yêu cầu, kiến nghị đối với chủ đầu tư (nếu có).
	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: ……
	CƠ QUAN THẨM ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ (HOẶC BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT) CỦA DỰ ÁN KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG

1. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

1.1. Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật hiện hành.

1.2. Tiếp nhận hồ sơ: 

- Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa (số 36 Đại Lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa).

- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày Lễ, Tết theo quy định).

- Bộ phận một cửa chịu trách nhiệm nhận hồ sơ thẩm định, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ, lập phiếu tiếp nhận hồ sơ.

1.3. Xử lý hồ sơ:

- Bộ phận một cửa sau khi nhận Hồ sơ xin thẩm định chuyển cho phòng quản lý vật liệu xây dựng thẩm định, có biên bản giao nhân.
- Trưởng phòng giao, phân công cho các cán bộ trong phòng thẩm định theo quy định.

- Cán bộ thẩm định kiểm tra số lượng hồ sơ và thẩm định theo quy định của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; Thông tư số: 33/2012/TT-BCT và các quy định hiện hành khác của pháp luật; 
1.4. Trả kết quả:

Kết quả thẩm định Thiết kế cơ sở (Báo cáo kinh tế kỹ thuật) của dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác khoáng sản làm VLXD và nguyên liệu sản xuất xi măng gửi qua bộ phận một cửa và gửi trả cho Chủ đầu tư.
2. CÁCH THỨC THỰC HIỆN: Trực tiếp

3. THÀNH PHẦN VÀ SỐ LƯỢNG HỒ SƠ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:
- Văn bản đề nghị thẩm định Thiết kế cơ sở: 01 bản chính;

- Văn bản về chủ trương, địa điểm xin khai thác mỏ đá vôi làm VLXD thông thường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt: 01 bản sao công chứng;

- Quyết định phê duyệt trữ lượng mỏ, của cấp có thẩm quyền: 01 bản sao công chứng;

- Báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc Dự án đầu tư (bao gồm: Thuyết minh và bản vẽ thiết kế cơ sở): 01 bản chính;

- Hợp đồng thuê tư vấn lập Thiết kế kỹ thuật, dự toán: 01 bản sao công chứng;

- Hồ sơ năng lực của nhà thầu Thiết kế kỹ thuật, dự toán: 01 bản sao công chứng;

- Hồ sơ năng lực của nhà thầu thiết kế xây dựng: 01 bản sao công chứng;

- Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế: 01 bản sao công chứng;

b) Số lượng hồ sơ : 02 (bộ)

4. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT:

- Không quá 20 (hai mươi) ngày đối với dự án nhóm B kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định. 
- Không quá 15 (mười lăm) ngày đối với dự án nhóm C kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định.
Trường hợp cần gia hạn thời gian thẩm định thì cơ quan, tổ chức thẩm định phải báo cáo cơ quan cấp trên xem xét, quyết định việc gia hạn; thời gian gia hạn không quá thời gian thẩm định tương ứng được quy định nêu trên.

- Trường hợp yêu cầu Chủ đầu tư bổ sung hồ sơ thì lập thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ để Trưởng phòng ký và gửi Chủ đầu tư (qua bộ phận một cửa);

5. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN: Tổ chức và cá nhân có liên quan.

6. CƠ QUAN THỰC HIỆN: Sở Xây dựng Thanh Hóa.

7. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: Văn bản thẩm định Thiết kế cơ sở (hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật) của dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác khoáng sản làm VLXD và nguyên liệu sản xuất xi măng gửi qua bộ phận một cửa và gửi trả cho Chủ đầu tư.
8. LỆ PHÍ: Mức phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.
9. TÊN MẪU ĐƠN TỜ KHAI: Theo quy định của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Tờ trình theo Mẫu số 01 (Thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sở)

- Kết quả thẩm định theo Mẫu số 02 (đối với Thông báo kết quả thẩm định dự án...) và Mẫu số 05 (đối với thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng).
10. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC: Không

11. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; ngày 18 tháng 6 năm 2014;
- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12; ngày 17/11/2010;

- Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình;

- Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Nghị định số: 15/2012/NĐ-CP ngày 09/03/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản; có hiệu lực thi hành ngày 25/4/2012;

- Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng;

- Thông tư số: 33/2012/TT-BCT ngày 14/11/2012 của Bộ Công thương Quy định về lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế mỏ, dự án đầu tư xây dựng mỏ khoáng sản rắn; có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2013.

Mẫu số 01
	TÊN TỔ CHỨC
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ………….
	…………., ngày ….. tháng ….. năm …..


 

TỜ TRÌNH
Thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sở
Kính gửi: (Cơ quan chủ trì thẩm định)

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan.............................................................
Tên tổ chức) trình (Cơ quan chủ trì thẩm định) thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Tên dự án) với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN (CÔNG TRÌNH)
1. Tên dự án: ................................................................................................................... 

2. Nhóm dự án: ............................................................................................................... 
3. Loại và cấp công trình: ................................................................................................ 
4. Người quyết định đầu tư: ............................................................................................ 
5. Tên chủ đầu tư (nếu có) và các thông tin để liên hệ (địa chỉ, điện thoại,...): ............... .............................................................................................................................................
6. Địa điểm xây dựng: ...................................................................................................... 
7. Giá trị tổng mức đầu tư: ............................................................................................... 
8. Nguồn vốn đầu tư: ....................................................................................................... 
9. Thời gian thực hiện: ...................................................................................................... 
10. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: ................................................................................. 
11. Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi: .................................................................. 
12. Các thông tin khác (nếu có): ........................................................................................ 
II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BÁO CÁO
1. Văn bản pháp lý:

- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công) hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án sử dụng vốn khác);

- Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển hoặc tuyển chọn theo quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có);

- Quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án;

- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (quy hoạch 1/2000 đối với khu công nghiệp quy mô trên 20 ha) được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc giấy phép quy hoạch của dự án;

- Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

- Văn bản thỏa thuận độ cao tĩnh không (nếu có);

- Các văn bản thông tin, số liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị;

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có).

2. Tài liệu khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư (dự toán):

- Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án;

- Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm tổng mức đầu tư hoặc dự toán);

- Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh.

3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:

- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, thiết kế cơ sở;

- Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế.

(Tên tổ chức) trình (Cơ quan chủ trì thẩm định) thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Tên dự án) với các nội dung nêu trên./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.
	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)




Tên người đại diện



Mẫu số 03
	CƠ QUAN THẨM ĐỊNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ………….
V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự án...
	…………….., ngày …. tháng …. năm ….


Kính gửi: (Tên Đơn vị trình)

(Cơ quan thẩm định) đã nhận Văn bản số ... ngày ... của …….. trình thẩm định thiết kế cơ sở của dự án (Tên dự án đầu tư).

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Các căn cứ khác có liên quan ............................................................................................ 
Sau khi xem xét, (Cơ quan thẩm định) thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự án (tên dự án) như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN
1. Tên dự án: ............................................................................................................................ 
2. Nhóm dự án, loại, cấp, quy mô công trình: ............................................................ 
3. Người quyết định đầu tư: ................................................................................................ 
4. Tên chủ đầu tư (nếu có) và các thông tin để liên hệ (địa chỉ, điện thoại,...): .................. .............................................................................................................................................  

5. Địa điểm xây dựng: ........................................................................................................
6. Giá trị tổng mức đầu tư: ................................................................................................
7. Nguồn vốn đầu tư: ........................................................................................................... 
8. Thời gian thực hiện: ........................................................................................................ 
9. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: ................................................................................
10. Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi: ................................................... 
11. Các thông tin khác (nếu có): ...................................................................................
II. HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN
1. Văn bản pháp lý: .............................................................................................................. 
(Liệt kê các văn bản pháp lý trong hồ sơ trình)

2. Hồ sơ, tài liệu dự án, khảo sát, thiết kế: ....................................................................
3. Hồ sơ năng lực các nhà thầu: ......................................................................................... 
III. NỘI DUNG HỒ SƠ DỰ ÁN TRÌNH
Ghi tóm tắt về nội dung cơ bản của hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án trình thẩm định được gửi kèm theo Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở của Tổ chức trình thẩm định.

IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ
- Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch chi tiết xây dựng; tổng mặt bằng được chấp thuận hoặc với phương án tuyến công trình được chọn đối với công trình xây dựng theo tuyến;

- Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với vị trí địa điểm xây dựng, khả năng kết nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực;

- Sự phù hợp của phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ được lựa chọn đối với công trình có yêu cầu về thiết kế công nghệ;

- Sự phù hợp của các giải pháp thiết kế về bảo đảm an toàn xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ;

- Sự tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong thiết kế;

- Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, năng lực hành nghề của cá nhân tư vấn lập thiết kế;

- Sự phù hợp của giải pháp tổ chức thực hiện dự án theo giai đoạn, hạng mục công trình với yêu cầu của thiết kế cơ sở;

- Ý kiến về việc áp dụng đơn giá, định mức, đánh giá giải pháp thiết kế về tiết kiệm chi phí xây dựng công trình của dự án (áp dụng đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư).

V. KẾT LUẬN
Thiết kế cơ sở của dự án (Tên dự án) đủ điều kiện (chưa đủ điều kiện) để trình phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo.

Yêu cầu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thuyết minh

Trên đây là thông báo của (Cơ quan thẩm định) về kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự án (Tên dự án). Đề nghị chủ đầu tư nghiên cứu thực hiện theo quy định./.

	  
Nơi nhận:
- Như trên;
- …;
- …;
- Lưu.
	CƠ QUAN THẨM ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)



Mẫu số 05
	CƠ QUAN THẨM ĐỊNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: …………………
V/v thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng
	………, ngày …. tháng …. năm ….


 

Kính gửi: ………………………………………..

(Cơ quan thẩm định) đã nhận Tờ trình số .... ngày …. của ………… đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Căn cứ hồ sơ trình thẩm định gửi kèm tờ trình thẩm định;

Căn cứ Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình số .... ngày … của ………;

Căn cứ Kết quả thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng (nếu có) của tổ chức tư vấn, cá nhân được (cơ quan thẩm định) giao (nếu có);

Các căn cứ khác có liên quan ................................................................................... 
Sau khi xem xét, (cơ quan thẩm định) thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH
- Tên công trình …….. Loại, cấp công trình .................................................... 
- Chủ đầu tư: ......................................................................................................... 
- Giá trị dự toán xây dựng công trình: .............................................................. 
- Nguồn vốn: .......................................................................................................

 - Địa điểm xây dựng: ........................................................................................ 
- Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, lập dự toán xây dựng ............... 
- Nhà thầu khảo sát xây dựng ............................................................................. 
II. NỘI DUNG HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH
1. Danh mục hồ sơ trình thẩm định.

2. Các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng.

3. Giải pháp thiết kế chủ yếu về: Kiến trúc, nền, móng, kết cấu, hệ thống kỹ thuật công trình, phòng chống cháy, nổ và các nội dung khác (nếu có).

4. Phương pháp lập dự toán được lựa chọn và các cơ sở để xác định các khoản mục chi phí trong dự toán xây dựng trình thẩm định (nếu có).

III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
1. Sự phù hợp với quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình.

2. Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, thiết kế; lập dự toán xây dựng (nếu có). Năng lực cá nhân thực hiện thẩm tra thiết kế và thẩm tra dự toán xây dựng (nếu có).

3. Sự hợp lý của các giải pháp thiết kế xây dựng công trình.

4. Sự tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng cho công trình.

5. Sự phù hợp của các giải pháp thiết kế công trình với công năng sử dụng của công trình, mức độ an toàn công trình và đảm bảo an toàn của công trình lân cận.

6. Sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ đối với thiết kế công trình có yêu cầu về công nghệ (nếu có).

7. Sự tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ.

8. Yêu cầu sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện thiết kế (nếu có)

(Đối với dự án sử dụng vốn khác ngoài các nội dung thẩm định nêu trên thì còn phải thẩm định thêm các nội dung được quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 4 Điều 57 Luật Xây dựng năm 2014)

Kết quả thẩm định dự toán (nếu có yêu cầu)

9. Sự phù hợp giữa khối lượng chủ yếu của dự toán với khối lượng thiết kế.

10. Tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng định mức, đơn giá xây dựng công trình.

11. Giá trị dự toán xây dựng: …… (giá trị dự toán ghi bằng chữ), trong đó:

- Chi phí xây dựng: .............................................................................................. 
- Chi phí thiết bị (nếu có): .......................................................................... 
- Chi phí quản lý dự án: ..................................................................................... 
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: ................................................................. 
- Chi phí khác: ..................................................................................................... 
- Chi phí dự phòng: .......................................................................................... 
12. Nội dung khác (nếu có)

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
- Đủ điều kiện hay chưa đủ điều kiện để trình phê duyệt.

- Yêu cầu, kiến nghị đối với chủ đầu tư (nếu có)

	  
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: ……
	CƠ QUAN THẨM ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


 

NỘI DUNG 

CUNG CẤP THÔNG TIN, THÀNH PHẦN HỒ SƠ, THỰC HIỆN THỦ TỤC VỀ KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU ĐƯA CÔNG TRÌNH VÀO SỬ DỤNG

(Kèm theo Thông báo số 941/SXD-TB ngày 08/3/2016 của Sở Xây dựng Thanh Hóa)

     ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG  : 

 Sở Xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng, đối với các loại công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, thuộc trách nhiệm quản lý của Sở  theo quy định tại Khoản 4, Điều 51, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, gồm: Các công trình dân dụng; công trình công nghiệp VLXD; công trình công nghiệp nhẹ; công trình hạ tầng kỹ thuật; công trình giao thông trong đô thị trừ công trình đường sắt, công trình cầu vượt sông và đường quốc lộ. Trừ các công trình: Cấp I, cấp đặc biệt, công trình do Thủ tướng Chính phủ giao, công trình theo tuyến đi qua 2 tỉnh trở lên, công trình do Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành quyết định đầu tư, công trình do các Tập đoàn kinh tế nhà nước quyết định đầu tư hoặc làm chủ đầu tư và trừ các các công trình: Công trình công cộng cấp III có diện tích sàn ≤ 500m2 hoặc số tầng ≤ 2 tầng hoặc chiều dài nhịp kết cấu lớn nhất ≤ 12m đã phân cấp cho UBND cấp huyện tại Quyết định số: 1967 /2014/QĐ-UBND ngày  25  tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể là: 

          1. Công trình xây dựng thuộc trách nhiệm quản lý của Sở (nêu trên) sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách (cấp II trở xuống trừ các công trình phân cấp cho UBND cấp huyện); Trừ công trình cấp IV sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách (chủ đầu tư tự tổ chức nghiệm thu và có trách nhiệm báo cáo về kết quả nghiệm thu cho Sở Xây dựng để tổng hợp, theo dõi).

         2. Công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng quy định tại phụ lục số  II Nghị định 46/2015/NĐ-CP (cấp II trở xuống trừ các công trình phân cấp cho UBND cấp huyện); Không phân biệt Nguồn vốn.  gồm: 

	Mã số
	Loại công trình
	Cấp công trình

	I
	CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
	 

	I.1
	Nhà ở
	Nhà chung cư, nhà ở tập thể, ký túc xá, nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên
	Cấp III trở lên

	I.2
	Công trình công cộng
	 
	 

	I.2.1
	Công trình giáo dục
	 
	Cấp III trở lên

	I.2.2
	Công trình y tế
	 
	Cấp III trở lên

	I.2.3
	Công trình thể thao
	Công trình thể thao ngoài trời (không bao gồm sân thể thao), công trình thể thao trong nhà
	Cấp III trở lên

	I.2.4
	Công trình văn hóa
	Trung tâm hội nghị, nhà hát, nhà văn hóa, câu lạc bộ, rạp chiếu phim, rạp xiếc, vũ trường
	Cấp III trở lên

	
	
	Bảo tàng, thư viện, triển lãm
	Cấp III trở lên

	
	
	Công trình vui chơi, giải trí và các công trình văn hóa tập trung đông người khác
	Cấp III trở lên

	I.2.5
	Công trình thương mại, dịch vụ và trụ sở làm việc của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp
	Công trình đa năng, khách sạn; trụ sở làm việc của các tổ chức xã hội, sự nghiệp và doanh nghiệp
	Cấp III trở lên

	
	
	Trung tâm thương mại, siêu thị
	Cấp III trở lên

	
	
	Nhà phục vụ thông tin liên lạc: bưu điện, bưu cục
	Cấp II trở lên

	
	
	Cửa hàng, nhà hàng ăn uống, giải khát và công trình tương tự khác
	Cấp II trở lên

	I.2.6
	 
	Cáp treo vận chuyển người
	Mọi cấp

	I.2.7
	Nhà ga
	Nhà ga hàng không
	Mọi cấp

	
	
	Nhà ga đường thủy, nhà ga đường sắt, bến xe ô tô
	Cấp III trở lên

	II
	CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

	II.1
	Công trình sản xuất vật liệu xây dựng
	 
	Cấp III trở lên

	II.7
	Công trình công nghiệp nhẹ
	 
	Cấp III trở lên

	III
	CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

	III.1
	Cấp nước
	 
	Cấp II trở lên

	III.2
	Thoát nước
	 
	Cấp II trở lên

	III.3
	Xử lý chất thải rắn
	 
	Cấp II trở lên

	III.4
	Công trình thông tin, truyền thông
	Tháp thu, phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình, cột BTS
	Cấp III trở lên

	
	
	Đường cáp truyền dẫn tín hiệu viễn thông
	Cấp II trở lên

	III.5
	Bãi đỗ xe ô tô, xe máy
	Bãi đỗ xe ngầm
	Cấp II trở lên

	
	
	Bãi đỗ xe nổi
	Cấp II trở lên

	III.6
	Công cáp; hào và tuy nen kỹ thuật
	Tuy nen kỹ thuật
	Cấp II trở lên


           3. Công trình có ảnh hưởng lớn đến môi trường: Những công trình thuộc đối tượng phải đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Phụ lục số II- Nghị định số 18/ 2015/NĐ-CP (cấp II trở xuống trừ các công trình phân cấp cho UBND cấp huyện); Không phân biệt nguồn vốn. gồm:

	TT
	Dự án
	Quy mô

	Nhóm các dự án về xây dựng

	1.
	Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, các khu dân cư
	Có diện tích từ 5 ha trở lên

	2.
	Dự án xây dựng mới hoặc cải tạo hệ thống thoát nước đô thị, thoát nước khu dân cư; nạo vét kênh mương, lòng sông, hồ
	Có chiều dài công trình từ 10 km trở lên đối với dự án xây dựng mới hoặc cải tạo hệ thống thoát nước đô thị, thoát nước khu dân cư;

Có diện tích khu vực nạo vét từ 5 ha đối với các dự án nạo vét kênh mương, lòng sông, hồ hoặc có tổng khối lượng nạo vét từ 50.000 m³ trở lên

	3
	Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu thương mại, làng nghề và các khu sản xuất kinh doanh tập trung khác
	Tất cả

	4.
	Dự án xây dựng siêu thị, trung tâm thương mại
	Có diện tích sàn từ 10.000 m2 trở lên

	5.
	Dự án xây dựng chợ hạng 1, 2 trên địa bàn thành phố, thị xã, thị trấn
	Tất cả

	6.
	Dự án xây dựng cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở y tế khác
	Từ 50 giường trở lên

	7.
	Dự án xây dựng cơ sở lưu trú du lịch, khu dân cư
	Cơ sở lưu trú du lịch từ 50 phòng trở lên;

Khu dân cư cho 500 người sử dụng hoặc 100 hộ trở lên

	8
	Dự án xây dựng khu du lịch; khu thể thao, vui chơi giải trí, sân golf
	Có diện tích từ 10 ha trở lên

	9
	Dự án xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng
	Có diện tích từ 20 ha trở lên đối với nghĩa trang;

Tất cả đối với hỏa táng

	Nhóm các dự án sản xuất vật liệu xây dựng

	10.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất xi măng, sản xuất clinke
	Tất cả các dự án xây dựng cơ sở sản xuất xi măng;

Sản xuất clinke công suất từ 100.000 tấn clinke/năm trở lên

	11.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất gạch, ngói, tấm lợp fibro xi măng
	Công suất từ 100 triệu viên gạch, ngói quy chuẩn/năm trở lên hoặc 500.000 m2 tấm lợp fibro xi măng/năm trở lên

	12.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất gạch ốp lát các loại
	Công suất từ 500.000 m2/năm trở lên

	13.
	Dự án cơ sở sản xuất nguyên vật liệu xây dựng khác
	Công suất từ 50.000 tấn sản phẩm/năm trở lên

	14.
	Dự án sản xuất bê tông nhựa nóng, bê tông thương phẩm và các loại
	Công suất từ 100 tấn sản phẩm/ngày trở lên

	Nhóm các dự án về giao thông

	15.
	Dự án xây dựng cảng hàng không, sân bay (đường cất hạ cánh, nhà ga hàng hóa, nhà ga hành khách)
	Tất cả đường cất hạ cánh, nhà ga hành khách;

Nhà ga hàng hóa có công suất từ 200.000 tấn hàng hóa/năm trở lên

	16.
	DA bến xe khách, nhà ga đường sắt
	Diện tích sử dụng đất từ 5 ha trở lên

	Nhóm các dự án về xử lý, tái chế chất thải

	17
	Dự án xây dựng cơ sở tái chế, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại
	Tất cả đối với chất thải nguy hại;

Công suất từ 10 tấn/ngày trở lên đối với chất thải rắn thông thường

	18.
	Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải đô thị tập trung hoặc nước thải công nghiệp tập trung
	Tất cả

	Nhóm các dự án về dệt nhuộm và may mặc

	19.
	Dự án xây dựng cơ sở nhuộm, dệt có nhuộm
	Tất cả

	20.
	Dự án xây dựng cơ sở dệt không nhuộm
	Công suất từ 10.000.000 m2vải/năm trở lên

	21.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất và gia công các sản phẩm dệt, may
	Công suất từ 50.000 sản phẩm/năm trở lên nếu có công đoạn giặt tẩy;

Công suất từ 2.000.000 sản phẩm/năm trở lên nếu không có công đoạn giặt tẩy

	22.
	Dự án sản xuất sợi tơ tằm, sợi bông, sợi nhân tạo
	Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên

	Nhóm các dự án khác

	23.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất giầy dép
	Công suất từ 1.000.000 đôi/năm trở lên

	24.
	Dự án xây dựng cơ sở thuộc da
	Tất cả

	25
	Dự án di dân tái định cư
	Từ 300 hộ trở lên

	26
	Dự án bãi tập kết nguyên nhiên vật liệu, phế liệu
	Từ 1 ha trở lên

	NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC

	Tên TTHC :  Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

	 Lĩnh vực :   Xây dựng

	           1. Trình tự thực hiện.

           Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.

           Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật xây dựng. gồm:

           1. Báo cáo hoàn thành  thi công xây dựng công trình/ Hạng mục công trình   ( theo mẫu - Phụ lục số 1);

           2. Danh mục hồ sơ chính yếu ( theo mẫu - Phụ lục số 2);
           3. Danh mục bản vẽ hoàn công; danh mục ( theo mẫu - Phụ lục số 3); 

           4. Danh mục Biên bản nghiệm thu công việc, giai đoạn xây dựng ( theo mẫu - Phụ lục số 4);
           5. Danh mục Chứng chỉ xuất xưởng và kết quả thí nghiệm( theo mẫu - Phụ lục số 5);
           6.  Bảng kê những thay đổi thiết kế so với hồ sơ đã được duyệt ( theo mẫu - Phụ lục số 6);
          ( Kèm theo toàn bộ hồ sơ hoàn thành công trình để phục vụ kiểm tra được các nội dung nêu trên).

            Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ. 

            a. Địa điểm tiếp nhận.
            Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa (số 36 Đại Lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa).
           b. Thời gian tiếp nhận.
          Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

           c. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

          - Đối với tổ chức, cá nhân: Nộp chi phí theo quy định, sau khi nhận được Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.
         - Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Tiếp nhận; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.
          Bước 3. Xử lý hồ sơ : 
         - Tối thiểu trước 10 ngày so với ngày chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu của Sở Xây dựng (các công trình nêu tại mục I), chủ đầu tư phải gửi văn bản báo cáo hoàn thành công trình (theo mẫu phụ lục 1) đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng tới cơ quan Sở Xây dựng;

          - Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đ​ược hồ sơ, Sở Xây dựng có trách nhiệm lập Kế hoạch kiểm tra chất lượng hiện trạng công trình và xem xét hồ sơ hoàn thành công trình, nếu chất lượng hiện trạng công trình đảm bảo và hồ sơ hoàn thành công trình thực hiện đảm bảo quy định, Sở Xây dựng ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư. 
           + Trường hợp; Trong quá trình kiểm tra hiện trạng, xem xét hồ sơ, Sở Xây dựng phải xác định các hồ sơ, tài liệu còn thiếu hoặc chất lượng công trình thi công còn tồn tại; để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung hồ sơ, khắc phục những tồn tại về chất lượng (nếu có). Nếu chủ đầu tư tổ chức khắc phục  những tồn tại về chất lượng và bổ sung đầy đủ hồ sơ đúng quy định kịp thời thì Sở Xây dựng ra văn bản chấp thuận đồng ý cho chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đúng thời hạn quy định (10 ngày làm việc);
         + Trường hợp, chủ đầu tư tổ chức khắc phục những tồn tại về chất lượng và bổ sung đầy đủ hồ sơ đúng quy định không kịp thời thì Sở Xây dựng ra văn bản không đồng ý cho chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng và yêu cầu chủ đầu tư tổ chức thực hiện khắc phục, bổ sung tiếp; khi hoàn thành các yêu cầu trên báo cáo lại bằng văn bản về Sở Xây dựng để xem xét, kiểm tra lại, thời hạn 10 ngày làm việc được tính từ khi chủ đầu tư hoàn thành các yêu cầu.

           + Trường hợp cần thiết (đặc biệt); Trong quá trình kiểm tra chất lượng hiện trạng, xem xét hồ sơ, Sở Xây dựng được quyền yêu cầu chủ đầu tư và các bên có liên quan giải trình và thực hiện thí nghiệm đối chứng, thử tải, kiểm định chất lượng bộ phận, hạng mục hoặc toàn bộ công trình; căn cứ vào kết quả thực hiện các yêu cầu nêu trên, Sở Xây dựng sẽ có văn bản xử lý cho từng trường hợp cụ thể, để chủ đầu tư thực hiện.
          * Sở Xây dựng có thẩm quyền được mời các tổ chức, cá nhân có năng lực phù hợp tham gia thực hiện việc kiểm tra (đơn vị tư vấn lập dự toán, chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt).

         * Chi phí cho việc kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình do Sở Xây dựng lập dự toán (đi lại và phụ cấp lưu trú), chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt và được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình.
           Bước 4. Trả kết quả: 
         a. Địa điểm trả: 

         - Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.

         - Chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình giấy biên nhận hồ sơ và nhận kết quả.

         b. Thời gian kết quả: 

         Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

	         2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

	         3. Thành phần, Số lượng hồ sơ: 

         a) Thành phần hồ sơ, gồm: 

         1. Biên bản kiểm tra chất lượng hiện trạng công trình trước khi đưa công trình vào sử dựng;

         2. Hồ sơ chính yếu hoàn thành công trình; 
         3. Danh mục bản vẽ hoàn công; 
         4. Danh mục các biên bản nghiệm thu; 
         5. Danh mục chứng chỉ vật liệu và kết quả thí nghiệm; 
         6. Bảng kê những thay đổi so với thiết kế được duyệt 
         và toàn bộ hồ sơ, hồ sơ, tài liệu chi tiết để phục vụ kiểm tra chủ đầu tư đã nộp
          7. Văn bản thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu của Sở Xây dựng.

          b) Số lượng: 01 bộ.

	          4. Thời hạn giải quyết: 

         - Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý:

          Trường hợp đến hạn trả kết quả theo quy định, nhưng cần phải xem xét thêm thì Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện. Cụ thể, cách xử lý đã nêu tại mục II- Trình tự kiểm tra.

	           5. Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức, cá nhân.

	           6. Cơ quan thực hiện thủ tục:

           a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Thanh Hóa.

           b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Xây dựng Thanh Hóa.

            c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục: Sở Xây dựng Thanh Hóa.

	          7. Kết quả thực hiện thủ tục:

         Văn bản: Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng của Sở Xây dựng.

	          8. Chi phí: Chi phí cho việc kiểm tra công tác nghiệm thu được lập Dự toán cho từng công trình cụ thể do chủ đầu tư lập, thẩm định, phê duyệt và được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình.

	           9. Tên biểu mẫu, biểu phụ lục: 

           a) Báo cáo hoàn thành  thi công xây dựng công trình/ Hạng mục công trình   ( theo mẫu - Phụ lục số 1);

           b) Danh mục hồ sơ chính yếu ( theo mẫu - Phụ lục số 2);
           c) Danh mục bản vẽ hoàn công; danh mục ( theo mẫu - Phụ lục số 3); 

           d) Danh mục Biên bản nghiệm thu công việc, giai đoạn xây dựng ( theo mẫu - Phụ lục số 4);
           đ) Danh mục Chứng chỉ xuất xưởng và kết quả thí nghiệm( theo mẫu - Phụ lục số 5);
           e)  Bảng kê những thay đổi thiết kế so với hồ sơ đã được duyệt ( theo mẫu - Phụ lục số 6);

	          10. Căn cứ pháp lý của thủ tục.
          - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

          - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

          - Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý và bảo trì công trình xây dựng;

            - Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

            - Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

            - Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 26/5/2015 của Bộ TNMT về bảo vệ môi trường chi tiết đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

            - Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an – Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

            - Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

            - Quyết định số 1967/2014/QĐ-UBND ngày 25/6/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

           - Văn bản số 3482/BXD-HĐXD, ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng V/v thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

           - Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính V/v Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi phí các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

           - Quyết định số 713/QĐ-SXD ngày 28/02/2014 của Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa V/v ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài chính tài sản công cơ quan Sở Xây dựng;

           - Căn cứ Quyết định số 1300/QĐ-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng về công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.


CÁC MẪU BIỂU MẪU, PHỤ LỤC:

(Có)

Phụ lục số 1

	.......(Tên Chủ đầu tư) .........

Số:  …… / ………
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

………, ngày......... tháng......... năm..........


BÁO CÁO HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH/HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH 

Kính gửi :  Sở Xây dựng Thanh Hóa 

Chủ đầu tư công trình/hạng mục công trình ............. báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình/hạng mục công trình với các nội dung sau :

1. Tên công trình/hạng mục công trình:………………………………….

2. Địa điểm xây dựng ……………………………………………………...

3. Quy mô công trình: (nêu tóm tắt về các thông số kỹ thuật chủ yếu của công trình).

4. Danh sách các nhà thầu (tổng thầu, nhà thầu chính: khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng).

5. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến).

6. Khối lượng của các loại công việc xây dựng chủ yếu đã được thực hiện.

7. Đánh giá về chất lượng hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế.

8. Báo cáo về việc đủ điều kiện để tiến hành nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng (ghi rõ các điều kiện để được nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định của pháp luật).

Đề nghị Sở Xây dựng Thanh Hóa tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo thẩm quyền./.

	Nơi nhận :       

- Như trên;
- ….. (2) ….(để biết);

- Lưu ...

                                                                             
	
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO QUY ĐỊNH   PHÁP LUẬT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)




Phụ lục số 02

NỘI DUNG KIỂM TRA MỘT SỐ HỒ SƠ CHÍNH YẾU

CÔNG TRÌNH: ..........................................................................................................
ĐỊA ĐIỂM: .................................................................................................................
CHỦ ĐẦU TƯ: ..........................................................................................................

	STT
	Tài liệu
	Tình trạng
	Đánh giá
	Đánh giá sự phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật hiện hành

	A
	HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

	I
	Chủ trương đầu tư:

QĐ số……ngày …… của ….
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	II
	Dự án đầu tư xây dựng công trình
	

	1
	Năng lực đơn vị lập dự án:

Công văn số       của SXD … công bố năng lực HĐXD của Cty…..
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	2
	Thuyết minh dự án
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	3
	Thuyết minh, bản vẽ thiết kế cơ sở
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	4
	Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường: 

QĐ số………của ….
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	5
	Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan quản lý xây dựng chuyên ngành: 

Công văn số  ……..của….
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	6
	Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy.
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	7
	Báo cáo thẩm định dự án
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	8
	Quyết định đầu tư xây dựng công trình
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	III
	Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý có thẩm quyền
	

	1
	Văn bản thỏa thuận đấu nối điện với đơn vị phân phối điện.
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	2
	Văn bản thỏa thuận đấu nối đường giao thông (nếu có)
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	3
	Văn bản thỏa thuận cấp nước với đơn vị cung cấp nước
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	4
	Văn bản thỏa thuận đấu nối vào hệ thống thoát nước khu vực
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	5
	Giấy phép xây dựng được cấp hoặc quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	B
	QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHẢO SÁT XÂY DỰNG VÀ THIÊT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

	I
	Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng
	

	1
	Năng lực nhà thầu khảo sát
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	2
	Nhiệm vụ khảo sát
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	3
	Phương án kỹ thuật khảo sát
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	4
	Năng lực nhân sự giám sát khảo sát
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	5
	Báo cáo kết quả khảo sát
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	6
	Nghiệm thu kết quả khảo sát
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	II
	Quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình (thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công)
	

	1
	Năng lực nhà thầu thiết kế
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	2
	Bản vẽ thiết kế
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp

	

	3
	Chỉ dẫn kỹ thuật
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	4
	Kết quả thẩm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	5
	Báo cáo thẩm định thiết kế của chủ đầu tư
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	6
	Quyết định phê duyệt thiết kế
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	7
	Nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	C
	QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG

	I
	Năng lực chủ thể tham gia xây dựng công trình
	

	1
	Nhà thầu thi công xây dựng
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	2
	Nhà thầu giám sát
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	3
	Ban quản lý dự án
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	4
	Tư vấn quản lý dự án (nếu có)
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	5
	Tổ chức kiểm định (nếu có)
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	6
	Tổ chức thí nghiệm
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	II
	Kế hoạch và biện pháp kiểm soát chất lượng công trình
	

	1
	Sơ đồ tổ chức quản lý chất lượng
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	2
	Quy trình kiểm tra, giám sát thi công xây dựng
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp

	

	3
	Biện pháp đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy, nổ trong thi công xây dựng
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	4
	Nhật ký thi công xây dựng công trình
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	III
	Hồ sơ thi công và nghiệm thu công trình xây dựng phần san nền
	

	1
	Bảng kê các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công (nếu có)
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	2
	Bản vẽ hoàn công
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	3
	Quản lý chất lượng vật liệu trước khi đưa vào sử dụng
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	4
	Các kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	5
	Nghiệm thu chất lượng thi công
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	6
	Các kết quả kiểm định chất lượng, thí nghiệm đối chứng (nếu có)
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	7
	Lý lịch máy móc, thiết bị phục vụ thi công
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	IV
	Hồ sơ thi công và nghiệm thu công trình xây dựng phần cọc móng
	

	1
	Bảng kê các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công

(nếu có)
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	2
	Bản vẽ hoàn công
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	3
	Quản lý chất lượng vật liệu trước khi đưa vào sử dụng
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp

	

	4
	Các kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm

- Thí nghiệm sức chịu tải cọc thí nghiệm

- Thí nghiệm chất lượng bê tông cọc

...
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	5
	Biên bản cho phép thi công cọc đại trà của nhà thầu thiết kế
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	6
	Nghiệm thu chất lượng thi công
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	7
	Các kết quả kiểm định chất lượng, thí nghiệm đối chứng (nếu có)
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	8
	Lý lịch máy móc, thiết bị phục vụ thi công
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	V
	Hồ sơ thi công và nghiệm thu công trình xây dựng phần kết cấu móng, thân
	

	1
	Bảng kê các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công (nếu có)
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	2
	Bản vẽ hoàn công
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	3
	Quản lý chất lượng vật liệu trước khi đưa vào sử dụng
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	4
	Các kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	5
	Nghiệm thu chất lượng thi công
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	6
	Các kết quả kiểm định chất lượng, thí nghiệm đối chứng (nếu có)
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	7
	Lý lịch máy móc, thiết bị phục vụ thi công

- Thiết bị nâng, vận chuyển người và thiết bị.

…
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	VI
	Hồ sơ thi công và nghiệm thu công trình xây dựng phần cơ điện và hoàn thiện
	

	1
	Bảng kê các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công (nếu có)
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	2
	Bản vẽ hoàn công
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	3
	Quản lý chất lượng vật liệu trước khi đưa vào sử dụng
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	4
	Các kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	5
	Nghiệm thu chất lượng thi công
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	6
	Các kết quả kiểm định chất lượng, thí nghiệm đối chứng (nếu có)
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	7
	Lý lịch máy móc, thiết bị phục vụ thi công

- Thiết bị nâng, vận chuyển người và thiết bị.

…
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	8
	Quản lý chất lượng thiết bị lắp đặt vào công trình:

- Điều hòa không khí.

- Thang máy

…
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	VII
	Các tài liệu khác
	

	1
	Chống sét
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp

	

	2
	Môi trường: Giấy phép xả thải vào lưu vực nguồn nước
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	3
	Phòng cháy và chữa cháy:

- Văn bản nghiệm thu về PCCC;

- Văn bản thông báo cam kết với cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy về việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy; đồng thời, gửi kèm theo các giấy tờ, tài liệu chứng minh việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy (nếu có)
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	Nghị định 35/2003/NĐ-CP; Nghị định 46/2012/NĐ-CP

	4
	Hồ sơ khắc phục sự cố (nếu có)
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	5
	Quy trình vận hành, quy trình bảo trì công trình
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	


   NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO QUY ĐỊNH               ĐOÀN KIỂM TRA SỞ XÂY DỰNG 

     PHÁP LUẬT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ
    (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu )                            (Ký, ghi rõ họ tên )
Phụ lục số 3

DANH MỤC BẢN VẼ HOÀN CÔNG
(Kèm theo các bản vẽ hoàn công)
	STT
	Tên bản vẽ
	Số hiệu bản vẽ
	Ghi chú

	1
	
	
	

	2
	 
	 
	 

	
	
	
	


 
	
	ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
XÂY LẮP
(Ký, ghi rõ họ tên)
	ĐẠI DIỆN TƯ VẤN

GIÁM SÁT
(Ký, ghi rõ họ tên)
	ĐOÀN KIỂM TRA SỞ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ tên)


Phụ lục số 4

DANH MỤC CÁC BIÊN BẢN NGHIỆM THU 
(Kèm theo Hồ sơ thi công – Các Biên bản nghiệm thu công việc, giai đoạn, 

hoàn thành công trình)
	STT
	Công việc nghiệm thu
	Ngày nghiệm thu
	Số biên bản
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	


 
	
	ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
XÂY LẮP
(Ký, ghi rõ họ tên)
	ĐẠI DIỆN TƯ VẤN

GIÁM SÁT
(Ký, ghi rõ họ tên)
	ĐOÀN KIỂM TRA SỞ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ tên)


Phụ lục số 5

DANH MỤC CHỨNG CHỈ VẬT LIỆU VÀ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM
(Kèm theo các Chứng chỉ xuất xưởng, Kết quả thí nghiệm hiện trường …)
	STT
	Tên vật liệu
	Biên bản 
lấy mẫu
	Chứng chỉ 
xuất xưởng
	Kết quả TN 
chất lượng
	Ghi chú

	 
	 
	 

Số Biên bản

Ngày tháng năm
	Số chứng chỉ

Ngày TN

Tên nhà SX
	Số phiếu KQ

Ngày TN

Tên PTN
	 

	1
	
	
	
	
	

	2
	 
	 

	 
	 
	 


 

	
	ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
XÂY LẮP
(Ký, ghi rõ họ tên)
	ĐẠI DIỆN TƯ VẤN

GIÁM SÁT
(Ký, ghi rõ họ tên)
	ĐOÀN KIỂM TRA SỞ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ tên)


Phụ lục số 6

BẢNG KÊ NHỮNG THAY ĐỔI SO VỚI THIẾT KẾ ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

	Số thứ tự
	Nội dung thay đổi và

số hiệu bản vẽ của tổ chức thiết kế đã được duyệt
	Nguyên nhân có sự thay đổi
	Cơ quan duyệt hoặc đồng ý sự thay đổi 


	Tên, số, ngày tháng văn bản cho phép thay đổi
	Ghi chú



	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	           ĐẠI DIỆN  CHỦ ĐẦU TƯ
          (Ký, ghi rõ họ tên)
	ĐOÀN KIỂM TRA SỞ XÂY DỰNG 
(Ký, ghi rõ họ tên)


NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG 
	Tên thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
Số seri của TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia: 

	Lĩnh vực: Quản lý nhà và thị trường bất động sản

	NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:

Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:

a) Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa (số 36, Đại Lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa).

c) Thời gian tiếp nhận: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).
c) Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

- Đối với cá nhân, tổ chức: 
+ Người được cấp chứng chỉ nhưng bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng khác thì được cấp lại chứng chỉ.
+ Chứng chỉ chỉ được cấp lại 01 lần, số chứng chỉ là số chứng chỉ cũ. Chứng chỉ cấp lại có thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp của chứng chỉ cũ (theo mẫu tại Phụ lục 4b của Thông tư 11/2015/TT-BXD).
- Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Tiếp nhận; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn dể chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Bước 3. Xử lý hồ sơ:

 Người dự thi sát hạch đạt điểm thi theo quy định và có đủ hồ sơ theo quy định thì được cấp chứng chỉ.
* Thi sát hạch:

- Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức kỳ thi sát hạch (viết tắt là kỳ thi) và cấp chứng chỉ.

- Sở Xây dựng tổ chức kỳ thi bằng một trong các hình thức sau:

+ Sở Xây dựng trực tiếp tổ chức kỳ thi: giao cho đơn vị chức năng thuộc Sở Xây dựng tổ chức kỳ thi;

+ Sở Xây dựng ủy quyền cho một trong các cơ quan, đơn vị sau đây có đủ điều kiện tổ chức kỳ thi (viết tắt là đơn vị tổ chức kỳ thi): Hiệp hội bất động sản Việt Nam, Hiệp hội bất động sản các tỉnh (thành phố), Hội môi giới bất động sản Việt Nam hoặc các cơ sở đào tạo đã được Bộ Xây dựng công nhận có chức năng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản.

- Từ ngày 01 tháng 01 hàng năm, Sở Xây dựng nhận đơn đăng ký dự thi sát hạch của thí sinh (theo mẫu tại Phụ lục 1 của Thông tư 11/2015/TT-BXD). Sở Xây dựng căn cứ vào số lượng thí sinh đã đăng ký dự thi và tình hình thực tế của địa phương để tổ chức kỳ thi.

- Mỗi năm Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức ít nhất 01 kỳ thi, tùy theo số lượng thí sinh đăng ký dự thi (một kỳ thi tối thiểu phải có 10 thí sinh).

Trường hợp không đủ thí sinh để tổ chức kỳ thi (dưới 10 thí sinh) và thí sinh đã nộp hồ sơ có nhu cầu dự thi tại Hội đồng thi của địa phương khác thì Sở Xây dựng có công văn gửi thí sinh đó sang Sở Xây dựng của tỉnh, thành phố khác để dự thi.

- Trước ngày tổ chức kỳ thi ít nhất 30 ngày, Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng về kế hoạch tổ chức kỳ thi, điều kiện, hồ sơ đăng ký dự thi, thời gian, địa điểm và các thông tin cần thiết khác có liên quan tới kỳ thi.
* Cấp chứng chỉ:

- Chủ tịch Hội đồng thi báo cáo Giám đốc Sở Xây dựng về quá trình tổ chức kỳ thi và phê duyệt kết quả thi theo đề nghị của đơn vị tổ chức kỳ thi;

- Trên cơ sở báo cáo của Chủ tịch hội đồng thi và kết quả thi do Chủ tịch Hội đồng thi phê duyệt, Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ (theo mẫu tại Phụ lục 3a của Thông tư 11/2015/TT-BXD);

- Căn cứ quyết định phê duyệt danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ, đơn vị tổ chức kỳ thi sát hạch có trách nhiệm chuyển bản phô tô bài thi và hồ sơ của các cá nhân đó về Sở Xây dựng để cấp chứng chỉ.

* Kết quả: Chứng chỉ được trả cho cá nhân tại Sở Xây dựng hoặc đơn vị tổ chức kỳ thi. Trường hợp người có chứng chỉ không đến nhận trực tiếp thì được gửi theo đường bưu điện.
* Trường hợp cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản thì cá nhân đề nghị cấp lại chứng chỉ không phải thi sát hạch.

Bước 4. Trả kết quả :

a) Địa điểm trả: 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa (số 36, Đại Lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa).

b) Thời gian trả kết quả: 
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

	2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp 

	3. Thành phần hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ (cấp mới), gồm: (Hồ sơ đăng ký dự thi)
- Đơn đăng ký dự thi có dán ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi (theo mẫu tại Phụ lục 1 của Thông tư 11/2015/TT-BXD);

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài (hoặc bản sao có bản chính để đối chiếu);

-  Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học về đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản (nếu có);

- Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp từ Trung học phổ thông (hoặc tương đương) trở lên;

- 02 ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi, 02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận;

- Bản sao và bản dịch có chứng thực chứng chỉ do nước ngoài cấp (đối với người nước ngoài và người Việt Nam có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do nước ngoài cấp đang còn giá trị).
a) Thành phần hồ sơ (cấp lại), gồm:
- Đơn xin cấp lại chứng chỉ có dán ảnh (theo mẫu tại Phụ lục 5 của Thông tư 11/2015/TT-BXD);

- 02 ảnh cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

- Chứng chỉ cũ (nếu có).

c) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).                    

	4. Thời hạn giải quyết: 
a. Cấp mới chứng chỉ:

- Trước mỗi kỳ thi, thí sinh nộp trực tiếp 02 bộ hồ sơ đăng ký dự thi theo quy định và kinh phí dự thi cho đơn vị tổ chức kỳ thi (01 bộ lưu tại đơn vị tổ chức kỳ thi, 01 bộ gửi về Sở Xây dựng để cấp chứng chỉ). Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ theo thông báo của Sở Xây dựng hoặc đơn vị tổ chức kỳ thi.

- Trong thời gian 10 ngày kể từ khi thông báo kết quả thi nếu thí sinh có yêu cầu chấm phúc khảo thì phải có đơn đề nghị gửi tới đơn vị tổ chức kỳ thi. Hội đồng thi tổ chức chấm phúc khảo và báo cáo Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt bổ sung những thí sinh đạt yêu cầu.

- Trong thời gian 20 ngày kể từ khi thông báo kết quả thi, đơn vị tổ chức kỳ thi tổ chức thi lại cho những thí sinh có bài thi không đạt yêu cầu. Thí sinh thi không đạt yêu cầu phần nào thì thi lại phần đó. Mỗi kỳ thi chỉ tổ chức thi lại 1 lần, thí sinh không phải nộp kinh phí thi lại.

- Căn cứ quyết định phê duyệt danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ, đơn vị tổ chức kỳ thi sát hạch có trách nhiệm chuyển bản phô tô bài thi và hồ sơ của các cá nhân đó về Sở Xây dựng để cấp chứng chỉ.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng tổ chức in và ký phát hành chứng chỉ;
b. Cấp lại chứng chỉ:
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ và cấp lại chứng chỉ (ghi rõ cấp lại vào chứng chỉ).

	5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

	6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.

d) Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

	7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.      

	8. Phí, lệ phí: 
- Kinh phí cấp chứng chỉ là 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) đối với một chứng chỉ, cá nhân nộp trực tiếp tại Sở Xây dựng khi nhận chứng chỉ. Sở Xây dựng sử dụng kinh phí này theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

- Kinh phí dự thi: (Trường hợp cấp lại chứng chỉ không phải nộp lệ phí này)
+ Người dự thi phải nộp kinh phí dự thi cho đơn vị tổ chức kỳ thi;

+ Mức kinh phí dự thi do Giám đốc Sở Xây dựng quy định cho từng kỳ thi tùy thuộc vào số thí sinh đăng ký dự thi để chi cho việc tổ chức kỳ thi, trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thi;

+ Đơn vị tổ chức kỳ thi được sử dụng kinh phí dự thi để chi cho các hoạt động về tổ chức kỳ thi, thù lao cho các thành viên của Hội đồng thi. Việc thanh quyết toán kinh phí dự thi phải được Chủ tịch hội đồng thi phê duyệt.

	9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo quy định.

	10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
- Đối tượng dự thi bao gồm: Công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài.
- Thí sinh dự thi phải có đủ các điều kiện sau:
+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang trong tình trạng truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù;

+ Tốt nghiệp từ Trung học phổ thông trở lên;

+  Đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi và kinh phí dự thi cho đơn vị tổ chức kỳ thi theo quy định.

	11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014

- Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật kinh doanh bất động sản

- Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản


CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH

Có phụ lục kèm theo

PHỤ LỤC 1
MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; quy định việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản)

	(Ảnh 4x6)



	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
	

	
	Ngày … tháng … năm …


ĐĂNG KÝ DỰ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

Kính gửi: ………………………………….

1. Họ và tên:

2. Ngày, tháng, năm sinh:

3. Nơi sinh:

4. Quốc tịch:

5. Số chứng minh thư (hoặc hộ chiếu):

6. Địa chỉ thường trú:

7. Điện thoại liên hệ:

8. Trình độ chuyên môn:

- Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp; (tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên)
Tôi xin đăng ký dự thi sát hạch để được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

	
	Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)


PHỤ LỤC 3a
MẪU QUYẾT ĐỊNH CỦA SỞ XÂY DỰNG CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; quy định việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản)
	UBND TỈNH/TP …..
SỞ XÂY DỰNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:   /QĐ-SXD
	……..., ngày ….. tháng ….. năm …..


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng; Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản cho các cá nhân đã đủ điều kiện cấp chứng chỉ tại kỳ thi sát hạch do ……. tổ chức ngày ... tháng ... năm ... (có danh sách kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Hội đồng thi và cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
Nơi nhận:
	GIÁM ĐỐC
(Ký tên đóng dấu)


DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

(Ban hành kèm theo quyết định số... ngày   tháng   năm   của Sở Xây dựng ……...)
	STT
	Số Chứng chỉ
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Địa chỉ thường trú
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


PHỤ LỤC 4a
MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; quy định việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản)
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Ghi chú: Số chứng chỉ ghi theo địa phương (ví dụ: HN-0001, HCM-0001)
 
PHỤ LỤC 4b
MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN (CẤP LẠI, CẤP ĐỔI)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; quy định việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản)
[image: image2.png]125mm

85mmn

P, e —
TEN CO QUAN CAP CHUNG CHI S5 chimg chi:
ah dxtem cia
‘ngudsi duge clp
ching chi (déng.
di s iaco
[ CHUNG CHi HANH NGHE quan cip chimg
MOT GIGI BAT DONG SAN @) |
(Cilsh) I
Thong tin cé nivin cia ngubi duge chp ching
ahi
S6CMND (o W chiy:
Nedy cip CMND: Noicip:
Quée eh:
6 chimg e
“Trang bia 1 (miu i do) Trang 2 (i ing)

“CONGHOA XA 1101 CHU NGHIA VIET NAVT
‘i tip— Ty do—Hgah phicc

Thi treimg eo quan ofp chim
- Cép cho ong/bs

‘Buge i nght i idi bl ding s trong pham
vich e, X

‘Chimg i mhy c6 i han 5 () ndm K&t gy
Q)

.., ngdy....hing....ndm...
THU TRUGNG CO'QUAN CAP CHUNG Chl
(K, ghi v ho t0n v ding di)

Trang 3 (miu ring)

Treng 4 (mdu nn 46)





Ghi chú: Số chứng chỉ ghi theo địa phương (ví dụ: HN-0001, HCM-0001).
(*) Chứng chỉ cấp lại, cấp đổi có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ cũ.
 
PHỤ LỤC 5
MẪU ĐƠN XIN CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; quy định việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản)
	(Ảnh 4x6)



	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
ĐƠN XIN CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
	


Kính gửi: …………………………….

1. Họ và tên:


2. Ngày, tháng, năm sinh:


3. Số CMND hoặc Hộ chiếu: …………. cấp ngày: ……….. Nơi cấp:


4. Đăng ký thường trú tại:


5. Nơi ở hiện nay: 


6. Đơn vị công tác:


7. Điện thoại:


8. Lý do đề nghị cấp lại:

Tôi đã được cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản số … ngày....tháng…năm…

Người làm đơn nêu rõ nguyên nhân đề nghị Cấp lại Chứng chỉ
Tôi cam đoan mọi thông tin nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi làm đơn này kính đề nghị Sở Xây dựng cấp lại Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Tôi xin gửi kèm theo:

- 02 ảnh (4x6cm);

- Chứng chỉ cũ (nếu có).

Tôi xin trân trọng cám ơn!
	
	…….., ngày.... tháng.....năm ...
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)


